Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]Tên chủ đầu tư: Bệnh viện TWQĐ 108
Tên gói thầu: “Gói thầu số 01: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho phẫu thuật, can thiệp tim mạch và hồi sức cấp cứu năm 2026”
Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho phẫu thuật, can thiệp tim mạch và hồi sức cấp cứu năm 2026 bao gồm 565 phần lô của gói thầu.
Giá gói thầu: 976.427.507.000 đồng
Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét theo từng phần
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày
Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Hạn sử dụng: hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng: VTYT có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng; VTYT có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng; VTYT có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn.
- Có giấy phép nhập khẩu của Bộ y tế đối với các loại hàng hóa thuộc điều kiện bắt buộc.
- Tiến độ giao hàng: < 48 giờ. Đối với những trường hợp cấp cứu bệnh nhân hàng hóa phải được cung cấp < 3h. 
b. Yêu cầu cụ thể:
Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này.
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân, giảm tạo nhịp thất.
	[bookmark: _GoBack] 

	1.1
	Thân máy tạo nhịp
	Máy tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân, giảm tạo nhịp thất
- Loại máy DDDR.
- Tương thích MRI 1.5 Tesla toàn thân đến mức SAR 4 W/Kg.
- Thời gian hoạt động dự tính ≥ 12 năm.
- Nhịp cơ bản lên đến 200 n/p.
- Có chức năng giảm tạo nhịp thất.
- Có chức năng giúp phá các cơn nhanh nhĩ, rung nhĩ.

	1.2
	Dây dẫn tín hiệu
	Dây điện cực tạo nhịp tương thích MRI toàn thân 1.5 Tesla. 
Có lớp phủ fractal Iridium hoặc tương đương, giúp đạt biên độ sóng cao, ngưỡng tạo nhịp thấp.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	2
	Bộ máy tạo nhịp phá rung tim (ICD) loại 1 buồng cảnh báo suy tim
	 

	2.1
	Thân máy tạo nhịp 
	- Dạng đường cong vật lý hoặc tương đương
- Cho phép cài đặt vùng phân biệt nhịp nhanh trên thất trong vùng phát hiện rung thất ≤ 240ms
- Tương thích MRI 1.5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Dữ liệu về trở kháng dây và biên độ sóng R được ghi lại ≥ 80 tuần
- Lập trình cơ bản dựa trên các điều kiện của bệnh nhân

	2.2
	Bộ dây điện cực sốc 
	- Bản cực âm và bản cực dương làm bằng hợp kim Platinized platinum hoặc tương đương 
- Phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm: 01 dụng cụ mở đường 9Fr hoặc 11Fr 
- Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	3
	Bộ máy tạo nhịp phá rung tim (ICD) loại 1 buồng có chức năng theo dõi phù phổi và đoạn ST chênh lên
	 

	3.1
	Thân máy phá rung.
	- Tương thích MRI toàn thân 1.5 Tesla hoặc 3 Tesla, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI sau khi cấy máy
- Có kết nối bluetooth, kết nối được với điện thoại thông minh.
- Tính năng lựa chọn lập trình không xâm lấn phù hợp; Tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh trong lúc sạc và trước khi sạc; giảm khả năng nhận cảm nhầm sóng T; Phân biệt nhịp nhanh trên thất và nhanh thất; Có khả năng tránh shock do nhiễu điện cực.
- Có tính năng cảnh báo trên thiết bị hoặc ứng dụng. Cảnh báo về pin, mạch điện cao áp; thời gian sạc, trở kháng dây, nhiễu, các giá trị vượt ngưỡng cho phép khác. 
- Năng lượng phát sốc: ≥ 36J. Năng lượng dự trữ: ≥ 39J
- Lưu trữ điện tâm đồ ≥15 phút
- Khối lượng: ≤ 70g; thể tích: ≤ 30cc.

	3.2
	Bộ dây điện cực phá rung.
	 Chiều dài ≥ 58cm, đường kính thân ≤ 6.8F. Lớp vỏ ngoài cách điện làm bằng polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Tương thích MRI toàn thân.
Phụ kiện kèm theo gồm: 01 Dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước ≤ 7F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	4
	Bộ máy tạo nhịp phá rung tim (ICD) loại 1 buồng tương thích MRI, tự động phát hiện quá dòng và thay đổi chức năng
	 

	4.1
	Thân máy phá rung.
	- Tương thích MRI toàn thân 1.5 Tesla, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI sau khi cấy máy
- Có thể phát hiện quá dòng, tự động thay đổi cấu hình shock phù hợp.
- Có thể cung cấp thêm vector sốc dự phòng; Giảm sốc nhầm; Giảm nhận cảm nhầm sóng T; Theo dõi điện trở lồng ngực phát hiện phù phổi.
- Phân biệt được nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất.
- Tạo được nhịp cắt cơn nhịp nhanh trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF.
- Có khả năng theo dõi ST chênh
+ Năng lượng phát sốc tới ≥ 36J. Năng lượng dự trữ ≥ 39J.
+ Khối lượng ≤ 67g, thể tích ≤ 30 cc

	4.2
	Bộ dây điện cực phá rung.
	 Chiều dài ≥ 58cm, đường kính thân ≤ 6.8F.  Lớp vỏ ngoài cách điện làm bằng polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Tương thích MRI toàn thân.
Phụ kiện kèm theo gồm: 01 Dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước ≤ 7F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	5
	Bộ máy tạo nhịp phá rung tim (ICD) loại 1 buồng, theo dõi ST chênh, kiểm soát các cơn loạn nhịp thất.
	 

	5.1
	Thân máy phá rung
	Tối thiểu tương thích MRI toàn thân 1.5 Tesla. Không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI sau khi cấy máy
- Tính năng phát hiện quá dòng tự động thay đổi cấu hình shock điện.
- Tạo nhịp cắt cơn trong lúc sạc và trước khi sạc để cắt cơn loạn nhịp mà không cần sốc điện
- Có các chức năng: Lập trình cung cấp thêm vector sốc dự phòng trường hợp dây điện cực sốc bị lỗi; Giảm sốc nhầm và nhận cảm nhầm sóng T; Theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi.
- Phân biệt Nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất
- Tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF
- Theo dõi ST chênh cho phép kiểm soát các cơn loạn nhịp thất.
- Thời gian lưu trữ điện đồ ≥45 phút
- Năng lượng phát sốc ≥ 40J. Năng lượng dự trữ: ≥ 45J
- Khối lượng ≤ 75g, thể tích ≤ 35 cc

	5.2
	Bộ dây điện cực phá rung
	 Chiều dài ≥ 58cm, đường kính thân ≤6.8F. Lớp vỏ ngoài cách điện làm bằng polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Tương thích MRI toàn thân.
Phụ kiện kèm theo: Tối thiểu gồm 01 Dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 7F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	6
	Bộ máy tạo nhịp phá rung tim (ICD) loại 2 buồng tương thích MRI toàn thân, có tính năng xử lý nhầm sóng T và biên độ sóng R giảm.
	 

	6.1
	Thân máy tạo nhịp 
	- Thời gian sạc trung bình khi bắt đầu ≤ 8.5 giây
- Có thể điều trị nhịp nhanh thất ATP trước và trong khi sạc tụ
- Phân loại loạn nhịp chính xác
- Có tùy chọn xử lý các trường hợp bị "nhận lầm sóng T"
- Tương thích MRI 1.5T và 3.0T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Có cảnh báo khi phát hiện bất thường.
- Thời gian ghi lại trở kháng dây dẫn ≥14 tháng
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân

	6.2
	Bộ dây điện cực sốc 
	Bản cực âm và bản cực dương làm bằng hợp kim Platinized platinum hoặc tương đương 
- Phụ kiện kèm theo gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường 9Fr hoặc 11Fr 
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	6.3
	Bộ dây điện cực
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương 
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương 
- Phụ kiện kèm theo gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr 
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	7
	Bộ máy tạo nhịp phá rung tim (ICD) loại 2 buồng, tương thích MRI toàn thân, có chức năng theo dõi đoạn ST chênh lên.
	 

	7.1
	Thân máy phá rung.
	Tối thiểu tương thích MRI toàn thân 1.5 Tesla, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy
- Có lớp phủ chống trầy xước.
- Phát hiện quá dòng tự động thay đổi cấu hình shock điện bảo đảm cung cấp điều trị điện thế cao khi phát hiện quá dòng.
- Có phương án dự phòng trường hợp dây điện cực sốc bị lỗi
- Đản bảo các chức năng giúp giảm sốc nhầm; giảm nhận cảm nhầm sóng T; Theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi; Tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF; Giúp phân biệt VT và SVT
- Theo dõi ST chênh, kiểm các cơn loạn nhịp thất.
- Năng lượng phát sốc ≥ 36J. Năng lượng dự trữ ≥ 39J.
- Tương thích dây điện cực sốc chuẩn DF4 hoặc tương đương
- Khối lượng ≤ 68g, thể tích ≤ 31cc

	7.2
	Bộ dây điện cực phá rung.
	 Chiều dài ≥ 58cm, đường kính thân ≤6.8F. Lớp cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương, tương thích MRI.
Phụ kiện kèm theo gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 7F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	7.3
	Bộ dây điện cực tạo nhịp.
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla, chiều dài ≥ 50cm, lớp cách điện ngoài chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. Điện cực được phủ bởi titanium nitride (TiN) hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện kèm theo gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	8
	Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ (CRT-P) tối ưu hóa thời gian Nhĩ - Thất, Thất - Thất, quản lý rung nhĩ
	 

	8.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Tương thích chụp cộng hưởng từ MRI toàn thân, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI sau khi cấy máy
- Tương thích dây điện cực thất trái bốn điện cực, tạo thành các vector tạo nhịp
- Tự động điều chỉnh khoảng nhĩ thất dựa trên dẫn truyền nội tại, tạo nhịp hai thất phù hợp.
- Có thể phát hiện phù phổi
- Tính năng tạo nhịp kiềm chế rung nhĩ, giảm rung nhĩ cơn và rung nhĩ kéo dài.
- Lưu điện tâm đồ trong tim ≥14 phút
- Có báo cáo tóm tắt biểu đồ xu hướng.
- Tuổi thọ máy ≥ 8 năm.
- Khối lượng ≤ 26g, thể tích ≤ 15cc

	8.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp cho thất trái
	Dây điện cực thất trái loại 4 điện cực, kích thước ≤ 4.7F. Dạng cong, tăng độ ổn định trong các loại tĩnh mạch vành. 
Lớp vỏ cách điện làm từ polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ titanium nitride hoặc tương đương, chiều dài: ≤ 86cm
Phụ kiện bao gồm: 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước ≤ 10F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	8.3
	Bộ dây điện cực tạo nhịp
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla, chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	9
	Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ kèm phá rung tim (CRT-D) loại 3 buồng có cảnh báo rung, tương thích MRI toàn thân
	 

	9.1
	Thân máy tạo nhịp tái đồng bộ kèm phá rung.
	Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng kèm phá rung tim
- Tối thiểu tương thích MRI 1.5 Tesla, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy
- Tối ưu hoá khoảng chu kỳ; có khả năng phân biệt VT và SVT.
- Giảm sốc nhầm, giảm nhận cảm nhầm sóng T. Theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi. Tạo nhịp cắt cơn loạn nhịp nhanh thất ATP trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF
- Năng lượng phát sốc ≥ 40J. Năng lượng dự trữ ≥ 45J
- Khối lượng  ≤ 80g, thể tích ≤ 40cc

	9.2
	Bộ dây điện cực phá rung.
	 Chiều dài ≥ 58cm, đường kính thân ≤ 6.8F. Lớp vỏ ngoài cách điện làm bằng polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Tương thích MRI toàn thân.
Phụ kiện kèm theo gồm: Tối thiểu 01 Dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 7F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	9.3
	Bộ dây điện cực tạo nhịp cho thất trái.
	Dây điện cực thất trái 4 điện cực, kích thước ≤ 4.7F. Dạng cong hoặc tương đương, tăng độ ổn định trong các loại tĩnh mạch vành. 
Lớp vỏ cách điện làm từ polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ titanium nitride hoặc tương đương, chiều dài: ≤ 86 cm
Phụ kiện bao gồm: 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước ≤ 10F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	9.4
	Bộ dây điện cực tạo nhịp.
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài phủ cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương, khoảng cách điện cực ≤ 10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	10
	Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim loại 3 buồng tương thích MRI toàn thân, chẩn đoán suy tim và quản lý tạo nhịp nhĩ, thất phải, thất trái
	 

	10.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Thời gian báo cáo đồ thị trạng thái trở kháng lồng ngực liên quan tới suy tim ≥ 14 tháng 
- Kết nối không dây 
- Trở kháng dây dẫn được ghi lại ≥ 14 tháng 
- Tương thích MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. 
- Đáp ứng dẫn truyền AF

	10.2
	Bộ dây điện cực 
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương 
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương 
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9Fr 
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	10.3
	Bộ dây điện cực xoang vành
	- Đường kính thân điện cực 4.4F (±2%)
- Điện cực thất trái bốn cực cố định chủ động dạng xoắn vào thành mạch
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	11
	Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim loại 3 buồng tương thích MRI, tạo nhịp đa điểm, cải thiện huyết động
	 

	11.1
	Thân máy tạo nhịp.
	Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim, 3 buồng
- Tương thích chụp cộng hưởng từ MRI toàn thân, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI sau khi cấy máy.
- Tạo nhịp đa điểm, phát đa xung trên thất trái mỗi chu kỳ tim.
- Tương thích dây thất trái 4 điện cực, tạo ≥14 hướng vector tạo nhịp
- Tự điều chỉnh khoảng nhĩ thất thay đổi để tinh chỉnh tạo nhịp đồng bộ hai thất. 
- Theo dõi điện trở lồng ngực, phát hiện phù phổi
- Tạo nhịp kiềm chế rung nhĩ.
- Lưu điện tâm đồ trong tim ≥ 14 phút
- Trọng lượng ≤ 26g, thể tích ≤ 15cc
- Tuổi thọ máy: ≥ 8 năm

	11.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp cho thất trái.
	Dây điện cực thất trái 4 điện cực, kích thước 4.7F(±2%), hình dạng cong, ổn định trong các loại tĩnh mạch vành. 
Lớp vỏ cách điện làm từ polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ titanium nitride hoặc tương đương, chiều dài: ≤ 86cm
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 10F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	11.3
	Bộ dây điện cực tạo nhịp.
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài phủ cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	12
	Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim loại 3 buồng, có khả năng đồng bộ hóa thời gian nhĩ - thất, thất- thất, quản lý rung nhĩ
	 

	12.1
	Thân máy tạo nhịp
	 Tối ưu hoá khoảng nhĩ - thất và thất trái - thất phải 
+ Chức năng theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi
+ Tính năng tạo nhịp kiềm chế rung nhĩ
+ Lưu điện tâm đồ trong tim ≥14 phút
+ Tuổi thọ của máy: ≥ 8 năm
+ Khối lượng ≤ 25g, thể tích ≤15cc

	12.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp cho thất trái
	Chiều dài từ ≥ 75cm, đường kính ≥ 4F. 
Hình dạng đường cong, ổn định trong các loại tĩnh mạch vành. 
Lớp ngoài cách điện làm từ polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực phủ titanium nitride hoặc tương đương. 
Khoảng cách từ đầu điện cực và vòng ≤ 20mm.
Phụ kiện tối thiểu gồm: 01 Dụng cụ mở đường vào mạch máu loại 10F
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	12.3
	Bộ dây điện cực tạo nhịp
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài phủ cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương.
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện tối thiểu gồm: 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	13
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 1 buồng có đáp ứng tần số tương thích MRI, tự động điều chỉnh biên độ xung thất.
	 

	13.1
	Thân máy tạo nhịp
	Máy tạo nhịp tim loại 1 buồng có đáp ứng tần số
- Loại máy VVIR/AAIR
- Tương thích MRI 1.5 Tesla 
- Thời gian hoạt động ≥16 năm, đáp ứng đủ chức năng chẩn đoán.
- Khối lượng ≤ 21g
- Nhịp cơ bản đến 200 n/p.

	13.2
	Dây dẫn tín hiệu
	Dây điện cực tạo nhịp tương thích MRI toàn thân 1.5 và 3.0 Tesla. 
Có lớp phủ fractal Iridium hoặc tương đương, giúp đạt biên độ sóng cao, ngưỡng tạo nhịp thấp.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	14
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 1 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI không giới hạn thời gian chụp.
	 

	14.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Tương thích MRI 1.5T và 3.0T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân 
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, suy tim, tuổi và mức độ hoạt động 
- Trở kháng dây dẫn được ghi lại ≥ 14tháng 
- Khả năng lưu EGM lên tới ≥ 24giây/4 cơn

	14.2
	Bộ dây điện cực
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr
- Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	15
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 1 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân, tự động phát xung dự phòng khi cần.
	 

	15.1
	Thân máy tạo nhịp.
	Có thể chụp MRI toàn thân, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy
Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay. Hệ thống tạo nhịp đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng phù hợp khi phát hiện mất dẫn; lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực.
Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến ≥14 phút
Tuổi thọ máy ≥14 năm
Khối lượng ≤ 20g, thể tích < 10cc
Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương

	15.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla, chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương.
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	16
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 1 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI, ổn định nhịp thất khi rung nhĩ
	 

	16.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Tương thích MRI 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Điều trị nhanh nhĩ
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, suy tim, tuổi và mức độ hoạt động

	16.2
	Bộ dây điện cực
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr
- Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	17
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI ổn định nhịp thất khi rung nhĩ
	 

	17.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số
- Tương thích MRI 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Tự động tạo nhịp vượt tần số 
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, tuổi, mức độ hoạt động và ngưng phản xạ
- Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn 

	17.2
	Bộ dây điện cực
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr
- Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	18
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân, có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ.
	 

	18.1
	Thân máy tạo nhịp.
	 Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng tần số
- Cho phép chụp MRI toàn thân không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy.
- Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay
- Đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng phù hợp khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực.
- Tự động điều chỉnh độ nhạy nhận cảm, Ưu tiên dẫn truyền thất nội tại; tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ; Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ.
- Lưu điện tâm đồ trong tim ≥14 phút
- Tuổi thọ máy ≥ 9 năm
-  Khối lượng ≤19g, thể tích ≤11 cc.

	18.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp.
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	19
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân, theo dõi phù phổi
	 

	19.1
	Thân máy tạo nhịp.
	Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng tần số:
+ Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5 Tesla, 3.0 Tesla, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy
+ Giao tiếp không dây. 
+ Đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng phù hợp khi phát hiện mất dẫn; lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực
+ Tự động điều chỉnh độ nhạy nhận cảm, Tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ; Theo dõi phù phổi, cho phép bệnh nhân và bác sĩ lựa chọn cách cảnh báo.
+ Tuổi thọ máy ≥9 năm 
+ Khối lượng ≤20g, thể tích ≤11 cc

	19.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp.
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	20
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân kích hoạt bằng thiết bị cầm tay, có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ.
	 

	20.1
	Thân máy tạo nhịp
	Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng tần số
- Cho phép chụp MRI toàn thân, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy.
- Đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng phù hợp khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực.
- Giảm tạo nhịp thất không cần thiết dẫn đến suy tim; 
- Phát hiện và cảnh báo các cơn rối loạn nhịp nhĩ AT/AF
- Lưu điện tâm đồ trong tim ≥ 2 phút
- Tuổi thọ máy ≥ 9 năm
-  Khối lượng ≤ 20g, thể tích ≤ 10.5cc

	20.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	21
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân kích hoạt bằng thiết bị cầm tay, tự động nhận cảm
	 

	21.1
	Thân máy tạo nhịp.
	Máy tạo nhịp tim, 2 buồng có đáp ứng tần số
+ Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5 Tesla hoặc 3.0 Tesla, không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy
+ Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay.
+ Đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng phù hợp khi phát hiện mất dẫn, có thể lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực.
+ Tự động nhận cảm, ưu tiên dẫn truyền thất nội tại; tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ; Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ.
+ Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥14 phút
+ Tuổi thọ máy: ≥ 9 năm
+ Khối lượng ≤ 20g, thể tích ≤ 10.5cc

	21.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	22
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng đáp ứng tần số, tương thích MRI toàn thân, có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ.
	 

	22.1
	Thân máy tạo nhịp
	Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5 Tesla, 3.0 Tesla; không yêu cầu thời gian chờ để chụp MRI ngay sau khi cấy máy
+ Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay.
+ Hệ thống tạo nhịp đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng phù hợp khi phát hiện mất dẫn; lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực.
+ Có giao tiếp không dây
+ Tuổi thọ máy: ≥ 9 năm
+ Đáp ứng các tính năng: Tự động nhận cảm, ưu tiên dẫn truyền thất nội tại; tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ; Có cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ. 

	22.2
	Bộ dây điện cực tạo nhịp
	Tương thích MRI 1.5 Tesla, 3.0 Tesla. Chiều dài ≥ 50cm, lớp ngoài cách điện chất liệu polyurethan và silicon hoặc tương đương. 
Điện cực được phủ bởi titanium nitride hoặc tương đương. Khoảng cách điện cực ≤10mm. Chuẩn kết nối: IS-1 hoặc tương đương.
Phụ kiện bao gồm: Tối thiểu 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu, kích thước 6F.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	23
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng đáp ứng tần số, tương thích MRI, có chức năng điều trị nhanh nhĩ
	 

	23.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn
- Tương thích MRI 1.5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Điều trị loạn nhịp nhanh nhĩ
- Kết nối Bluetooth từ xa
- Hỗ trợ thông số thích hợp dựa vào tình trạng bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, suy tim, tuổi và mức độ hoạt động
- Theo dõi tình trạng dịch lồng ngực của bệnh nhân.
- Thời lượng pin tối đa ≥15 năm

	23.2
	Bộ dây điện cực
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr
- Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	24
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng đáp ứng tần số, tương thích MRI, gợi ý thông số lập trình máy dựa theo tình trạng bệnh nhân.
	 

	24.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Tương thích MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Có liệu pháp hỗ trợ thúc đẩy tạo nhịp sinh lý
- Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp.
- Quản lý tạo nhịp nhĩ và quản lý tạo nhịp thất
- Tự động tạo nhịp, nhận cảm và theo dõi điện cực
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, suy tim, tuổi và mức độ hoạt động

	24.2
	Bộ dây điện cực
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương.
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	25
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng đáp ứng tần số, tương thích và tự động phát hiện MRI toàn thân, có kết nối wireless, đo trở kháng lồng ngực.
	 

	25.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Loại máy DDDR.
- Có nhịp thích ứng sinh lý, giúp bệnh nhân đáp ứng tần số theo nhu cầu sinh lý
- Tương thích MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla toàn thân.
- Có thể giảm tạo nhịp thất.
- Có chức năng hỗ trợ phá các cơn rung nhĩ/nhanh nhĩ
- Tự động phát hiện từ trường MRI, tự động chuyển chế độ chụp MRI khi phát hiện từ trường MRI.
- Đo trở kháng lồng ngực để theo dõi tình trạng suy tim.
- Có kết nối không dây, theo dõi từ xa.
- Thời gian hoạt động ≥14 năm. Có thể lưu tối thiểu 17 đoạn điện tim.
- Thể tích: ≤ 11cc, khối lượng: ≤ 25g
- Nhịp cơ bản đến 200 nhịp/phút. 

	25.2
	Dây dẫn tín hiệu
	Dây điện cực tạo nhịp tương thích MRI toàn thân 1.5 Tesla và 3 Tesla. 
Có lớp phủ fractal Iridium hoặc tương đương, giúp đạt biên độ sóng cao, ngưỡng tạo nhịp thấp.
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	26
	Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung 1 buồng, có tính năng phân biệt nhịp nhanh trên thất trong vùng phát hiện rung thất
	 

	26.1
	Thân máy tạo nhịp 
	- Năng lượng sốc tối đa 40J (±2%)
- Tương thích MRI 1.5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân
- Cho phép cài đặt vùng phân biệt nhịp nhanh trên thất trong vùng phát hiện rung thất 240ms(±2%)
- Dữ liệu về hoạt động của tim được ghi lại ≥ 14 tháng
- Dữ liệu về trở kháng dây và biên độ sóng R được ghi lại ≥ 80 tuần
- Lập trình được kiểu âm cảnh báo khi phát hiện bất thường trở kháng, điện áp pin, thời gian sạc
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân
- Tuổi thọ pin tối đa ≥ 13 năm

	26.2
	Bộ dây điện cực sốc 
	- Bản cực âm và bản cực dương làm bằng hợp kim Platinized platinum hoặc tương đương 
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 9Fr hoặc 11 Fr 
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	27
	Bộ máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ kèm phá rung tim loại 3 buồng
	 

	27.1
	Thân máy tạo nhịp
	- Thời gian sạc trung bình khi bắt đầu đời sống máy ≤ 8.5 giây 
- Tự động tạo nhịp vượt tần số 
- Có tính năng phân biệt nhịp nhanh trên thất trong vùng phát hiện rung thất 
- Tương thích MRI 1.5Tesla và 3.0Tesla không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân 
- Có âm cảnh báo khi phát hiện bất thường 
- Dữ liệu về hoạt động của tim được ghi lại ≥14 tháng 
- Dữ liệu về trở kháng dây và biên độ sóng R được ghi lại ≥80 tuần 
- Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, suy tim, tuổi và mức độ hoạt động.

	27.2
	Bộ dây điện cực 
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường vào mạch máu cỡ 7Fr hoặc 9 Fr
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	27.3
	Bộ dây điện cực xoang vành
	- Đường kính thân điện cực 4.4F(±2%)
- Điện cực LV2-LV3 có khoảng cách phù hợp
- Điện cực thất trái bốn cực cố định chủ động dạng xoắn vào thành mạch
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	27.4
	Bộ dây điện cực sốc 
	- Chất liệu cách điện Silicone hoặc tương đương
- Chất liệu điện cực ở xa xoắn bằng bạch kim hoặc tương đương
- Phụ kiện kèm theo gồm: 01 dụng cụ mở đường 7Fr hoặc 9 Fr 
Sử dụng tương thích với thân máy của bộ

	28
	Bộ dụng cụ cầm máu trong nội soi can thiệp
	 

	28.1
	Bộ thắt tĩnh mạch thực quản dùng 1 lần
	Bộ thắt tĩnh mạch thực quản bao gồm tay cầm dạng ergonomic hoặc tương đương, 01 đầu thắt với số vòng thắt ≥7 vòng. Vòng thắt có đánh dấu để phân biệt trong quá trình sử dụng, chất liệu làm từ cao su tổng hợp không chứa latex. Lòng của vòng thắt có dạng hình vuông hoặc tương đương giúp tăng độ siết cầm máu sau thắt. Đường kính kênh làm việc ≥2.8mm; Tương thích các loại dây soi tương ứng đường kính ngoài tối thiểu ≤ 8.6mm, tối đa ≥11.5mm. 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	28.2
	Clip cầm máu liền cán
	Clip cầm máu dùng một lần, tối thiểu gồm các cỡ tương ứng đường kính mở: 11mm, 16mm.
- Tổng chiều dài clip (Bao gồm thân và ngàm của clip) sau bắn trong khoảng từ 10mm đến 13.5mm. 
- Xoay 2 chiều 360 độ, với độ mở 135 độ (±3%); 
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài làm việc 1950mm, 2300mm.
- Đường kính ngoài của ống tube ≤ 2.6mm, Tối thiểu tương thích kênh làm việc 2.8mm. 
- Đóng mở được nhiều lần.
- Chụp được dưới cộng hưởng từ.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	28.3
	Clip cầm máu một chiều dùng cho dạ dày
	Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở ≤11mm, xoay một chiều 360 độ, với độ mở 135 độ (±2%)
- Độ dài của clip sau bắn 10mm (±2%)
- Chiều dài 1950mm(±2%).
- Đường kính ngoài của ống tube ≤ 2.6mm. Tối thiểu tương thích kênh làm việc 2.8mm.
- Đóng mở được nhiều lần.
- Chụp được dưới cộng hưởng từ.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	28.4
	Clip chùm
	Clip sử dụng một lần chất liệu hợp kim niken-titan hoặc tương đương, có khóa an toàn tránh tự bung.
Được chụp vào ống soi.
- Clip có đường kính ngoài ≤14.5mm; 
- Chiều dài: Tối thiểu gồm hai kích thước 190cm(±3%), 230cm(±3%)
- Tương thích với ống soi có đường kính từ 9.5mm đến 14mm.
- Ống ngoài có vỏ bọc.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	28.5
	Clip cầm máu độ mở lớn
	Clip cầm máu dùng một lần có đường kính mở ≥ 22mm. 
- Tổng chiều dài clip (Bao gồm thân và ngàm của clip) sau bắn 15mm (±2%)
- Xoay 2 chiều 360 độ
- Ngàm clip có ≥10 răng
- Chiều dài làm việc: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 165cm, loại dài nhất ≥ 235cm
- Đường kính ngoài của ống tube tối đa 2.6mm. Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. 
- Đóng mở được nhiều lần
- Chụp được dưới cộng hưởng từ.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	28.6
	Kim tiêm cầm máu
	Kim tiêm cầm máu có tay cầm dạng Ergonomic hoặc tương đương, có chốt hãm dạng nút bấm. Tối thiểu gồm các đường kính 19G, 22G, 25G. Đầu kim vát có 3 cạnh, độ nhô của kim từ 4mm đến 6mm.
Đường kính ống catheter ≤2.3mm, Chiều dài làm việc tối thiểu gồm loại 180cm, 230cm.
Tối thiểu tương thích kênh làm việc 2.8mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	29
	Bộ dụng cụ lấy mẫu trong nội soi
	 

	29.1
	Kim sinh thiết lõi tụy
	- Kim chọc hút siêu âm dùng trong nội soi siêu âm chất liệu cobalt chromium hoặc tương đương. 
- Tối thiểu gồm các kích thước 25G, 22G.
- Đầu kim dạng 3 chạc hoặc tương đương có khả năng xoắn sâu trong lấy mẫu.
- Tối thiểu tương thích các kênh làm việc 2.4mm, 2.8mm 
- Đường kính vỏ ống trong khoảng từ 1.5mm đến 1.7mm 
- Chiều dài kim tùy chỉnh được tối thiểu từ 0cm đến 8cm
- Chiều dài làm việc từ 138cm đến 140cm
- Kèm ống tiêm ≥20cc có khóa một chiều.

	29.2
	Thòng lọng cắt đốt polyp
	Thòng lọng sử dụng cho cắt đốt polyp. 
- Tối thiểu có các hình dạng: Hình Ovan, lưỡi liềm, hình tròn, lục giác. 
- Đáp ứng độ mở từ 10mm đến ≥ 33mm, tùy kích cỡ.
- Chiều dài làm việc 240cm (±2%) 
- Đường kính tối thiểu 2.4mm(±2%). 
- Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.8mm.
- Catheter được bọc bằng vật liệu polygilde hoặc tương đương.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	29.3
	Dụng cụ lấy mẫu test HP
	Sử dụng lấy mẫu trong can thiệp nội soi ống mềm, có cấu tạo: 
- Tối thiểu gồm ngàm cá sấu và oval
- Bao gồm loại có kim và không kim định vị
- Thân có vỏ bọc
- Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các loại 160cm, 180cm. 
- Đường kính ngoài ống thông: ≥ 1.8mm
- Chiều dài ngàm: Tối thiểu gồm 2.5mm (±5%), 3.0mm (±5%).
Tương thích với kênh ống soi 2.8mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	29.4
	Kìm sinh thiết dùng 1 lần
	Kìm sinh thiết có vỏ bọc dùng 01 lần
- Tối thiểu bao gồm loại có kim và không kim. 
- Tay cầm 3 vòng, có vỏ bọc bằng cao su hoặc tương đương.
- Chiều dài làm việc 230cm (±5%). 
- Đường kính ngoài ống thông ≥ 2.3mm. 
- Độ mở ngàm từ 6.5mm (±5%), bao gồm loại có răng hoặc không răng. 
- Chiều dài ngàm 3.0mm (±5%).
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	29.5
	Vợt lấy dị vật hình Oval
	- Vợt hớt dị vật có tay cầm dạng 3 vòng. Trên tay cầm có bố trí chức năng để xoay chiều vợt hớt. Chiều dài làm việc loại ngắn nhất ≤160 cm, loại dài nhất ≥230cm. Kích thước vợt 30mm(±2%), tương thích với kênh làm việc 2.8mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	29.6
	Ngáng miệng dùng một lần
	Ngáng miệng tối thiểu gồm 2 loại: Sử dụng cho người lớn và loại dành cho trẻ em. 
Chất liệu được làm từ nhựa an toàn trong y tế, dây đeo không chứa latex.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	30
	Bộ catheter đốt điện sinh lý tim 3D đầu uốn cong hai hướng
	 

	30.1
	Cáp nối catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong 02 hướng
	Cáp nối Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong 02 hướng, dài ≥ 3m. 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	30.2
	Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong hai hướng 
	Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong 02 hướng 
- Tối thiểu gồm kích thước 7F 
- Đầu uốn cong 02 hướng. 
- Khoảng cách điện cực 1-7-4(mm)(±2%), chiều dài ≥ 115cm. 
- Có tích hợp cảm biến từ trường dẫn hướng, hỗ trợ lập bản đồ điện sinh lý tim 3D 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	31
	Bộ catheter đốt điện sinh lý tim 3D có cảm ứng lực
	 

	31.1
	Cáp nối catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong 02 hướng, loại cảm ứng lực
	Cáp nối cho Catheter đốt loạn nhịp tim, có lỗ tưới nước muối loại hai hướng, đường kính ≤ 8F, chiều dài ≥ 3m. 
Sử dụng tương thích với Catheter cắt đốt. 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu. 

	31.2
	Catheter đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong 02 hướng, có cảm ứng lực
	Catheter đốt có cảm biến lực, có > 50 lỗ tưới nước muối, đầu uốn cong 2 hướng. 
- Tối thiểu gồm kích thước 8F 
- Đầu điện cực ≤ 3.5m, có cảm biến lực tiếp xúc và cảm biến từ trường. 
- Khoảng cách điện cực 1-6-2(mm) (±2%), dài ≥ 115cm. 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu. 

	32
	Bộ catheter chẩn đoán 4 điện cực đầu cong cố định loại ngắn
	 

	32.1
	Cáp nối catheter chẩn đoán cho điện cực loại 4 cực
	- Sử dụng để kết nối các loại điện cực chẩn đoán tương thích với hệ thống đốt tại Bệnh viện
- Chiều dài ≥2m
Thích hợp với điện cực chẩn đoán đầu cong cố định 2 cực và 4 cực, điện cực chẩn đoán đầu cong có điều chỉnh 4 cực.

	32.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán đầu cong cố định
	Catheter chẩn đoán đầu cong cố định loại 4 điện cực, tối thiểu gồm kích thước 5F, chiều dài 100cm (±2%), dạng đường cong, khoảng cách điện cực 2-5-2(mm) (±2%), chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) hoặc tương đương.

	33
	Bộ catheter chẩn đoán đầu cong có điều chỉnh 10 điện cực
	 

	33.1
	Cáp nối catheter chẩn đoán cho điện cực loại 8 và 10 cực
	- Sử dụng để kết nối các loại điện cực chẩn đoán tương thích với hệ thống đốt tại Bệnh viện.
- Chiều dài ≥ 2m.
Tối thiểu tương thích với điện cực chẩn đoán đầu cong cố định 5, 6 và 10 điện cực; Điện cực chẩn đoán đầu cong có điểu chỉnh 8 và 10 cực.

	33.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán đầu cong có điều chỉnh 10 điện cực
	Catheter chẩn đoán đầu cong có điều chỉnh 10 điện cực, tối thiểu gồm kích cỡ 6F, chiều dài ≥110cm. Khoảng cách điện cực: tối thiểu gồm các khoảng cách 2-6-2, 2-8-2, 2-10-2 (mm).

	34
	Bộ dụng cụ chẩn đoán 4 điện cực đầu cong cố định
	 

	34.1
	Cáp nối catheter chẩn đoán loại 4 điện cực đầu cong cố định
	Cáp nối sử dụng tương thích để kết nối Catheter chẩn đoán loại 4 điện cực với hệ thống thăm dò điện sinh lý tim tại Bệnh viện, chiều dài 180cm(±2%)

	34.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán loại 4 điện cực đầu cong cố định.
	Catheter chẩn đoán 04 điện cực, đầu cong cố định 
- Tối thiểu gồm kích thước 5F, 6F, chiều dài 110cm, 115cm 
- Catheter thăm dò điện sinh lý 4 điện cực, đầu điện cực dài ≥1mm, khoảng cách điện cực 2-5-2(mm) hoặc 5mm. 
- Phần đầu uốn cong cố định theo độ cong A hoặc độ cong F. 
- Điện cực catheter làm từ Platinum, Iridium hoặc tương đương, tăng độ cứng

	35
	Bộ dụng cụ lập bản đồ tim 3D
	 

	35.1
	Cáp nối catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D mật độ cao
	Cáp nối catheter thăm dò điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, chiều dài > 2.5m 
Sử dụng tương thích với catheter lập bản đồ ≥ 22 điện cực hoặc dạng vòng. 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu. 

	35.2
	Catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D dạng vòng
	Catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D dạng vòng cố định, 10 hoặc 20 điện cực. 
- Đường kính vòng tối đa 15mm, chất liệu vòng bằng Nitinol hoặc tương đương. 
- Có tích hợp cảm biến từ trường hỗ trợ lập bản đồ điện sinh lý tim 3D 
- Chiều dài ≥ 115 cm 
- Sử dụng tương thích Catheter cắt đốt 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	35.3
	Catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D mật độ cao loại 22 điện cực, 5 nhánh
	Catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D mật độ cao 
- Tối thiểu gồm kích thước 7F
- Chiều dài ≥ 115cm 
- Catheter lập bản đồ tối thiểu có 22 điện cực, 5 nhánh. 
- Có cảm biến từ trường hỗ trợ lập bản đồ điện sinh lý tim 3D 
- đường cong đa dạng, khoảng cách điện cực 2-6-2(mm)(±2%). Sử dụng tương thích Catheter cắt đốt 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu. 

	36
	Bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực
	 

	36.1
	Cáp nối catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực cho vị trí xoang vành
	Sử dụng tương thích để kết nối Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực với hệ thống điện sinh lý tim, chiều dài ≥ 1,8m.

	36.2
	Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực cho vị trí xoang vành
	Catheter thăm dò điện sinh lý tim loại 10 điện cực, phần đầu uốn cong 02 hướng. 
Tối thiểu gồm các dạng cong DF, FJ hoặc tương đương 
- Đường kính ≥ 7F 
- Chiều dài ≥ 115cm 
- Đầu điện cực ≤ 2mm 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	37
	Bộ catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng
	 

	37.1
	Cáp nối chẩn đoán 10 điện cực
	Sử dụng tương thích để kết nối các loại catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng với hệ thống điện sinh lý tim. 
Các kênh được chỉ dẫn kết nối, đầu nối chân cắm điện cực được bao phủ ≤2 mm. Chân cắm mạ vàng hoặc tương đương. Chiều dài ≥150 cm

	37.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán 10 điện cực lái hướng
	Catheter chẩn đoán 10 điện cực, lái hướng
Kích thước: Tối thiểu gồm cỡ 6F tay cầm có trợ lực lái hướng, tự động khóa lái hướng. Đầu catheter mềm, chiều rộng điện cực từ 1mm đến 2mm, chiều dài ≥115 cm

	38
	Bộ catheter chẩn đoán 4 điện cực loại đầu mềm
	 

	38.1
	Cáp nối chẩn đoán 4 điện cực
	Tương thích với các loại catheter chẩn đoán 4 điện cực. 
Chân cắm kết nối có chỉ dẫn, đầu nối chân cắm điện cực được bao phủ ≤2 mm. Chân cắm mạ vàng hoặc tương đương, chiều dài ≥150 cm

	38.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán loại 4 điện cực đầu mềm
	Catheter chẩn đoán 4 điện cực, độ cong cố định
Tối thiểu bao gồm các kích thước: 4F, 5F, 6F
Đầu catheter mềm, không bện. 
Thân dạng bện hoặc tương đương kiểm soát lực xoắn, lực đẩy
Nhiều kiểu cong khác nhau
Chiều rộng điện cực ≤1 mm
Chiều dài  ≥120 cm

	39
	Bộ catheter chẩn đoán 20 điện cực lái hướng
	 

	39.1
	Cáp nối cho catheter chẩn đoán 20 cực, lái hướng
	Sử dụng tương thích để kết nối Catheter chẩn đoán 20 điện cực lái hướng với hệ thống điện sinh lý tim.
Các kênh được chỉ dẫn kết nối. Chân cắm kết nối cuối được ghi nhãn. Đầu nối chân cắm điện cực được bao phủ ≥2 mm. Chân cắm mạ vàng hoặc tương đương, cơ chế nút bấm để nhả catheter.
Sử dụng màu sắc để phân biệt cáp hoặc tương đương.
Tối thiểu gồm các chiều dài 150cm, 210cm

	39.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán 20 cực, lái hướng
	Catheter chẩn đoán 20 điện cực, lái hướng. Tối thiểu gồm kích thước 7F
Tay cầm trợ lực lái hướng, có thể kiểm soát các chuyển động nhỏ.
Tự động khóa lái hướng, không cần dùng lực liên tục để duy trì độ cong đầu catheter
Nhiều độ cong khác nhau
Đầu catheter mềm, không bện.
Bề rộng điện cực: ≥1mm, điện cực đầu catheter: ≥ 2mm
Tối thiểu gồm các chiều dài 115cm, 95cm

	40
	Bộ catheter đốt loạn nhịp đầu cong 2 hướng
	 

	40.1
	Cáp nối cho catheter đốt loạn nhịp đầu uốn cong 2 hướng
	Tương thích với các loại catheter đốt loạn nhịp đầu uốn cong 2 hướng. 
Cáp được ghi nhãn dùng cho quá trình đốt. Kết nối cho phép giám sát nhiệt độ. Kênh có chỉ dẫn để kết nối. Chiều dài ≥ 150 cm

	40.2
	Catheter (ống thông) đốt loạn nhịp đầu uốn cong 2 hướng
	Tối thiểu gồm kích thước 7F, Có thể theo dõi nhiệt độ thông qua điện trở nhiệt và cặp nhiệt điện.
Đầu catheter quay theo 2 hướng. Nhiều góc cong khác nhau.
Có 4 điện cực, khoảng cách điện cực: 2-5-2(mm) (±2%)
Kích thước điện cực đầu catheter ≤ 4mm. Kích thước 3 điện cực còn lại ≤1 mm. 
Chiều dài ≥ 115 cm

	41
	Bộ catheter đốt tưới lạnh loại 1 hướng
	 

	41.1
	Cáp nối cho catheter đốt tưới dung dịch 1 hướng
	Tương thích với các loại catheter đốt tưới dung dịch loại 1 hướng. 
Cáp được phân biệt các đầu kết nối bằng màu sắc khác nhau. Chiều dài ≥250 cm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	41.2
	Catheter (ống thông) đốt tưới lạnh có rãnh bao quanh đầu điện cực, đầu có thể uốn cong 1 hướng
	Catheter đốt tưới dung dịch 1 hướng, đầu đốt có thể uốn cong. Góc cong từ 180 độ đến 230 độ.
Có rãnh tưới dung dịch bao xung quanh và lỗ tưới ở đầu điện cực hoặc tương đương
Khoảng cách điện cực: 1-4-1 (mm) (±2%). Cực ở đầu xa có chiều dài ≤4 mm; Chiều dài Catheter  ≥115 cm
Gồm 02 dây truyền dịch có thể kết nối với catheter

	42
	Bộ catheter đốt tưới lạnh loại 2 hướng
	 

	42.1
	Cáp nối cho catheter đốt điều trị loạn nhịp có lỗ tưới dung dịch 2 hướng
	Tương thích với các loại catheter đốt tưới dung dịch loại 2 hướng. 
Cáp được phân biệt các đầu kết nối bằng màu sắc khác nhau. Chiều dài ≥250 cm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	42.2
	Catheter (ống thông) đốt điều trị loạn nhịp có lỗ tưới dung dịch loại 2 hướng
	Tối thiểu gồm kích cỡ: 8F 
Đầu uốn cong 2 hướng đối xứng hoặc bất đối xứng. Góc cong đáp ứng trong khoảng từ 180 độ đến 230 độ.
Cực ở đầu xa có chiều dài 4mm (±2%)
Có rãnh tưới dung dịch bao xung quanh và 4 lỗ tưới ở đầu điện cực
Chiều dài ≥115 cm
Phụ kiện gồm: 02 dây truyền dịch có thể kết nối với catheter

	43
	Bộ catheter lập bản đồ có cảm ứng từ trường
	 

	43.1
	Cáp nối cho catheter lập bản đồ dạng vỉ
	Tương thích catheter chẩn đoán, lập bản đồ có cảm ứng từ trường.
Sử dụng màu sắc đánh dấu hoặc tương đương để dễ dàng nhận dạng.
Kênh được hướng dẫn kết nối
Chân cắm kết nối cuối được ghi nhãn
Tối thiểu gồm 22 chân kết nối
Chiều dài: 150cm (±2%) 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	43.2
	Catheter (ống thông) lập bản đồ dạng vỉ, có cảm ứng từ trường, 2 hướng
	Catheter lập bản đồ dạng vỉ, có cảm ứng từ trường
Tối thiểu gồm kích thước 8F
Lái theo 2 hướng. Có thể điều chỉnh trên tay cầm
Có ≥10 lỗ tưới dung dịch
Gồm 16 điện cực trên vỉ và 2 điện cực trên trục thân
Bề rộng điện cực: 1mm (±2%)
Khoảng cách điện cực đều nhau theo chiều dọc và chiều ngang của vỉ: 3mm
Kích thước vỉ: 13mm x 13mm(±2%)
Chiều dài Catheter: 100cm (±5%)

	44
	Bộ catheter lập bản đồ dạng vòng có cảm biến
	 

	44.1
	Cáp nối cho catheter chẩn đoán lập bản đồ dạng vòng có cảm biến
	Tương thích với các loại catheter chẩn đoán cảm ứng từ trường. 
Một đầu cáp kết nối vào hệ thống lập bản đồ tim 3D.
Các kênh được chỉ dẫn kết nối, chân cắm kết nối cuối được ghi nhãn, tối thiểu gồm 12 chân cắm. Chiều dài 150cm (±2%). 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	44.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán lập bản đồ dạng vòng có cảm biến
	Catheter chẩn đoán, lập bản đồ tim, dạng vòng có cảm biến
Lái hướng 180 độ, kiểu cong 1 hướng
Kích thước thân: Tối thiểu gồm kích thước 7.5F; vòng ≥ 4F, có 10 điện cực
Kích thước vòng: 15mm hoặc 20mm
Bề rộng điện cực ≤ 2mm. ,
Khoảng cách điện cực: Tối thiểu gồm 3-3-3 (mm) hoặc 5-5-5 (mm);
Chiều dài  <115cm

	45
	Bộ dụng cụ đốt điều trị loạn nhịp đầu cong
	 

	45.1
	Cáp nối dài cho các loại catheter đốt điều trị loạn nhịp
	Kết nối ống thông đốt điều trị loạn nhịp loại cong 270 độ với hệ thống đốt điện sinh lí tim; Chiều dài ≥2.5m.

	45.2
	Catheter (ống thông) đốt đầu cong 270 độ đặc dụng điều trị loạn nhịp và cuồng nhĩ
	Tối thiểu gồm đường kính 7F, chiều dài ≥110 cm, với điện cực đốt dài ≥ 4mm và 3 nhẫn 1.55mm (±2%). 
Khoảng cách các điện cực là 2-5-2(mm)(±2%). 
Các điện cực bằng vàng hoặc tương đương. 
Đầu có thể xoay 270 độ, có nhiều dạng đường cong

	45.3
	Catheter (ống thông) đốt điều trị loạn nhịp cong 270 độ
	Tối thiểu gồm đường kính 7F, chiều dài ≥110 cm, với điện cực đốt dài ≥4 mm và 3 nhẫn 1.55mm (±2%). Khoảng cách các điện cực là 2-5-2(mm)(±2%). Các điện cực bằng PtIr hoặc tương đương. Đầu có thể xoay 270 độ. Gồm các dạng cong với kích thước: Tối thiểu ≤ (48 mm), tối đa ≥ (80 mm).

	46
	Bộ catheter chẩn đoán 4 điện cực loại đầu cong
	 

	46.1
	Cáp nối dài cho catheter chẩn đoán 4 điện cực
	Chiều dài ≥ 210cm, tương thích với catheter chẩn đoán 4 cực đầu cong cố định loại mềm,

	46.2
	Catheter (ống thông) chẩn đoán loại 4 điện cực, có nhiều dạng đầu cong.
	- Catheter chẩn đoán loại 4 điện cực kích thước ≥ 6F
- Đầu cong cố định loại mềm, có nhiều hình dạng cong khác nhau
- Khoảng cách điện cực: Tối thiểu gồm các khoảng cách 5mm; 2-5-2(mm); 10mm; 2mm
- Bề rộng điện cực 1.5mm (±2%)
- Chiều dài đầu điện cực 1.5mm (±2%)
- Chiều dài 110cm (±2%).
- Lớp phủ đầu điện cực hợp kim Ptlr hoặc tương đương
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	47
	Bộ Catheter chẩn đoán 10 điện cực
	 

	47.1
	Cáp nối Catheter chẩn đoán loại 10 cực lái hướng
	Cáp nối dài cho catheter chẩn đoán 10 điện cực lái hướng, chiều dài  ≥ 210cm

	47.2
	Catheter chẩn đoán loại 10 cực lái hướng
	Catheter chẩn đoán lái hướng loại 10 điện cực
- Kích cỡ ≥ 6F, đầu xa chất liệu Polyurethane hoặc tương đương 
- Dạng đầu cong
- Khoảng cách điện cực: 2-5-2(mm) (±2%). 
- Chất liệu điện cực Platinum hoặc tương đương
- Tay lái dạng xoay hoặc tương đương
- Chiều dài catheter 110cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	48
	Bộ catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, mật độ cao
	 

	48.1
	Cáp nối catheter với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D
	Cáp nối catheter thăm dò điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, chiều dài ≥ 3m 
Tương thích với catheter lập bản đồ ≥ 48 điện cực hoặc dạng vỉ. 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu. 

	48.2
	Catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 
	Catheter lập bản đồ điện sinh lý tim 3D mật độ cao 
- Tối thiểu gồm kích thước 7F
- Chiều dài 110cm (±5%)
- Catheter lập bản đồ có ≥ 48 điện cực, ≥ 8 nhánh.
- Có cảm biến từ trường hỗ trợ lập bản đồ điện sinh lý tim 3D 
- Khoảng cách điện cực: Tối thiểu gồm các khoảng cách 2-2-2(mm)(±2%); 3-3-3(mm)(±2%). 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	49
	Bộ dụng cụ cắt đốt điện sinh lý tim D3 dùng cảm biến nhiệt
	 

	49.1
	Cáp nối Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D nhiều cảm biến nhiệt
	Cáp kết nối catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D nhiều cảm biến nhiệt với hệ thống máy lập bản đồ điện sinh lý tim
- Chiều dài ≥ 2.7m

	49.2
	Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D với nhiều cảm biến nhiệt
	Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, có ≥ 6 cảm biến nhiệt.
- Có tối thiểu 3 vi điện cực giúp cung cấp điện tâm đồ
- Kích thước: 8F
- Tối thiểu gồm các dạng đầu cong DF, FJ
- Đầu điện cực dài ≤ 3.5mm, chiều dài sử dụng catheter 115cm (±2%).
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.

	50
	Bộ phổi ECMO loại 1
	 

	50.1
	Bộ phổi ECMO hoàn chỉnh bao gồm dây dẫn máu và đầu bơm ly tâm
	- Bộ bao gồm phổi, dây dẫn máu, đầu bơm ly tâm 
- Đầu bơm ly tâm dạng trục đôi cho tăng thời gian hoạt động, sinh nhiệt thấp, giảm tỷ lệ tan máu.
- Tráng chất chống đông
- Diện tích màng lọc ≥ 2.5m2
- Tổng thể tích mồi máu: ≤ 650ml
- Lưu lượng tối đa: ≥ 7l/phút
- Áp suất tối đa ≥ 1000mmHg
- Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật trong xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình sử dụng vật tư trên người bệnh
- Hỗ trợ trang thiết bị khi có yêu cầu.

	50.2
	Canuyn động mạch ECMO có tráng chất chống đông máu
	Bộ canuyn động mạch gồm: 
- Canuyn có tráng chất chống đông cỡ 16.5Fr, đường kính ngoài ≥ 5.5mm; Độ dài hiệu dụng ≥15cm
- Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu: gồm 2 que nong dài 15cm (±2%), tối thiểu gồm các cỡ 8Fr, 12Fr; dây dẫn đường dài ≥ 80cm; ống tiêm; dao mổ.

	50.3
	Canuyn tĩnh mạch ECMO có tráng chất chống đông máu
	Bộ canuyn tĩnh mạch gồm: 
- Canuyn có tráng chất chống đông cỡ ≥ 21Fr, đường kính ngoài ≥ 7mm; Độ dài hiệu dụng 50cm(±2%)
- Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu: gồm 2 que nong dài 15cm (±2%), tối thiểu gồm các cỡ 8Fr, 12Fr; dây dẫn đường dài 150cm(±2%); ống tiêm; dao mổ.

	51
	Bộ phổi ECMO loại 2
	 

	51.1
	Phổi nhân tạo cho cấp cứu kèm dây dẫn
	- Thời gian sử dụng phổi liên tục có thể đạt tới ≥30 ngày.
- Lưu lượng máu: tối đa ≥5 lít/phút; 
- Lưu lượng khí: tối thiểu ≤10 lít/phút, tối đa ≥14 lít/phút
- Thể tích mồi (priming): Từ 240ml đến 273ml
- Diện tích bề mặt trao đổi khí: 1.3m2 (±2%); Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.3m2 (±2%).
- Có tích hợp cảm biến hỗ trợ đo các thông số SvO2, Hematocrit, Hemoglobin, nhiệt độ tĩnh mạch Tven
- Đầu nối nước: Tối thiểu gồm chuẩn đường kính 1/2"
- Bộ dây dẫn tuần hoàn: Tối thiểu gồm chuẩn đường kính 3/8"
- Cổng lấy mẫu: kiểu Luer lock hoặc tương đương
- Bơm ly tâm tích hợp trong bộ phổi, tốc độ bơm ly tâm: tối đa 5000 vòng/phút (±2%)

	51.2
	Bộ nong dưới da
	Bộ nong dưới da dùng cho cannula ECMO bao gồm: Ống nong, dây dẫn hướng, dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm
- Kích cỡ:
+ Đường kính ≥ 0.09cm
+ Chiều dài: 100cm hoặc 150cm

	51.3
	Canuyn ECMO động mạch 1 nòng các cỡ
	- Phủ chất chống đông máu Bioline hoặc tương đương
- Thời gian sử dụng ≥ 30ngày
- Bao gồm: Cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định
- Kích thước: Đường kính từ 15Fr đến 23Fr; chiều dài  từ 15cm đến 23cm.

	51.4
	Canuyn ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ
	- Phủ chất chống đông máu
- Thời gian sử dụng ≥30 ngày
- Bao gồm: Cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định
- Kích thước: Đường kính từ 19Fr đến 29Fr; chiều dài  từ 38cm đến 55cm.

	52
	Vật tư cầm máu trong nội soi tiêu hoá
	 

	52.1
	Bộ thắt tĩnh mạch thực quản
	Bộ tối thiểu gồm: Kim rửa, dây dẫn, tay quay và đầu thắt.
- Đầu thắt có ≥ 7 vòng thắt.
- Dây dẫn dạng dây đôi, dài ≥ 150cm, chất liệu bằng PE hoặc tương dương
- Vòng thắt chất liệu bằng cao su.
- Tay quay có thể quay 2 chiều, chất liệu làm từ nhựa/thép không gỉ hoặc tương đương.
- Nòng chứa vòng thắt dạng trong suốt.
- Đường kính kênh làm việc: Từ 8.6mm đến 13mm

	52.2
	Clip cầm máu liền cán xoay hai chiều, dùng một lần
	Clip cầm máu liền cán dùng một lần
- Clip được lắp sẵn, đóng mở nhiều lần, xoay 2 chiều 360 độ, có vỏ bọc
- Chất liệu làm từ thép không gỉ hoặc tương đương
- Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các kích thước 195cm, 230cm
- Góc gập: 90°/135°
- Độ mở Clip: 10mm(±2mm), 14mm(±2mm), đường kính vỏ ngoài ≥ 2.5mm
- Clip có thể tháo rời và thu hồi sau khi nhả kẹp
- Đóng gói tiệt trùng

	52.3
	Kim tiêm cầm máu, hỗ trợ thao tác bằng một tay
	Kim làm từ chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, vát cạnh, vỏ ngoài kim trong suốt. Cơ chế khóa kim hỗ trợ thao tác bằng một tay. 
- Chiều dài làm việc 180cm; 230cm
- Đường kính ngoài ≥ 2.0mm
- Chiều dài kim 4mm (±2%)
- Đường kính kim: Tối thiểu gồm cỡ 22G 
- Tương thích đường kính ống soi 2.8mm
- Đóng gói tiệt trùng

	53
	Vật tư cho nội soi can thiệp mật tụy ngược dòng 
	 

	53.1
	Bóng kéo sỏi 3 kênh
	Bóng lấy sỏi 3 kênh, có kênh hỗ trợ dây dẫn hướng; có thể bơm kiểu trước hoặc sau.
Đường kính ống thông: Tối thiểu gồm 6Fr, 7Fr.
Chiều dài kênh làm việc 200cm (±5%) tương thích dây dẫn 0.035"
Mỗi cỡ bóng có thể sử dụng với hai đường kính tương ứng.

	53.2
	Bóng nong đường mật có dấu cản quang
	Bóng nong đường mật có điểm đánh dấu cản quang.
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 4mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10mm; 
- Chiều dài bóng: Tối thiều gồm các kích thước 2cm, 4cm;
- Tối thiểu tương thích kênh làm việc 3.2mm (tương thích kênh của dây soi).
- Đường kính ống thông ≥ 5.8Fr; 
- Chiều dài làm việc 1800mm (±5%)
- Tối thiểu tương thích với dây dẫn hướng 0.035".
Bóng nong chịu được áp lực bơm từ 8atm đến 12atm

	53.3
	Bóng nong đường mật, thực quản
	Bóng nong đường mật, thực quản hỗ trợ ống thông catheter 2 kênh, có điểm đánh dấu cản quang tại vị trí bóng. 
- Mỗi bóng sử dụng được tối thiểu 03 đường kính khác nhau khi giãn nở.
- Đường kính bóng: Đường kính bóng loại tối thiểu ≤ 6mm, đường kính bóng loại tối đa ≥ 20mm; 
- Chiều dài bóng 5.5cm (±2%); 
- Tối thiểu tương thích kênh làm việc 2.8mm; 
- Đường kính ống thông 7.5Fr (±2%); 
- Tối thiểu gồm các chiều dài làm việc 180cm, 240cm, tương thích với dây dẫn hướng 0.035".

	53.4
	Dao kim ba kênh
	Dao kim có ba kênh: kênh dành cho dây dẫn, kim tiêm, lưỡi dao
Tay cầm dạng vòng hoặc tương đương giúp hỗ trợ cho điều khiển.
Đầu kim có góc xiên phù hợp tăng độ chính xác khi sử dụng.
Cán dạng thuôn dần, đường kính đầu lớn ≥ 7F, đầu nhỏ ≥ 5.5F, chiều dài ống thông 200cm (±2%), tối thiểu tương thích dây dẫn hướng 0.035''.

	53.5
	Dây dẫn hướng đường mật loại 2 đầu, dạng xoắn
	Dây dẫn hướng đường mật loại 2 đầu típ, dạng xoắn, lõi làm từ Nitinol hoặc tương đương. Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang giúp nhận dạng qua hình ảnh.
Dây có 2 đầu típ độ dài tương ứng 5cm(±2%) và 10cm(±2%) phủ ái nước. 
Đầu tip gồm các dạng: Dạng thẳng và cong. 
Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài: 260cm, 450cm; 
Đường kính dây dẫn hướng 0.035" (±2%). 

	53.6
	Dây nội soi mật tụy
	- Có hệ thống phun và hút chuyên dụng loại bỏ các vật chắn tầm nhìn
- Hướng quan sát nhìn thẳng
- Trường nhìn: ≥120 độ
- Đường kính đầu ống soi: 3.5mm (±2%)
- Đường kính thân ống soi: 3.6mm (±2%)
- Khả năng uốn cong tối thiểu 30 độ 
- Đường kính kênh sinh thiết: 1.2mm (±2%) 
- Khả năng lấy nét tự động

	53.7
	Rọ lấy sỏi, tán sỏi có kênh dẫn hướng
	Rọ lấy sỏi có kênh dẫn hướng, tối thiểu tương thích với dây dẫn hướng 0.035"; 
- Tích hợp với dụng cụ phá sỏi cơ học; 
- Đường kính độ mở rọ: Tối thiểu gồm các kích thước 1.5cm, 2cm, 2,5cm, 3cm. 
- Đường kính đi vào kênh sinh thiết của dây soi 3.2mm đáp ứng tương thích dây soi. 
- Rọ tán sỏi đưa qua ống dẫn cho phép tiêm chất cản quang trong quá trình sử dụng.

	53.8
	Sten tuyến tụy bằng nhựa các loại
	Stent nhựa tuyến tụy tối thiểu gồm các cỡ: 3Fr, 4Fr, 5Fr, 7Fr, 10Fr.
Tối thiểu gồm các dạng đuôi heo, thẳng. Có điểm đánh dấu cản quang ở 2 đầu, trên thân stent, có lỗ để dịch tụy chảy; 
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 2cm, loại dài nhất ≥18cm.

	53.9
	Stent đường mật bằng nhựa
	Stent đường mật chất liệu bằng nhựa an toàn trong y tế.
- Tối thiểu gồm các cỡ 7Fr, 8.5F, 10Fr.
- Gồm các dạng cong ở giữa, cong ở tá tràng hoặc loại đuôi heo đôi; 
- Tối thiểu có các chiều dài 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm, 18cm.

	54
	Vật tư cắt hớt niêm mạc trong nội soi can thiệp
	 

	54.1
	Clip ngàm đôi
	Clip có trụ trung tâm, hai bên có ngàm hoạt động độc lập hỗ trợ kẹp cầm máu các vết hở trên bề mặt niêm mạc.
Clip có độ mở ≥15mm, 
Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các kích thước 170cm, 190cm, 230cm (±3%).
Kênh làm việc tối thiểu 3.2mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	54.2
	Dao cầm máu cắt hớt niêm mạc
	Dao cắt hớt niêm mạc sử dụng cho đánh dấu điểm, cắt hớt, tiêm phồng và cầm máu; 
- Có chức năng phun nước cho phép tiêm bên ngoài mà không cần thay đổi dụng cụ; 
- Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các kích thước 180cm, 220cm (±3%); 
- Đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm; 
- Chiều dài dao trong từ ≤ 0.5mm đến ≥ 2.0mm, tùy kích cỡ. 
- Có khả năng chống lệch ≥ 210 độ.

	54.3
	Dao cắt hớt niêm mạc có đầu sứ cách điện
	- Dao cắt hớt niêm mạc đầu dao chất liệu bằng vàng hoặc tương đương, đầu được bọc sứ giúp cách điện. Sử dụng đánh dấu điểm, cắt hớt, tiêm phồng và cầm máu.
- Chiều dài dao: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 1.5mm, chiều dài loại tối đa ≥ 4mm;
Chiều dài hệ thống: Tối thiểu gồm các kích thước 1650mm, 2350mm (±2%).
- Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	54.4
	Dao cắt hớt niêm mạc đầu hình núm, có chức năng tưới rửa.
	Dao cắt hớt niêm mạc đầu hình núm, chất liệu bằng vàng hoặc tương đương, có chức năng tưới rửa. 
Tối thiểu gồm các chiều dài dao: 1.5mm, 2mm, 4mm (±2%); 
Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các kích thước 1950mm, 2350mm(±2%). 
Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.8mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	54.5
	Bộ dụng cụ hỗ trợ nhấc niêm mạc
	Bộ tối thiểu bao gồm: 02 clip liền cán; 01 dụng cụ hỗ trợ kéo mô chất liệu silicone gồm 2 đến 4 vòng được gắn ở ngàm của một clip.
- Tối thiểu gồm loại clip có răng và không răng, 
- Độ mở clip từ 10mm đến 16mm
- Đường kính ngoài ống tube tối đa 3.15mm. 
- Kênh làm việc tối thiểu 3.2mm. 
- Chiều dài làm việc: Chiều dài loại loại ngắn nhất ≤ 165cm, loại dài nhất ≥ 235cm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	55
	Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần các cỡ
	Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần giúp giữ và bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật.
 - Vòng banh và thân banh làm từ chất liệu polyurethane/silicon hoặc tương đương.
 - Đường kính các vòng của banh ≥ 60mm
- Chiều cao 150mm (±5%)
 - Sử dụng phù hợp với các đường rạch có kích thước từ 2cm - 10cm

	56
	Bộ bơm bóng áp lực 30atm kèm van cầm máu.
	Bộ bơm áp lực cao 30atm (±2%) có dây bơm > 25cm chịu được áp lực ≥ 1200 psi, dung tích bơm ≤ 20ml. Dây nối dài ≥17cm. Kèm van cầm máu chữ Y dạng bấm hoặc tương đương
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	57
	Bộ bơm bóng áp lực 40atm kèm van cầm máu
	Bộ bơm áp lực cao 40atm (±2%), dung tích bơm ≥ 20ml, dây bơm > 25cm, chịu được áp lực ≥ 1200psi. Dây nối dài ≥17cm. Kèm van cầm máu chữ Y dạng bấm hoặc tương đương
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt
	Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO. Cảm biến áp lực trong suốt dễ dàng kiểm tra. Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinylchlorid (PVC), ABS hoặc tương đương. Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s). Chiều dài dây đo huyết áp dài 150cm. Tiệt trùng.

	59
	Bộ cắt mảng xơ vữa
	Bộ cắt mảng xơ vữa cho mạch chi
- Dụng cụ có thể điều hướng
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014", dụng cụ mở đường 6F, 7F 
- Hệ thống dao cắt có ≥ 4 lưỡi cắt.
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	Bộ catheter đường động mạch
	Tối thiểu bao gồm các kích cỡ 18G, 20G, 22G
- Guide wire làm bằng thép không gỉ.
- Catheter làm bằng FEP (Fluourinated ethylene propylene), đầu thẳng, có khả năng chuyển đổi áp lực.
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các cỡ 80mm, 160mm (±2%)
- Chiều dài dây dẫn từ 25cm đến 40cm
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	Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường
	Bộ đo huyết áp xâm lấn 01 đường chất liệu PVC hoặc tương. Bộ gồm dây đo áp lực động, tĩnh mạch được phân biệt bằng màu sắc hoặc tương đương; Đầu đếm giọt dạng chữ J. 
Chiều dài đường áp lực 140cm (±2%);
Dải đo huyết áp từ -30mmHg đến 300mmHg: 
Bảo vệ quá áp: -700 mmHg đến + 7755 mmHg:
Độ lệch pha: <5°, Nắp đậy chạc ba không cần tháo khi zero và đuổi khí.
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	Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch vành
	Đường kính catheter 5F
Tần số đầu dò 60MHz
Đường kính vượt qua tổn thương < 3.5F
Đường kính đầu vào ≤ 0.026"
Có hỗ trợ bắt cản quang ở 2 đầu ông thông, cách nhau 15mm(±2%); Phủ ái nước
Chiều dài làm việc của dụng cụ 135cm(±2%)
Sử dụng tương thích với máy siêu âm lòng mạch của hãng Boston Scientific có tại Bệnh viện.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	63
	Bộ đầu đốt dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần
	Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ bao gồm loại đơn cực và lưỡng cực sử dụng sóng cao tần tưới nước, có dây truyền dịch dài ≥ 300cm.
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	Bộ điện cực đốt rung nhĩ
	Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ bằng sóng cao tần, có ống phân phối chất lỏng nước muối, chiều dài 300cm (±2%), trục thép không gỉ có thể uốn, vỏ bọc silicone/ fluoropolymer hoặc tương đương dài từ 8.0cm đến 20cm.
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	Bộ điều khiển dao cắt
	Bộ điều khiển dao cắt sử dụng để điều khiển bộ cắt mảng xơ vữa.
Tương thích hệ thống bộ cắt mảng xơ vữa
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	Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn
	Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường, có dây nối phụ, loại cho người lớn 
- Cảm biến: Bảo vệ quá áp ≥ 6460mmHg, thời gian hoạt động: ≥ 168 giờ
- Dây đo và dây truyền dịch chất liệu nhựa an toàn trong y tế, không DEHP 
+ Dây đo có đường kính trong ≥ 1.5mm, đường kính ngoài ≥ 3mm, gồm 2 đoạn: đoạn chính dài 180cm (±2%) và đoạn dây nối phụ dài 150cm(±2%). Dây chính tối thiểu kèm 2 khóa 4 ngả.
+ Dây truyền dịch có đường kính trong < 3mm, chiều dài 180cm (±2%), buồng nhỏ giọt ≥ 60mm, màng lọc ≤ 15micron. 
- Độ nhạy: ≥ 5.0µ V/V/mmHg. Áp suất hoạt động: Tối thiểu ≤ -30mmHg, tối đa ≥ 300mmHg. Phi tuyến tính và độ trễ: ±1mmHg. Trở kháng đầu ra từ 270ohms - 330ohms, độ trễ tại 0 ≤ 2mmHg/8 giờ
- Cung cấp cáp nối sử dụng tương thích với monitor có tại Bệnh viện. 

	67
	Bộ dụng cụ dẫn đường động mạch, tĩnh mạch
	Bộ dụng cụ dẫn đường động mạch, tĩnh mạch cảnh.
 Bộ tối thiểu bao gồm:
- Dây dẫn có đường kính ≥ 0,038", chiều dài 100cm (±2%), kèm ống tiêm 10cc
- Dụng cụ nong mạch
- Kim 18G 
- Dao mổ số 11
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ bằng phương pháp áp lạnh
	Bộ bao gồm: 01 Catheter đốt rung nhĩ, 01 Catheter định vị, 01 ống thông dẫn đường.
- Catheter đốt rung nhĩ sử dụng phương pháp nhiệt lạnh. Điện cực tối thiểu gồm hai lớp bóng tránh rò rỉ khí, có cặp nhiệt điện theo dõi. Đường kính khi phồng ≥ 23mm, có lái hướng 2 chiều; Đường kính ngoài thân catheter ≥ 10.5Fr; Chiều dài tổng ≥ 140cm.
- Catheter định vị lập bản đồ điện học và gửi tín hiệu về hệ thống thăm dò điện sinh lí‎, dạng vòng tối thiểu gồm 8 điện cực. Tối thiểu gồm các đường kính 15mm, 20mm (±2%); Đường kính thân ≥ 3.3Fr, chiều dài tổng ≥ 165cm.
- Ống thông dẫn đường dùng để mở đường vào cho catheter áp lạnh và Catheter định vị, giúp cầm máu. Đường kính ≥ 12F, chiều dài tổng ≥ 81cm, chiều dài sử dụng ≥ 65cm.
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	Bộ dụng cụ dùng cho điện cực tạo nhịp đường dẫn truyền
	Bộ gồm: Bộ ống thông và phụ kiện, giúp đưa dây dẫn vào vị trí đường dẫn truyền với nhiều đường cong. Tối thiểu gồm các kích thước: Bán kính cong (40mm; 55mm; 65mm), chiều dài từ 32cm đến 39cm. Phù hợp với giải phẫu của bệnh nhân khác nhau; đường kính trong ≥ 7.3F.
Các ống thông có phủ lớp ái nước bên trong.
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	Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá mảng xơ vữa động mạch vành
	Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá mảng xơ vữa động mạch vành bao gồm: 
- 01 Mũi khoan phủ kim cương tại bề mặt đầu xa, bề mặt đầu gần mũi khoan nhẵn. 
- Kích thước đầu mũi khoan: Loại tối thiểu ≤1.25mm, loại tối đa ≥ 2.50mm.
- 01 dây lái hướng dài ≥ 300cm, đường kính 0.014''(±2%).
- Chiều dài ống thông 135cm (±2%).  
- Dung dịch bôi trơn cho mũi khoan
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu. 

	71
	Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi kèm dây dẫn phủ ái nước
	Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi
Bộ tối thiểu gồm: Kim chọc nội mạch, dây dẫn đường phủ ái nước (đầu thẳng,  đầu J hoặc đầu cong 135 độ), dao mổ, sheath, Xylanh, dilator.
- Dây dẫn có chiều dài 45cm (±2%), tối thiểu gồm các cỡ 0.025'', 0.035'', 0.038'' (±2%). Gồm các dạng đầu thẳng, cong chữ J, cong 135 độ.
- Sheath có kích thước từ 4F đến 11F, chiều dài từ 5cm đến 11cm
- Kim chọc mạch tối thiểu gồm các cỡ 18G, 20G
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	Bộ dụng cụ siêu âm trong lòng mạch
	Bộ dụng cụ siêu âm lòng mạch, tần số đầu dò 30MHz
Chiều dài đoạn ống thông viễn vọng 15cm (±2%)
Đường kính xâm nhập tối đa: ≤12mm
Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.018", sheath 6F
Đường kính đầu tip: 1.5F, đường kính vượt qua tổn thương 3.5F
Chiều dài hoạt động: 135cm(±2%)
Sử dụng tương thích với máy siêu âm lòng mạch của hãng Boston Scientific có tại Bệnh viện.
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	Bộ dụng cụ sửa van hai lá qua đường ống thông
	Bộ gồm: Hệ thống đưa sửa van hai lá và hệ thống ống thông dẫn đường có thể lái
- Ống thông vận chuyển: Chiều dài có thể nới rộng ≥ 65mm
- Phần cánh tay quay: Chiều dài làm việc ≥ 1000 mm
- Phần kẹp van cấy ghép: 
+ Chiều dài kẹp khi đóng 9mm (±2%)
+ Độ rộng khi kẹp ở mức 120 độ là 17mm (±2%)
+ Độ rộng của kẹp 4mm (±2%)
- Phần ống thông dẫn đường có thể lái có chiều dài làm việc 800mm(±2%)
- Nòng ống thông: Chiều dài làm việc 1200mm(±2%); Đường kính trong thân ≥ 3F; Đường kính ngoài thân ≤ 16F; Đường kính ngoài đầu chóp đoạn xa 4F.
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	Bộ dụng cụ thả coi và dù
	- Sử dụng đẩy dụng cụ bít lỗ thông 
- Có khả năng chống xoắn, vỏ bọc PTFE hoặc tương đương giảm ma sát
- Đầu mềm có các điểm cản quang.
- Bộ dụng cụ gồm: 01 cáp đẩy, 01 ống đẩy, 01 dụng cụ nong, 01 van cầm máu, 01 bộ nạp và 01 van.
- Kích thước từ 4F - 12F; Tối thiểu gồm các dạng đầu cong: 45, 90, 180 (độ) đáp ứng cho chuyên môn.
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	Bộ dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu kèm chốt titan thắt chỉ
	Bộ dụng cụ sử dụng hỗ trợ thắt và cắt chỉ trong phẫu thuật bao gồm:
1. Dụng cụ thắt, cắt chỉ:
  - Chiều dài loại ngắn nhất ≤17cm, loại dài nhất ≥ 23cm
  - Đường kính vỏ 4mm (±2%)
2. Dụng cụ nạp chốt titan với:
  - Chốt làm từ chất liệu Titan hoặc tương đương, an toàn trong y tế
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	Bộ dụng cụ thay Valve động mạch phổi qua đường ống thông 
	Bộ dụng cụ thay Valve động mạch phổi qua đường ống thông:
- Van có khả năng tự giãn nở, cấu trúc dạng đan bện hoặc tương đương, không cần đặt khung giá đỡ trước.
- Kích thước van: Loại tối thiểu ≤ 18mm, loại tối đa ≥ 32mm , 
- Chiều dài: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 28mm, chiều dài loại tối đa ≥ 38mm.
- Có xử lý mô van giúp tăng độ bền.  
- Hệ thống thả van có đường kính từ 18Fr đến 20Fr, chiều dài khả dụng 110cm (±2%)
- Chiều dài ống chứa van từ 38mm đến 60mm.
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	Bộ dụng cụ thay van động mạch chủ qua đường ống thông, loại tự bung
	- Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da bao gồm: 01 bộ nạp van, 01 hệ thống catheter chuyển van, 01 van động mạch chủ tự bung.
- Các lá van chất liệu làm từ màng tim bò hoặc tương đương.
- Khung stent van động mạch chủ được làm bằng chất liệu Nitinol tự nở hoặc tương đương, có khả năng thu hồi và điều chỉnh vị trí khi thả.
- Chiều cao van từ 51mm đến 53mm
- Hệ thống chuyển van tương thích tối thiểu với các Sheath 14F và 15F.
- Khung mắt cáo hoặc tương đương hỗ trợ tiếp cận động mạch vành ≥15F
- Đường kính vòng van loại tối thiểu ≤ 22mm, loại tối đa ≥ 30mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ
	Bộ dụng cụ giúp cố định stent graft vào thành mạch máu, trong tổn thương có giải phẫu phức tạp, hỗ trợ trong xử lý stent graft trôi sau đặt, hoặc Endoleak tuýp I.
- Sử dụng trong can thiệp động mạch chủ ngực: Ống thông điều chỉnh hướng dài ≥ 90cm, đường kính ngoài ≤ 18Fr. Tối thiểu tương thích dụng cụ đặt chân ghim có chiều dài 115cm (±2%), đường kính ngoài ≤ 12Fr.
- Sử dụng trong can thiệp động mạch chủ bụng: Ống thông điều chỉnh hướng dài ≥ 60cm, đường kính ngoài ≤ 16Fr; Tối thiểu tương thích dụng cụ đặt chân ghim có chiều dài 85cm (±2%), đường kính ngoài ≤ 12Fr.
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	Bộ hút huyết khối mạch vành
	- Đường kính trong tối thiểu gồm 0.041". Tương thích catheter dẫn đường với kích thước bên trong lumen nhỏ nhất là 0.071’’(±2%).
- Chiều dài ≥145cm. Đoạn Rx ≥25cm
- Phần thân đầu xa của catheter phủ ái nước dài ≥25cm.
- Dây thăm dò cứng có cạnh xa tròn, dài 125cm.(±3%).
- Chiều dài từ đầu tip đến vị trí đánh dấu cản quang ≤ 3.0mm.
- Tốc dộ hút từ ≥1.1ml/giây.
- Bộ tối thiểu gồm: 01 catheter hút huyết khối; 01 dây thăm dò cứng;
01 ống tiêm hút ≥60ml; 02 giỏ lọc; 01 dây nối van khóa vòi 1 hướng
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	Bộ kim chỉ khâu dây chằng van 2 lá
	Bộ kim chỉ khâu dùng cho sửa chữa hoặc thay thế dây chằng van hai lá, bộ bao gồm: Chỉ khâu, kim khâu và gạc pledget.
- Chỉ khâu loại không tan, có thể làm từ chất liệu ePTFE hoặc tương đương, đường kính USP 2/0, tối thiểu gồm 2 loại:
+ Không có vòng lặp
+ Có vòng lặp sẵn, tối thiểu có các kích thước chiều dài 12, 16, 20, và 24 (mm).
- Kim khâu: Tối thiệu gồm các dạng cong 3/8 hoặc 1/2, chiều dài 18mm (±2%).
- Gạc pledget chất liệu PTFE, có tối thiểu 2 miếng.
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	Bộ kim chọc mạch máu loại nhỏ
	Bộ tối thiểu bao gồm: Dây dẫn, sheath, ống nong mạch
- Kim chọc: Tối thiểu gồm kim cỡ 21G, chiều dài 4cm, 7cm
- Dây dẫn làm bằng chất liệu thép không gỉ/nitinol, đầu tip bọc vàng hoặc tương đương. Tối thiểu gồm kích thước: Đường kính 0.018"; chiều dài 40cm, 60cm.
- Sheath:  Tối thiểu gồm các cỡ 4.0Fr, 5.0Fr; chiều dài 10cm
-  Ống thông nòng có cấu tạo mềm, mảnh, không gây phản ứng co mạch khi chọc mạch máu để mở đường.
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	Bộ kim chọc sinh thiết gan qua đường tĩnh mạch cảnh
	Kim có thể điều chỉnh phù hợp với độ cong của lòng mạch, đầu kim dễ quan sát, trích xuất tối đa lượng mẫu. 
Đầu kim: Tối thiểu gồm các cỡ 18G, 19G; Tương ứng sheath: 7F.
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	Bộ kit cấy ghép hỗ trợ thất trái
	Bộ kít cấy ghép bao gồm:
- Bơm máu: Vỏ ngoài chất liệu làm từ Titanium hoặc tương đương; 
+ Kích thước (thân máy bơm): Đường kính ≤ 55mm, chiều cao ≤ 56mm,
Bao gồm hoặc không bao gồm nhánh thông dòng chảy vào.
+ Trọng lượng (thân máy bơm) ≤ 200g; 
+ Thể tích thân máy bơm: ≤ 80cc; 
+ Thể tích mồi: ≤ 21cc; 
+ Các bề mặt tiếp xúc với máu chất liệu Titan hoặc tương đương
- Nhánh thông dòng chảy ra sử dụng chất liệu Polyester dệt có tẩm gelatin hoặc tương đương, với lực gắn bơm ≥10N
- Cannula nhánh thông dòng chảy vào chất liệu Titan hoặc tương đương.
- Cannula nong tạo
- Dụng cụ nong tạo cuff mỏm tim chất liệu PTFE hoặc tương đương có vòng khóa tích hợp
- Bộ điều khiển hệ thống có đèn báo, âm thanh và màn hình hiển thị trạng thái hoạt động, tình trạng cảnh cho người sử dụng.
- Đầy đủ các phụ kiện kèm theo hỗ trợ bệnh nhân sau cấu ghép
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	Bộ kit cho máy truyền máu hoàn hồi
	Bộ kit cho máy truyền máu hoàn hồi bao gồm:
- Bộ rửa
- Dây hút kèm đường truyền chất kháng đông
- Bình chứa máu ≥ 4 lít với kích thước lỗ lọc ≤ 20μm; Tối thiểu gồm các đầu nối 1/4” và 3/8”.
Có thể giữ lại ≥ 65% lượng hồng cầu.
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bộ kít thử đo độ đông máu
	Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máu, tương thích với máy đo độ đông máu ACT Plus (Model: ACT200)/ hãng Medtronic có tại Bệnh viện.

	86
	Bộ lọc máu hoàn hồi
	Bộ lọc máu hoàn hồi thành phần bao gồm:
- Bầu chứa ly tâm có kích thước: Thể tích loại tối thiểu ≤ 55ml, thể tích loại tối đa ≥225ml
- Bình thu hồi máu 
- Phụ kiện vật tư tiêu hao cần thiết cho lọc máu hoàn hồi
Sử dụng tương thích với máy đang có tại Bệnh viện

	87
	Bộ máy tạo nhịp 2 buồng, đáp ứng tần sô, tương thích MRI, dung lượng pin lớn
	Bộ máy tạo nhịp tim loại 2 buồng
- Đáp ứng tần số, sử dụng tối thiểu 2 loại cảm biến
- Tương thích MRI 1.5T và 3T
- Dung lượng pin ≥ 1.5Ah
- Có kết nối không dây bằng sóng RF hoặc tương đương
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	88
	Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, cho phép chụp MRI toàn thân, có tính năng ổn định nhịp thất khi rung nhĩ.
	Máy tạo nhịp tim loại 2 buồng có đáp ứng tần số
- Tuổi thọ pin trung bình ≥ 14 năm
- Thể tích máy ≤ 13cc, trọng lượng ≤ 32g
- Có tính năng ổn định nhịp thất khi có AT/AF, đáp ứng với rớt nhịp. 
- Có khả năng giảm tạo nhịp thất không cần thiết.
- Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn tới ≥4 lần ngưỡng tạo nhịp 
- Đáp ứng tính năng can thiệp và điều trị nhịp nhanh nhĩ.
- Quản lý xung tạo nhịp đầu ra kênh nhĩ và kênh thất
- Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5 Tesla và 3.0 Tesla.

	89
	Bộ máy tạo nhịp và phá rung tim và phụ kiện
	Bộ máy phá rung tim sử dụng điện cực cấy dưới da bao gồm: 01 thân máy, 01 điện cực cấy dưới da
- Trọng lượng ≤ 130g
- Chiều dày ≤ 13mm
- Thể tích: ≤ 60 cc
- Dây điện cực cấy dưới da loại 3 cực
- Cho phép chụp MRI 1.5T
- Diện tích bề mặt khử rung ≥ 700mm2
- Năng lượng shock tối đa ≥ 60J
- Có tính năng chẩn đoán rung nhĩ trong ≥ 90 ngày gần nhất.
- Có tính năng giảm over-sensing
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	90
	Bộ Máy tạo nhịp vĩnh viễn 1 buồng đáp ứng tần số loại không dây
	Hệ thống máy tạo nhịp không dây có thể chụp cộng hưởng từ 
- Thể tích máy < 1cc, trọng lượng < 2g. 
- Tuổi thọ pin tối đa >14 năm
- Tự động theo dõi và điều chỉnh ngưỡng nhận cảm 
- Tạo nhịp đáp ứng tần số
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	91
	Bộ Máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 buồng đáp ứng tần số loại không dây
	Hệ thống máy tạo nhịp không dây loại 2 buồng đáp ứng tần số, có thể chụp cộng hưởng từ 
- Có chức năng nhận cảm nhĩ và tạo nhịp thất 
- Thể tích máy < 1cc, trọng lượng < 2g. 
- Tuổi thọ pin tối đa >15 năm 
- Quản lý tạo nhịp thất phải
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bộ mở thông dạ dày qua da
	Kích thước nút nuôi ăn, tối thiểu gồm các loại: 2.0cm, 2.5cm, 3.0cm, 3.5cm, 4.0cm, 4.5cm, 5.0cm (±2%); Đường kính 24Fr(±2%). Nút nuôi ăn có khóa chặn chống trào ngược.
Bộ bao gồm:
1. Ống nuôi ăn dạ dày bằng chất liệu Silicone hoặc tương đương
2. Dụng cụ giúp đẩy ống thông vào dạ dày (nút bịt )
3. Ống kết nối cho ăn 
4. Ống giải áp 
5. Dụng cụ khâu cố định thành dạ dày 
6. Dây dẫn guidewire
7. Que nong tối thiểu gồm các cỡ 8Fr, 27Fr
8. Vỏ bọc dẫn đường đưa ống thông vào bên trong dạ dày
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	Bộ phận kết nối đa cổng 
	Bộ phận kết nối đa cổng chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương
- Đường kính trong ≤ 0.095"
- Tối thiểu gồm các loại: 2 cổng, 3 cổng, 4 cổng, 5 cổng đáp ứng nhu cầu chuyên môn
- Chịu áp lực tối đa lên tới 500PSI
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	Bộ phân phối nguyên khối
	Chất liệu làm từ Polycarbonate hoặc tương đương, gồm 2 cổng hoặc 3 cổng.
- Khoảng cách giữa các kết nối ≥4,5cm.
- Đường kính trong từ 0.080" đến 0,120"
- Chịu được áp lực tối đa ≥ 600psi, có van khóa xoay.
- Đầu nối tương thích cổng đầu vào thiết bị
- Trong suốt giúp quan sát dòng chảy và phát hiện bọt khí.
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	Bộ phổi nhân tạo cho bệnh nhân trên, dưới 45kg có van điều tiết áp lực
	Bộ phổi nhân tạo có tích hợp phin lọc động mạch:
- Màng lọc chất liệu từ Microporous polypropylene sợi rỗng hoặc tương đương,
- Diện tích lớp màng: ≥ 1.5m2, có màng lọc bên trong, kích thước lỗ lọc ≤ 25 micromet
- Bộ trao đổi nhiệt chất liệu nhựa Polyethylene Terephthalate (PET) hoặc tương đương
- Thể tích mồi tĩnh: ≥ 260ml
- Dung tích bình chứa: ≥ 4500ml
- Lưu lượng máu tối đa: ≥7 lít/ phút
- Có van điều tiết áp lực âm dương
- Bộ dây dẫn có bóng đo áp lực và các đầu kết nối 1/4" hoặc 1/2" hoặc 3/8"
- Kèm theo sơ đồ thiết thiết lập dây dẫn
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	96
	Bộ phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch cho bệnh nhân trên, dưới 45kg kèm dây dẫn
	Phổi nhân tạo tích hợp phin lọc động mạch phù hợp bệnh nhân trên dưới 45kg kèm dây dẫn máu:
1. Sử dụng cho bệnh nhân dưới 45kg:
- Diện tích màng lọc: 1.5m2 (±2%) . 
- Chất liệu Màng lọc: Polypropylene hoặc tương đương có lỗ siêu nhỏ.
- Phin lọc động mạch tích hợp, kích thước lỗ phin lọc ≤ 32Micron
- Diện tích bề mặt phin lọc động mạch: 360cm2 (±2%)
- Thể tích mồi tĩnh: 145ml (±2%)
- Lưu lượng máu tối đa: ≥ 4.0 lít/phút 
- Dung tích bình dự trữ: 3000ml đến 4000ml
- Diện tích phần trao đổi nhiệt: ≤ 0.15m2. 
- Áp lực âm tối đa trong bình chứa: -150mmHg (±2%)
2. Sử dụng cho bệnh nhân trên 45kg:
- Diện tích màng lọc: 2.5m2 (±2%). 
- Chất liệu Màng lọc: Polypropylene hoặc tương đương, có lỗ siêu nhỏ.
- Phin lọc động mạch tích hợp, kích thước lỗ phin lọc ≤32 Micron
- Diện tích bề mặt phin lọc động mạch: 600cm2 (±2%)
- Thể tích mồi tĩnh: 260ml (±2%)
- Lưu lượng máu tối đa: ≥ 7.0 lít /phút (±2%)
- Dung tích bình dự trữ: 4000ml (±2%)
- Diện tích phần trao đổi nhiệt: 0.2m2 (±2%).  
- Áp lực âm tối đa trong bình chứa: -150mmHg (±2%)
3. Bộ dây dẫn có đoạn bằng chất liệu PVC hoặc tương đương, đoạn khác bằng chất liệu Silicone để kết nối với máy tim phổi nhân tạo. Sử dụng tương thích với bộ phổi nhân tạo.

	97
	Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn
	Quả lọc máu liên tục  kèm bộ dây dẫn. Cân nặng tối thiểu 30kg. Chất liệu màng Acrylonitrile và  sodium methallyl sulfonate copolymer hoặc tương đương. Thể tích máu trong bộ quả lọc ≤160ml ±10%. Diện tích màng hiệu dụng ≥0,8 m2.Tốc độ dòng máu từ ≤80 ml/phút  đến ≥400 ml/phút. Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc) ≤70ml ±10%

	98
	Bộ quả lọc máu liên tục có hấp phụ cytokine và nội độc tố
	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn loại bỏ được cả Cytokine, nội độc tố và lọc máu liên tục. Cân nặng bệnh nhân tối thiểu từ 30 kg.Chất liệu: Chất liệu màng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer hoặc tương đương ; có gắn Heparin. Thể tích máu trong quả lọc ≤200 ml ±10%. Độ dày thành sợi lọc ≥ 50 µm. Diện tích màng ≥1,4m2. Tốc độ máu từ ≤100 đến ≥450 ml / phút

	99
	Bộ quả lọc trao đổi huyết tương dành cho người lớn
	Quả lọc tách huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: Thể tích máu của cả bộ quả lọc ≤130 ml ±10%. Diện tích màng hiệu dụng ≥0,3 m2. Chất liệu màng lọc Polypropylene hoặc tương đương. Thể tích máu trong sợi lọc ≤50 ml ±10%.Độ dày thành sợi lọc ≥ 150 µm. Tốc độ máu từ ≤100 ml/phút đến ≥400 ml/phút

	100
	Bộ quả lọc và dây dẫn cho máy lọc máu liên tục
	Gồm: 1 quả siêu lọc chất liệu màng polysulfone hoặc tương đương, diện tích màng 1.4m2± 2%, thể tích mồi đầy (quả lọc) 100ml, tiệt trùng bằng hơi nước, 1 bộ cassette. Thời gian sử dụng tối đa: ≥72 giờ, sử dụng phù hợp với máy lọc máu MultiFiltratePRO đang sử dụng tại bệnh viện.

	101
	Bộ quả lọc và dây dẫn dùng trong lọc huyết tương cho máy lọc máu
	01 quả lọc huyết tương chất liệu màng polysulfone hoặc tương đương, diện tích màng 0.6m2 ± 2%, thể tích làm đầy 67ml, tiệt trùng bằng hơi nước, 1 bộ cassette, 1 túi thải 10L, sử dụng phù hợp với máy lọc máu MultiFiltratePRO đang sử dụng tại bệnh viện.

	102
	Bộ stent graft cho động mạch chủ bụng không đối xứng kèm phụ kiện
	Chất liệu phần graft làm từ Polyester hoặc tương đương, khung stent tự bung được làm từ Nitinol hoặc tương đương, vòng stent bất đối xứng đảm bảo tăng độ linh hoạt tối đa đến 360 độ, có marker.
- Stent graft khi bung có thể kiểm soát được độ bung của Stent
- Thân chính có đường kính loại tối thiểu ≤23mm, đường kính loại tối đa ≥36mm; Chiều dài loại ngắn nhất ≤100mm, loại dài nhất ≥160mm.
- Phần chân nối dài có đường kính đầu gần 15mm (±5%), chiều dài loại ngắn nhất ≤60mm, loại dài nhất ≥135mm.
Hệ thống đưa stent kích thước từ 16F đến 20F

	103
	Bộ stent graft cho động mạch chủ bụng, có khả năng cố định vị trí stent 
	Bộ stent graft cho động mạch chủ bụng gồm thân chính và 2 chân. Có gai móc hoặc tương đương trên và dưới thận giúp cố định vị trí stent. Có thể sử dụng điều trị cổ gập đến 75 độ. 
- Độ dài thân chính: Tối thiểu gồm các kích thước 80mm, 100mm, 120mm (±2%). 
- Đường kính thân chính: Đường kính thân loại tối thiểu ≤ 20mm, đường kính thân loại tối đa ≥ 36 mm.
- Đường kính miếng chân: Đường kính loại tối thiểu ≤ 9mm, đường kính loại tối đa ≥ 24mm
- Chiều dài miếng chân: Tối thiểu gồm các loại 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm (±2%).

	104
	Bộ stent graft cho động mạch chủ ngực có khả năng chống gập.
	Bộ stent graft cho động mạch chủ ngực, chất liệu khung nitinol. Đầu gần tối thiểu gồm loại có phủ hoặc không phủ graft. 
Có thiết kế hỗ trợ giúp stent không bị gập theo thời gian. 
Chiều dài khả dụng (độ dài sheath) 90cm (±2%).
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 100mm, loại dài nhất ≥ 250mm. 
Đường kính ngoài từ 19Fr đến 23Fr. 

	105
	Bộ stent graft cho động mạch chủ ngực phủ ái nước, kèm phụ kiện
	- Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài tối thiểu ≤ 22F, đường kính ngoài tối đa ≥ 25F, phủ ái nước.
- Chất liệu Stent: Nitinol hoặc tương đương
- Có tối thiểu 4 marker. 
- Đầu gần ≥8 đỉnh stent trần không lớp phủ, dài ≥ 12mm.
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 22mm, đường kính loại tối đa ≥ 46mm 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 100mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
- Bộ gồm đủ phụ kiện hỗ trợ đặt Stent
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	Bộ stent graft cho động mạch chủ ngực thuôn dài, đường kính lớn
	- Phần graft làm từ Polyester hoặc tương đương, khung stent tự bung được làm từ Nitinol hoặc tương đương, có tính cản quang lớn giúp phân biệt rõ trên màn hình.
- Stent graft dạng thẳng hoặc thuôn dài, độ chênh lệch đường kính giữa đầu gần và đầu xa ≤ 12mm. 
- Kích cỡ: Đường kính loại tối thiểu ≤ 24mm, đường kính loại tối đa ≥ 44mm; Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 100mm, loại dài nhất ≥ 230mm.
- Stent graft được bung theo cơ chế bóp - thả hoặc tương đương.
- Hệ thống mang Stent graft có kích thước trong khoảng từ 20F đến 24F, chiều dài 95cm (±2%), được phủ lớp ái nước.
 - Có điểm đánh dấu cản quang trên stent

	107
	Bộ stent Graft có nhánh bên dùng cho động mạch chủ ngực - bụng
	Stent graft được sử dụng trong điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực - bụng phức tạp. Có tối thiểu 4 nhánh stent phía trong lòng stent chính kèm dây dẫn. Miệng các nhánh hình oval hoặc tương đương tăng độ rộng và linh hoạt của coverstent trong quá trình can thiệp.
- Chất liệu: Sử dụng chất liệu từ hợp kim có khả năng nhớ hình.
- Màng bọc (graft) chất liệu Polyester hoặc tương đương. 
Đường kính đầu gần ≥ 33mm,  đầu xa ≥ 26mm; Chiều dài 220mm (±2%).
- Đường kính các nhánh: Tối thiểu gồm 8mm, 6mm (±2%)

	108
	Bộ stent graft điều trị phình động mạch chủ bụng
	- Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài tối thiểu ≤ 14F, đường kính ngoài tối đa ≤ 20F, phủ ái nước.
- Chất liệu Stent: Nitinol hoặc tương đương.
- Có ≥ 4 marker giúp xác định hướng trước - sau của stent. 
- Đầu gần Stent thân chính có đường kính tối loại thiểu ≤ 23mm, đường kính loại tối đa ≥ 36mm, đầu xa 14mm (±2%).
- Đường kính thân nối dài loại tối thiểu ≤ 10mm, đường kính loại tối đa ≥36mm.
- Chiều dài Stent loại ngắn nhất ≤ 50mm, loại dài nhất ≥ 199mm.
- Gồm đầy đủ phụ kiện và có thể hỗ trợ tối đa đến 4 miếng phụ khi cần thiết.

	109
	Bộ thả dù dùng cho dù đóng thông liên nhĩ và lỗ bầu dục
	Bộ dụng cụ thả dù dùng cho dù đóng lỗ thông liên nhĩ
Bộ bao gồm: bộ nạp, ống thông, cây nong, cáp đẩy thả dù, Đầu nối Y tích hợp van cầm máu.
Kích thước từ 5F đến 14F, tối thiểu có 8 cỡ
Chiều dài bộ nạp: Tối thiểu gồm các kích thước 130mm; 160mm (±2%)
Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm các loại 60cm; 80cm (±2%).
Chiều dài que nong: > 65cm
Cáp đẩy thả dù: chiều dài 120cm (±2%), đường kính từ 1.4mm đến 2.0mm.

	110
	Bộ thả dù dùng cho dù đóng thông liên thất cơ bè, tích hợp van cầm máu.
	Bộ dụng cụ thả dù dùng cho dù đóng lỗ thông liên thất.
Bộ bao gồm: Bộ nạp, ống thông, cây nong, cáp đẩy thả dù, đầu nối Y tích hợp van cầm máu.
Kích thước từ 5F đến 14F, tối thiểu có 8 cỡ
Chiều dài bộ nạp: Tối thiểu gồm các kích thước 130mm, 160mm (±2%)
Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm các loại 60cm, 80cm (±2%).
Chiều dài que nong: Tối thiểu gồm các kích thước 680mm, 920mm (±2%).
Cáp đẩy thả dù: chiều dài 120cm (±2%), đường kính từ 1.4mm đến 2.0mm.
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	Bộ thay van động mạch chủ qua da
	Van động mạch chủ sinh học thay qua da:
- Khung van chất liệu hợp kim Cobalt hoặc tương đương; Ba lá van làm từ mô của màng ngoài tim bò hoặc tương đương.
- Đường kính van: từ 20mm đến 32mm, tối thiểu đáp ứng 09 kích thước đường kính. 
- Chiều cao khung van: Từ ≤ 17mm đến ≥ 22mm, tối thiểu đáp ứng 09 kích thước chiều cao.
- Thể tích bóng nong: Thể tích tối thiểu ≤ 12ml, tối đa ≥ 40ml
- Tối thiểu gồm Sheath 14 Fr.
- Bộ nạp van và hệ thống chuyển van
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bộ thổi khí CO2
	Bộ thổi khí CO2 sử dụng cho làm sạch phẫu trường
Bao gồm :
- Đầu silicone mềm
- Thân làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, chiều dài ≥ 16cm, tích hợp bộ lọc khí
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	Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi
	Bộ trao đổi khí-máu sử dụng trên máy lọc máu. Phạm vi tốc độ máu từ ≤ 200 đến ≥450 ml/phút, tốc độ dòng khí: 5-10 l/phút. Áp lực khoang máu tối đa: ≥ 66.66 kPa/ 500 mmHg. Thể tích mồi: ≤90 ml. Màng lọc chất liệu Polymethylpentene (PMP) hoặc tương đương, diện tích bề mặt ≥0.8 m2, dạng sợi rỗng. Vật liệu phủ: Phosphorylcholine. Thời gian sử dụng tối đa: ≥72 giờ.Các phụ kiện đi kèm:  Dây khí . Đầu nối khí chuyên biệt. Dây máu nối dài: đầu vào và đầu ra.Bộ dây dẫn chịu áp lực máu tối đa ≤500 mmHg (66.6 kPa)
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	Bộ trao đổi khí loại thải CO2 hỗ trợ chức năng phổi
	Bộ trao đổi khí-máu sử dụng trên máy lọc máu. Phạm vi tốc độ máu từ ≤ 200 đến ≥450 ml/phút, tốc độ dòng khí: 5-10 l/phút. Áp lực khoang máu tối đa: ≥ 66.66 kPa/ 500 mmHg. Thể tích mồi: ≤90 ml. Màng lọc chất liệu Polymethylpentene (PMP) hoặc tương đương, diện tích bề mặt ≥0.8 m2, dạng sợi rỗng huyết tương. Vật liệu phủ: Phosphorylcholine. Thời gian sử dụng tối đa: ≥72 giờ.Các phụ kiện đi kèm:  Dây khí,  Đầu nối khí chuyên biệt, Dây máu nối dài: đầu vào và đầu ra
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	Bộ van động mạch chủ sinh học thay qua da, bung bằng bóng
	Bộ van động mạch chủ sinh học thay qua da bao gồm: Van động mạch chủ sinh học, bộ dụng cụ thay van qua đường ống thông kèm trợ cụ.
- Khung van chất liệu làm từ Cobalt Chromium hoặc tương đương, nở bằng bóng, có cản quang. 
- Van có ba lá chất liệu làm từ mô của màng ngoài tim bò. 
- Đường kính van: Tối thiểu gồm các kích thước 20, 23, 26, 29 (mm).
- Chiều cao van: Loại tối thiểu ≤ 16mm, loại cao tối đa ≥ 22mm
- Sheath phủ ái nước cỡ 14Fr hoặc 16Fr
- Bộ nén van, hệ thống chuyển van có thể uốn cong đầu xa
- Bóng nong tối thiểu gồm các đường kính: 16mm, 20mm, 23mm, 25mm (±2%).
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	Bộ vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp mạch máu gồm dây dẫn
	Bộ vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp mạch máu gồm ống thông và dây dẫn đường:
- Đường kính lòng ống ≥ 0.027" 
- Phủ lớp ái nước dài 65cm (±2%).
- Chất liệu dạng sợi bện Tungsten hoặc tương đương
- Đường kính trong ≥ 0.027"
- Đường kính ngoài đoạn xa ≥ 2.6 Fr
- Đường kính đoạn ngoài gần ≥2.8 Fr
- Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm các loại 110cm (±2%), 130cm (±2%).
 Dây dẫn 
- Đường kính 0.021" (±2%)
- Chiều dài dây dẫn: Chiều dài dây ngắn nhất ≤140cm, loại dài nhất ≥160cm
- Đầu tip dây dẫn: Tối thiểu gồm các dạng cong, cong 80 độ
- Chịu được áp lực ≥1000PSI
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	Bơm áp lực cao có hỗ trợ thao tác đuổi khí bằng một tay
	Bơm áp lực cao 
Phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm: Van cầm máu, dụng cụ chèn, torque device.
- Chất liệu bơm làm từ Polycarbonate hoặc tương đương
- Áp lực bơm tối đa 30atm (±2%), thể tích ≥ 20ml
- Có khóa đuổi khí, hỗ trợ khi thao tác bằng 1 tay
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bơm áp lực cao, tay cầm ngang
	Bộ bơm bóng áp lực cao gồm: 
- Pit-tông chất liệu làm từ Polycarbonate hoặc tương đương, áp lực chịu được tối đa ≥ 30atm, thể tích 20ml (±2%); 
- Đồng hồ bơm áp lực có thể quan sát trong điều kiện ánh sáng thấp. 
- Tay cầm kiểu chữ T hoặc tương đương. 
- Áp suất về 0 tức thời khi unlock. 
- Chiều dài dây áp lực 20cm (±2%), Đường kính dây ≥ 1.8mm
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	Bóng chẹn cổ túi phình mạch não loại 2 nòng
	Bóng chẹn cổ túi phình mạch não loại 2 nòng. Bóng phủ hydrophilic hoặc tương đương để giảm ma sát, cải thiện điều hướng trong các mạch máu phức tạp. Chỉ định chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng. 
Kích thước: Đường kính ≥4.0mm; Chiều dài: tối thiểu gồm có các loại 10mm, 15mm, 20mm. Chiều dài đầu xa ≥5mm.
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	Bóng chẹn cổ túi phình mạch não loại 2 nòng dùng cho ngã 3 lòng mạch
	Bóng sử dụng cho chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng, đặc biệt vị trí ngã ba lòng mạch, có phủ Hydrophilic hoặc tương đương. 
Kích thước đường kính ≥4.0mm, dài 11mm(±2%). Chiều dài đầu xa ≥ 5mm.
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	Bóng chẹn hỗ trợ rút Microcatheter trong can thiệp động mạch vành
	Bóng chẹn giúp cố định vị trí của Guidewire trong ống thông và rút Microcatheter.  
- Hệ thống Bóng không có lumen Guidewire 
- Đường kính trục: Đầu gần/đầu xa 2.0Fr/2.0Fr (±2%), đoạn giữa ≤1.7Fr
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các kích thước 1070mm (±2%), 1170mm (±2%)
- Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 10mm, bóng dài nhất ≥ 15mm
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	Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ có marker
	- Kích thước có thể thay đổi được.
- Có thể luồn vào tĩnh mạch, sử dụng không cần ống dẫn và được dẫn đường trực tiếp thông qua dây dẫn.
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 25, đường kính loại tối đa ≥ 35 mm
- Thể tích tiêu chuẩn: Từ 25ml đến 60ml, tùy kích thước bóng
- Thể tích tối đa: Từ 35ml đến 90ml, tùy kích thước bóng
- Chiều dài bóng: Loại ngắn nhất ≤ 45mm, loại dài nhất ≥ 50mm
- Chiều dài khả dụng: 700mm (±2%)
- Tối thiểu Tương thích dây dẫn: 0.035"
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	Bóng đo đường kính lỗ thông liên nhĩ đầu mềm
	- Bóng có tối thiểu 3 lumen để đo cấu trúc tim mạch.
- Vật liệu bóng tương thích áp suất thấp, cho phép đo các hình dạng lỗ khi sử dụng kỹ thuật ngưng dòng chảy
- Đầu mềm, trục linh hoạt không gây tổn thương giúp định vị bóng.
- Kích thước, tối thiểu gồm các cỡ: 18mm, 24mm, 34mm (±2%).
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	Bóng đối xung động mạch chủ các cỡ
	Sử dụng tương thích trên máy bơm bóng đối xung động mạch chủ có tại Bệnh viện. 
Bao gồm: bóng đặt trong động mạch, bộ kit chèn.
- Kích thước bóng: Tối thiểu gồm các cỡ 25cc, 34cc, 40cc (±2%)
- Kít chèn: Chiều dài catheter chèn ≥ 700mm; Đường kính catheter 7.5Fr
- Chất liệu bóng và catheter phải đáp ứng các yêu cầu về tương thích sinh học, không chứa latex.
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	Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên
	Bóng nong động mạch ngoại biên không phủ thuốc
- Chất liệu bóng làm từ Pebax hoặc tương đương, phủ lớp ái nước
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 4.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm
- Áp lực trung bình ≥ 6atm, áp lực vỡ bóng ≥ 10 atm.
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.018", 0.014''
- Chiều dài catheter: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài loại tối đa ≥150cm
- Có điểm đánh dấu cản quang
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	Bóng nong động mạch cảnh
	Bóng nong động mạch cảnh
- Chất liệu Pebax hoặc tương đương, phủ lớp ái nước
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 60mm
- Chiều dài catheter mang bóng: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài tối đa ≥ 150cm
-  Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.018", 0.014''
- Áp lực trung bình ≥ 6 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 10 atm.
- Có điểm đánh dấu cản quang
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	Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc paclitaxel, kích thước nhỏ.
	Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc paclitaxel, nồng độ thuốc phủ ≥ 3µg/mm2. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014", 0.018", 0.035" tùy kích cỡ bóng.
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0.036"
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 20mm, bóng dài nhất ≥ 200mm. 
Chiều dài catheter: Loại ngắn nhất ≤ 80cm, loại dài nhất ≥ 150cm. 
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	Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, sử dụng cho vị trí dưới gối.
	Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel sử dụng cho vị trí dưới gối
- Mật độ phủ thuốc ≤ 2µg/mm2 
- Chất liệu bóng Pebax hoặc tương đương
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 8.0mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 30mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các loại kích thước 80cm, 150cm (±2%).
- Tương thích dây dẫn 0.018"
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	Bóng nong động mạch ngoại biên, catheter phủ lớp ái nước bền vững
	Bóng nong động mạch ngoại biên, catheter phủ ái nước. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn loại 0.014", 0.018", 0.035" tùy kích cỡ bóng
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0.036"
- Khẩu kính băng qua tổn thương từ 0.02" đến 0.09" tùy kích cỡ bóng
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 12mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm. 
Chiều dài catheter: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 80cm, loại dài nhất ≥ 200cm. 
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	Bóng nong động mạch ngoại biên, có phủ thuốc Palitaxel.
	- Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel
- Chất liệu bóng Polyamide hoặc tương đương 
- Mật độ phủ thuốc 3.0µg/mm2 (±2%)
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 20mm; chiều dài loại tối đa ≥ 150mm.
- Áp suất vỡ bóng đạt tới 16 bar
- Tối thiểu tương thích guidewire các cỡ 0.014", 0.018'', 0.035'', loại OTW
- Tương thích Shealth từ 4F đến 7F 
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	Bóng nong động mạch ngoại vi tương thích dây dẫn 0.018 inch
	Bóng nong động mạch ngoại vi sử dụng cho vị trí đùi nông và dưới gối. Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.018'', sheat 5F
- Chất liệu bóng làm từ Nylon hoặc tương đương
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 6.0mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
- Áp lực định danh ≥ 8atm, 
- Áp lực tối đa ≥ 14atm
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các kích thước 90cm, 150cm (±2%)
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	Bóng nong động mạch ngoại vi tương thích dây dẫn 0.035 inch
	Bóng nong động mạch ngoại biên cấu trúc đa lớp, tương thích dây dẫn 0.035''.
- Chất liệu bóng làm từ Grilamid/Pebax hoặc tương đương
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 3mm, đường kính loại tối đa ≥ 14mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 250mm.
- Thời gian xẹp 80% bóng ≤ 3.5s
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các kích thước 80cm, 135cm (±2%)
- Tương thích sheath từ 5F đến 7F tùy kích thước bóng
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại catheter dài
	Bóng nong mạch vành áp lực cao:
- Áp lực tiêu chuẩn ≥12 bar, Áp lực vỡ bóng ≥19bar.
- Chất liệu bóng Non-compliant Polyamide hoặc tương đương, có tối thiểu 3 nếp gấp
- Đầu típ xâm nhập tổn thương ≤ 0.016''
- Đường kính đầu gần thân catheter ≥1.9F, đầu xa thân ≥2.7F.
- Catheter dài ≥154cm, phủ lớp ái nước; Đầu típ thuôn, dài 3.5mm (±2%).
- Đường kính bóng tối thiểu ≤2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.5mm. 
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤5mm, loại dài nhất ≥20mm.
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	Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại đa lớp
	Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại đa lớp, phủ ái nước.
- Bóng làm từ chất liệu Pebax/Grilamid hoặc tương đương 
- Đường kính đầu tip ≤ 0.020"
- Áp lực định danh từ 12atm đến 14 atm
- Áp lực vỡ bóng ≥ 18atm.
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 6.0mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 25mm
- Chiều dài catheter 140cm (±5%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	135
	Bóng nong động mạch vành áp lực cao, loại phủ thuốc
	Bóng nong động mạch vành áp lực cao phủ thuốc paclitaxcel hoặc tương đương, nồng độ ≥3.0 μg/mm2. 
- Áp lực định danh ≥12bar, áp lực vỡ bóng ≥18bar. 
- Thuốc có thể đặt tại các vị trí nếp gấp của bóng và phủ ái nước. 
- Có thể nong ≥3 lần mà vẫn đảm bảo nồng độ thuốc.
- Gấp dạng cánh hoặc tương đương, có ≥ 3 nếp gấp.
- Chiều dài catheter ≥154cm, phủ lớp ái nước.
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.5mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤10mm, loại dài nhất ≥20mm
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	Bóng nong động mạch vành áp lực thường loại phủ thuốc
	- Bóng nong động mạch vành phủ thuốc paclitaxcel hoặc tương đương, nồng độ thuốc phủ ≥ 3.0μg/mm2. Áp lực định danh ≥ 6bar, áp lực vỡ bóng ≥13bar.
- Thuốc có thể đặt tại các vị trí nếp gấp của bóng và phủ ái nước, giúp giảm mất thuốc trước khi bơm và phóng thích khi được bơm lần đầu tiên tại mạch máu đích. 
- Có thể nong ≥3 lần mà vẫn đảm bảo nồng độ thuốc.
- Bóng gấp dạng cánh hoặc tương đương với ≥3 nếp gấp.
- Chiều dài catheter ≥154cm, Phủ lớp ái nước. Đầu típ thuôn, dài 3mm (±2%).  
- Đường kính bóng tối thiểu ≤2.0mm, đường kính tối đa ≥ 4.0mm; 
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤10mm, loại dài nhất ≥30mm.
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	Bóng nong động mạch vành áp lực thường phủ ái nước
	Bóng nong mạch vành áp lực thường chất liệu Pebax hoặc tương đương, phủ ái nước
- Đường kính đầu típ ≤ 0.017"
- Chiều dài đầu típ ≤ 3mm
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 30mm
- Áp lực định danh ≤ 8 atm; 
- Áp lực vỡ bóng ≥ 14 atm
- Chiều dài catheter 140cm (±5%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong động mạch vành áp lực thường, dùng nong trước khi đặt stent
	Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường
- Đầu típ làm từ chất liệu mềm, kích thước: ≤0.016''
- Có phủ hydrophilic hoặc tương đương
- Có điểm đánh dấu cản quang bằng Plantium hoặc Iridium
- Áp lực thường: ≤ 6bar; Áp lực vỡ bóng: ≥16bar
-  Đường kính bóng từ 1.5mm đến 5.0mm, đáp ứng tối thiểu 12 kích thước;
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 8mm, loại dài nhất ≥ 45mm.
- Chiều dài ống thông sử dụng: ≥140cm;

	139
	Bóng nong động mạch vành bán áp lực cao
	Là loại bóng bán áp lực cao có áp lực tiêu chuẩn ≥6bar. Áp lực vỡ bóng từ ≥14bar
- Chất liệu bóng Semi-compliant Polyamide hoặc tương đương, có ≥ 3 nếp gấp
- Đầu típ xâm nhập tổn thương ≤0.016''; đường kính đầu xa bóng ≤ 0.025", đường kính đầu gần bóng ≥0.025"
- Đường kính đầu gần thân catheter ≥1.9F, đầu xa thân ≥2.7F.
- Chiều dài catheter ≥154cm, có phủ ái nước. Đầu típ thuôn, dài ≥3mm.  
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, tối đa ≥ 4.0mm 
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤10mm, loại dài nhất ≥ 30mm
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	Bóng nong động mạch vành chuyên dụng cho CTO
	Bóng nong động mạch vành chuyên dụng cho tổn thương tắc hoàn toàn mãn tính
- Áp lực định danh ≥ 4bar. 
- Áp lực vỡ bóng ≥ 15bar
- Đầu típ xâm nhập tổn thương ≤ 0.016''; đường kính đầu xa bóng ≤ 0.024"
- Đầu gần thân ≥ 1.9F. Catheter dài ≥ 154cm, phủ lớp ái nước. Đầu típ thuôn, dài 3mm (±5%).
- Đường kính bóng tối thiểu ≤1.10mm, đường kính bóng tối đa ≥1.50mm. 
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤10mm, loại dài nhất ≥20mm
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	Bóng nong động mạch vành phủ thuốc
	Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel hoặc tương đương, liều lượng thuốc phủ 3.5μg/mm2 (±2%). 
- Bóng có ≥ 5 nếp gấp; 
- Áp lực thường ≥8atm, áp lực vỡ bóng ≥14atm.
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm.
- Chiều dài bóng: Tối thiểu bao gồm các loại 10, 15, 20, 25, 30(mm)
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	Bóng nong động mạch vành phủ thuốc paclitaxel dạng nhiều lớp phủ.
	Bóng nong động mạch vành loại phủ thuốc, có marker cản quang. 
- Chất liệu thuốc paclitaxel, phủ dưới dạng nhiều lớp. 
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5mm. 
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 10mm, loại dài nhất ≥40mm.
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	Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Sirolimus
	Bóng nong động mạch vành loại phủ thuốc Sirolimus, chất liệu bán đàn hồi.
- Nồng độ thuốc phủ 3.0μg/mm² (± 2%)
- Đường kính bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5(mm) (±2%).
- Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 9mm, bóng dài nhất ≥ 30mm.
- Áp lực tối đa: từ 14atm đến 16atm tùy kích thước. 
- Áp lực bơm bóng ≥7atm
- Tối thiểu tương thích Guidewire 0.014"
- Có điểm cản quang trên thân bóng
- Chiều dài khả dụng 140cm (± 2%)
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	Bóng nong đường mật, động mạch ngoại biên
	Chất liệu bóng mềm, thời gian bơm và tháo áp lực nhanh; 
- Có marker cản quang chắt liệu vàng hoặc tương đương. 
- Vị trí hai đầu bóng được nở trước giúp cố định vị trí.
- Chiều dài bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm (±2%).
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 12mm , đường kính bóng tối đa ≥ 30mm
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	Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao
	Bóng nong động mạch ngoại biên áp lực cao 
- Chất liệu bóng NyBax hoặc tương đương
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 12mm.
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
- Áp lực vỡ bóng từ 14atm đến 24atm, tùy kích thước.
- Chiều dài catheter loại tối thiểu ≤ 40cm, chiều dài loại tối đa ≥ 135cm
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035''
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch máu ngoại biên dạng OTW, tương thích dây dẫn 0.035 inch
	Bóng nong mạch máu ngoại biên dạng OTW
- Chất liệu bóng PEBA hoặc tương đương, phủ lớp ái nước
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 14.0mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài loại tối đa ≥ 300mm.
- Áp suất tối đa từ 11atm đến 14atm, tùy kích thước bóng.
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các loại 80cm, 130cm (±5%)
- Tối thiểu tương thích với Sheath 5F, 6F; dây dẫn 0.035''
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch máu Ngoại biên loại cứng.
	Bóng nong mạch máu ngoại biên loại cứng, tương thích dây dẫn 0.035".
- Chất liệu bóng làm từ sợi composite hoặc tương đương, tăng độ bền.
- Áp lực định danh ≥8atm, áp lực vỡ bóng tối đa lên tới ≥40atm.
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤4mm, đường kính tối đa ≥12mm; 
- Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤2cm, bóng dài nhất ≥10cm.
- Dụng cụ mở đường (sheath) tương thích: Tối thiểu gồm các loại 6F, 7F, 8F.
- Sử dụng trong điều trị các vị trí tổn thương khó trị nhưng không làm vỡ.
- Chiều dài Catheter: Tối thiểu gồm các kích thước 50cm, 75cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, tương thích dây dẫn dây dẫn loại 0.035 inch
	Bóng nong mạch máu ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel 
- Mật độ thuốc phủ 3µg/mm²(±2%)
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 10.0mm
- Chiều dài bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 30, 40, 50 60, 80, 120(mm) (±2%)
- Áp suất tối đa từ 11atm đến 14atm, tùy kích thước bóng.
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm 80cm, 135cm (±2%)
- Tối thiểu tương thích với Sheath từ 5F đến 8F, dây dẫn loại 0.035'' 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch máu ngoại biên, hỗ trợ đặt stent
	Bóng nong mạch máu ngoại biên và hỗ trợ đặt stent, tối thiểu gồm loại bóng trong bóng
- Chất liệu ống thông gắn bóng Pebax hoặc tương đương
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 10mm, đường kính loại tối đa ≥ 32mm 
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 60mm.
- Loại bóng trong bóng có đường kính bóng trong từ 10mm đến 14mm; chiều dài từ 40mm đến 60mm.
- Áp lực thường 4bar (±2%); Áp lực vỡ bóng từ 6bar đến 10bar tuỳ kích cỡ.
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài catheter 800, 1000, 1200(mm) (±2%)
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	Bóng nong mạch não loại 2 nòng
	Bóng nong được gắn trong ống thông 2 nòng, dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ. Đường kính bóng tối thiểu ≤1.5mm, đường kính tối đa ≥4.0mm, chiều dài bóng nong 8mm (±2%), đường kính trong từ ≤ 0.017''. Chiều dài hệ thống 150cm(±2%). Áp lực thường ≥6atm, áp lực tối đa ≥14 atm.
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	Bóng nong mạch ngoại biên dùng cho can thiệp chậu đùi, tương thích dây dẫn loại 0.018"
	Bóng nong dùng cho can thiệp mạch ngoại biên tương thích dây dẫn loại 0.018", chất liệu bóng Nylon hoặc tương đương, bóng bán đàn hồi.
- Đường kính đầu tip profile ≥ 0.020".
- Áp lực định danh ≥ 9atm.
- Áp lực vỡ bóng ≥18atm tùy từng kích thước.
- Đầu xa được phủ ái nước.
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm , đường kính bóng tối đa ≥ 7.0mm.
 - Chiều dài bóng: Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài bóng đối đa ≥ 280mm.
- Chiều dài Catheter 80cm (±2%).
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	Bóng nong mạch ngoại biên dùng cho can thiệp chậu đùi, tương thích dây dẫn loại 0.035"
	Bóng nong dùng cho can thiệp mạch ngoại biên tương thích dây dẫn loại 0.035", bán đàn hồi.
- Đường kính đầu tip profile ≥ 0.037".
- Áp lực định danh ≥ 7atm.
- Áp lực vỡ bóng ≥10atm.
- Đầu xa được phủ ái nước.
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3.0mm , đường kính bóng tối đa ≥ 12.0mm.
 - Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 10mm, loại dài nhất ≥ 280mm.
- Chiều dài Catheter: Tối thiểu gồm các chiều dài 80cm, 120cm, 150cm (±2%).
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	Bóng nong mạch ngoại biên hỗ trợ can thiệp
	Bóng nong mạch ngoại biên
- Chất liệu bóng làm từ Nylon hoặc tương đương.
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014", 0.018", 0.035"
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 12 mm
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 300 mm
- Áp suất định danh ≤ 8 atm.
- Áp suất vỡ bóng: Từ 9atm đến 21atm, tùy kích thước bóng
- Thân catheter có vạch chia khoảng cách hỗ trợ cho can thiệp
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	Bóng nong mạch ngoại biên phủ thuốc kích thước nhỏ
	Bóng nong mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel, hàm lượng 2µg/mm2 (±2%) .
Chất liệu làm từ Nylon hoặc tương đương, tương thích với guidewire 0.014" và 0.035"
- Áp lực định danh ≥6atm, áp lực tối đa ≥12atm.
Kích thước:
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 4mm, đường kính loại tối đa ≥12mm
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 40mm, bóng dài nhất ≥ 150mm; 
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các kích thước 75cm; 100cm; 130cm; 150cm (±2%). 
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	Bóng nong mạch ngoại biên phủ thuốc tác dụng lâu dài
	Bóng nong mạch ngoại biên phủ thuốc tương thích dây dẫn 0.035".
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 4mm, đường kính bóng tối đa ≥ 12mm
- Nồng độ phủ thuốc ≥ 3.5µg/ mm2
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40mm, loại dài nhất ≥ 250mm. 
- Chiều dài hệ thống: Tối thiểu gồm các kích thước 40cm, 80cm, 130cm (±2%).
- Áp suất danh định 8atm (± 2%). Áp suất tối đa từ 9atm - 14atm tùy từng kích cỡ bóng.
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	Bóng nong mạch ngoại vi cỡ lớn tương thích dây dẫn 0.018 inch
	Bóng nong mạch ngoại biên tương thích với dây dẫn 0.018".
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2mm, đường kính bóng tối đa ≥ 7mm
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 20mm, bóng dài nhất ≥ 150mm.
- Bóng đạt được áp lực cao ≥ 12atm. Áp lực tiêu chuẩn ≥ 8atm
- Chiều dài hệ thống:  Tối thiểu gồm các kích thước 90cm, 130cm và 180cm (±2%).

	157
	Bóng nong mạch ngoại vi cỡ lớn tương thích dây dẫn 0.035 inch
	Bóng nong mạch ngoại vi tương thích với dây dẫn 0.035"
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3mm, đường kính bóng tối đa ≥ 12mm.
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 20mm, bóng dài nhất ≥ 200mm, đầu bóng có thể xoay 360 độ.
- Chiều dài hệ thống: Tối thiểu gồm các kích thước 40cm, 80cm, 135cm (±2%).
- Bóng đạt áp lực cao từ 10atm đến 20atm.
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	Bóng nong mạch ngoại vi thân mềm các cỡ
	- Chất liệu bóng làm từ Polymer bán tinh thể (Semi-Crystalline Polymer) hoặc tương đương, có ≥ 5 nếp gấp.
- Thân bóng phủ kị nước đan xen.
- Catheter loại OTW
- Tối thiểu tương thích với wire 0.018''; 0.035" và ống dẫn 4F, 5F, 6F, 7F
- Chiều dài catheter loại ngắn nhất ≤ 90cm, loại dài nhất ≥ 170cm
- Áp lực thường trong khoảng từ 6atm đến 9atm tùy kích thước.
- Áp lực vỡ bóng ≥ 11atm
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥12.0mm; 
- Chiều dài bóng loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 250mm.
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	Bóng nong mạch thận và mạch cảnh
	Bóng nong cho động mạch thận và động mạch cảnh loại RX
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 15mm, bóng dài nhất ≥ 40mm
- Đường kính bóng loại tối thiểu ≤ 4.0mm, đường kính bóng loại tối đa ≥ 7.0mm.
- Chiều dài ống thông loại ngắn nhất ≤ 80cm, loại dài nhất ≥135cm
- Tối thiểu tương thích ống thông 6F, dây dẫn 0.014"
- Áp lực định danh ≥ 8atm, Áp lực tối đa ≥ 14atm.
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao 
	- Đầu tip đường kính ≥ 0.017"
- Áp lực trung bình ≥12atm, áp lực vỡ bóng ≥ 18atm.
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 30mm.
- Sử dụng 02 hệ thống OTW và MR.
- Chiều dài catheter >140mm.
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao cấu trúc 2 lớp
	- Khẩu kính vào tổn thương ≤ 0.016"
- Khẩu kính băng qua tổn thương ≤ 0.028"
- Áp lực vỡ bóng ≥ 35 bar.
- Cấu trúc dạng 2 lớp
- Bóng có ≥ 3 nếp gấp phù hợp với sử dụng.
- Tối thiểu gồm các loại kích thước: 
+ Đường kính bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5(mm); 
+ Chiều dài bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 10mm, 15mm, 20mm (±2%).
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao cho tổn thương gấp khúc
	Bóng nong mạch vành loại áp lực cao
- Đường kính đầu tip ≤ 0.43mm
- Đường kính băng qua tổn thương: Tối thiểu gồm các kích thước 0.7mm (± 2%), 1.05mm (±2%)
- Vai bóng thuôn 30 độ (± 2%), chiều dài vai bóng: 2.5mm (±2%)
- Chiều dài catheter ≥ 1460mm
- Đường kính đầu xa: Tối thiểu gồm các cỡ 2.5F, 2.6F, 2.7F; đầu gần: 2.1F
- Áp suất thường ≥ 12atm, áp suất giới hạn ≥ 22atm. 
- Đường kính bóng tối thiểu ≤1.5mm, đường kính tối đa ≥ 4.5mm
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 8mm, bóng dài nhất ≥ 30mm
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao có lớp bao phủ
	Bóng nong mạch vành áp lực cao có gắn cản quang, có ≥ 03 nếp gấp.
-Tối thiểu tương thích với dây dẫn 0.014”. 
- Đường kính đầu tip ≤0.017”. Thời gian trung bình xẹp bóng ≤7s.
- Áp suất danh định ≥12 atm, áp suất vỡ bóng ≥19atm.  
- Đường kính bóng: đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.00mm; 
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 9mm, bóng dài nhất ≥ 33mm. 
- Đường kính catheter: Đường kính đầu gần ≥ 1.7F, đầu xa từ 2.7F đến 2.8F. Chiều dài khả dụng ≥ 140cm (±3%).
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao đầu vào thiết diện nhỏ
	- Bóng nong động mạch vành loại áp lực cao, có từ 3 nếp gấp đến 5 nếp gấp, phủ ái nước.
- Thiết diện đầu vào ≤ 0.015"
- Áp lực thường ≥ 12 atm, áp lực vỡ bóng ≥ 20 atm.
- Độ dài vai bóng ≤ 5mm.
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 5.0mm.
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 6mm, bóng dài nhất ≥ 27mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao phủ ái nước có cản quang
	- Tối thiểu bóng có cấu trúc 3 lớp, có điểm cản quang
- Vai bóng ngắn ≤ 3.0mm
- Áp lực định danh ≥ 12atm, Áp lực tối đa ≥ 22atm 
Thông số trục đẩy bóng
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0.45mm
- Đường kính trục: đường kính đầu gần ≤ 1.9Fr, đầu xa ≤ 2.6Fr.
- Độ dài trục: 145cm (±5%)
- Phủ lớp ái nước 
Kích thước bóng:
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm. 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 30mm
- Tối thiểu tương thích dây dẫn đường kính 0.014''.
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao vai bóng ngắn và thuôn sử dụng cho tổn thương phức tạp
	Bóng nong mạch vành áp lực cao
- Chất liệu ống luồn dây dẫn Polyethylene hoặc tương đương
- Vai bóng thuôn ≥ 70độ, độ dài ≤ 1.5mm
- Chiều dài ống thông khả dụng của bóng > 145cm
- Chiều dài đầu típ bóng ≥ 6.5mm
- Áp suất giới hạn từ 20atm - 22atm tùy đường kính
- Đường kính đầu gần 2.1F; đầu xa từ 2.5F đến 2.7F tùy kích thước bóng.
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.5mm
- Chiều dài bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 8mm, 12mm, 16mm, 21mm (±2%)
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao, cho tổn thương canxi hóa cao
	Đầu bóng bám sát dây dẫn, chất liệu Nylon phủ ái nước hoặc tương đương.
Tiết diện thâm nhập đầu tip ≤ 0.0172"
Đường kính thân bóng ≥0.0336" 
Chiều dài đầu tip nằm trong khoảng từ 1.5mm đến 2.5mm 
Số nếp gấp bóng: ≥3 nếp gấp
Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤1.75mm, đường kính loại tối đa ≥5mm.
Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤8mm, loại dài nhất ≥18 mm.
Áp lực thường: ≤12atm.
Áp lực vỡ bóng: ≥18atm.
Tối thiểu tương thích ống thông: 5F, 6F 
Chiều dài khả dụng của ống thông: 140cm (±5%).
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao, có thể sử dụng trong kỹ thuật kissing balloon
	Bóng nong mạch vành áp lực cao chất liệu Nylon/pebax hoặc tương đương, có cản quang. Catheter phủ lớp ái nước.
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0,016'', có thể sử dụng trong kỹ thuật kissing balloon. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014".
- Áp lực định danh ≥ 12atm, áp lực vỡ bóng ≥ 25atm. 
- Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2mm, đường kính bóng tối đa ≥ 5mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 30mm.
- Chiều dài catheter 140cm (±2%)
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	Bóng nong mạch vành áp lực cao, thân mềm
	Bóng nong mạch vành áp lực cao:
- Chất liệu Polymer bán tinh thể (Semi-Crystalline Polymer) hoặc tương đương.
- Áp lực thường ≥14atm, áp lực vỡ bóng ≥20atm.
- Thân bóng phủ kị nước dạng đan xen.
- Tối thiểu gồm đường kính hệ thống 0.018”.
- Chiều dài thân hữu dụng bóng 140cm (±5%)
- Tối thiểu tương thích Guiding 5F, dây dẫn 0.014"
- Đường kính bóng ít thay đổi, có ≥ 3 nếp gấp.
- Điểm đánh dấu chất liệu Platinum-Iridium hoặc tương đương.
- Kích thước: Đường kính tối thiểu ≤2.0mm, đường kính tối đa ≥5.0mm; chiều dài loại ngắn nhất ≤8mm, loại dài nhất ≥30mm.
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường có khả năng tăng lực đẩy, chống xoắn các cỡ
	Bóng nong mạch vành áp lực thường, chất liệu bóng làm từ Nylon/ Pebax hoặc tương đương. 
Có khả năng tăng lực đẩy, chống xoắn
Đường kính thân bóng nhỏ: ≤ 0.0306"
Đầu tip thuôn sử dụng cho tổn thương hẹp, đầu bóng ≤ 0.0164", có phủ ái nước.
Đường kính bóng: đường kính tối thiểu ≤ 1mm, đường kính tối đa ≥ 4mm. 
Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤5mm, loại dài nhất ≥30 mm. 
Đường kính trục gần ≤ 2,0F; Đường kính trục xa trong khoảng từ 2.3F đến 2.7F. 
Chiều dài khả dụng của ống thông: 140cm(±2%)
Áp lực thường: ≥6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: ≥14atm
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường có lái hướng
	- Bóng nong động mạch vành áp lực thường, có từ 2 đến 5 nếp gấp, phủ ái nước.
- Thiết diện đầu vào ≤ 0.016"
- Thiết diện vượt qua tổn thương ≤ 0.027''
- Áp lực thường ≥ 8 atm, áp lực vỡ bóng ≥ 12 atm
- Có điểm đánh dấu cản quang.
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm.
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 6mm, bóng dài nhất ≥ 30mm.
- Chiều dài Catheter: 140cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường có thể dùng trong kỹ thuật kissing balloon.
	Bóng nong động mạch vành áp lực thường, có điểm đánh dấu cản quang, phủ ái nước.
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016" có khả năng vượt qua các tổn thương khó.
- Áp lực định danh: ≥ 6atm, áp lực vỡ bóng: ≥ 12atm.
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.00 mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.00mm.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 30mm
- Sử dụng được cho kỹ thuật kissing balloon
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường khẩu kính nhỏ dùng cho tổn thương hỗn hợp
	Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường.
- Đường kính đầu típ ≤ 0.0157'' 
- Đường kính qua tổn thương ≤ 0.0224'' 
- Chiều dài catheter ≥ 1460mm, phủ lớp ái nước
- Chiều dài nòng dây dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 25cm, 27cm.
- Đường kính đầu xa/đầu gần tương ứng: Tối thiểu gồm các kích thước 2.3F/1.8F (± 2%), 2.5F/2.0F (± 2%).
- Áp suất thông thường ≥ 6atm, áp suất giới hạn ≥ 14atm.
- Đường kính bóng tối thiểu ≤1.0mm, đường kính tối đa ≥4.0mm
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 6mm, chiều dài bóng dài nhất ≥ 30mm
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường không phủ thuốc biên dạng thấp có gắn cản quang
	Bóng nong mạch vành áp lực thường, 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014”, ống thông dẫn đường 5F.
- Đường kính đầu tip ≤ 0.017”. 
- Áp suất danh định ≥6 atm, Áp suất vỡ bóng ≥14atm. 
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.25mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.50mm; 
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤09mm, bóng dài nhất ≥40mm; 
- Đường kính đầu gần trong từ 1.7F đến 1.9F, đường kính đầu xa từ 2.6F đến 2.7F tùy kích cỡ bóng. Chiều dài khả dụng 140cm (±2%). 

	175
	Bóng nong mạch vành áp lực thường kích thước nhỏ
	- Có gắn cản quang
- Áp lực định danh ≥ 6atm, Áp lực tối đa ≥12atm  
- Khẩu kính đầu vào < 0.45mm.
- Khẩu kính băng qua tổn thương < 0.6mm
- Đoạn xa được phủ lớp ái nước
- Đường kính trục: đầu gần ≤1.9Fr, đoạn xa trong khoảng từ 2.4Fr đến 2.7Fr
- Độ dài trục 145cm (±5%)
Kích thước bóng: 
- Đường kính bóng tối thiểu ≤1.0mm, đường kính bóng tối đa ≥4.0mm. 
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤5mm, bóng dài nhất ≥40mm
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường phủ lớp ái nước, thân khỏe có gắn cản quang
	Chất liệu bóng làm từ Grilamid L25 hoặc tương đương, tối thiểu gồm 3 nếp gấp.
- Đường kính đầu típ: 0.017"(±2%).
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤1.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.00mm, tối thiểu gồm 13 kích cỡ khác nhau.
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 34 mm.
- Áp lực định danh ≥ 8atm; áp lực gây vỡ bóng ≥ 16 atm.
- Chiều dài ống thông 140cm (±3%); Đầu gần chất liệu thép không gỉ, phủ Teflon hoặc tương đương, đường kính đầu gần ≥ 1.7F; Đầu xa phủ ái nước, đường kính ≥ 2.7F.
- Có ≥2 điểm đánh dấu cản quang
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường thân mềm, thuôn nhỏ có cầu nối
	- Chất liệu Polymer bán tinh thể (Semi-Crystalline Co-Polymer) hoặc tương đương.
- Bóng nong mạch vành có cầu nối chịu áp lực thường ≥7atm, áp lực vỡ bóng ≥14atm. 
- Thân bóng mềm có lớp phủ dạng đan xen hoặc tương đương. Tối thiểu gồm các lớp phủ loại ái nước và kị nước tùy theo từng loại kích thước.
- Có thể sử dụng 2 bóng cho kỹ thuật Kissing Balloon với Guiding Catheter 6F
- Thiết diện vượt qua tổn thương ≤0.017”.
- Ống thông chuyển giao nhanh, chiều dài thân hữu dụng Catheter bóng 140cm (±5%)
- Tối thiểu tương thích Guiding 5F, dây dẫn 0.014"
- Điểm đánh dấu bằng: Platinum-Iridium hoặc tương đương.
- Đường kính tối thiểu ≤1.25mm, đường kính tối đa ≥4.0mm
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤6mm, loại dài nhất ≥ 30 mm
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	Bóng nong mạch vành áp lực thường.
	Bóng nong mạch vành áp lực thường, có cản quang. Bề mặt catheter phủ lớp ái nước. 
- Khẩu kính đầu vào ≤ 0,016'' 
- Khẩu kính băng qua tổn thương ≤ 0.025". 
- Áp lực định danh ≥ 6atm, áp lực vỡ bóng  ≥16atm. 
- Thời gian xả bóng ≤ 3s. 
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 5mm. 
- Chiều dài bóng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 10mm, loại dài nhất ≥ 40mm.
- Chiều dài catheter 140cm (±2%)
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	Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao nhỏ điều trị tổn thương tái hẹp trong stent
	Bóng nong có gắn lưỡi dao nhỏ, đầu đệm (bumper tip). Đầu vào vị trí tổn thương kích thước ≤ 0,017"
Trục được phủ ái nước.
Có 3 hoặc 4 lưỡi dao gắn dọc trên bề mặt ngoài. 
Đường kính bóng: Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm; 
Chiều dài lưỡi dao: Tối thiểu gồm các kích thước 6mm, 10mm, 15mm (±2%).
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	Bóng nong mạch vành dây dẫn kép
	Bóng nong mạch vành với hệ thống dây dẫn kép
Chất liệu bóng: Nylon hoặc tương đương, tối thiểu gồm 3 nếp gấp
Crossing profile ≤0.034 inch 
Đường kính trục gần: ≤2.1F, đường kính trục xa: ≤2.7F
Chiều dài đầu tip: 11mm(±2%)
Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014'', ống thông 5F 
Đường kính bóng: Đường kính tối thiểu ≤1.75mm, đường kính tối đa ≥ 4mm. 
Tối thiểu gồm các chiều dài 10mm, 15mm, 20mm.
Áp lực thường: ≥ 12atm. Áp lực vỡ bóng: ≥20 atm.
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	Bóng nong mạch vành khẩu kính nhỏ, biên dạng thấp, các cỡ
	Bóng nong áp lực thường, có 2 đến 3 nếp gấp.
- Catheter sử dụng có chiều dài 140cm (±2%). 
- Biên dạng đầu tip ≤ 0.017'' 
- Tối thiểu đánh dấu bằng 2 marker giúp định vị. 
- Áp lực thường ≥ 8bar 
- Áp lực nổ bóng tối đa ≥19 bar 
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm, đáp ứng tối thiểu 10 kích thước đường kính.
- Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤5mm; bóng dài nhất ≥60mm.
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	Bóng nong mạch vành loại chống trượt 
	Bóng nong mạch vành chống trượt chất liệu Nylon hoặc tương đương.
- Trên thân bóng có gắn các thành tố tạo khẳ năng chống trượt
- Áp lực vỡ bóng ≥ 24atm
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.0mm
- Chiều dài bóng 13mm (±2%)
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	Bóng nong ngoại vi có thể điều chỉnh độ dài.
	Bóng nong can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh chiều dài, phủ kị nước.
Chất liệu bóng làm từ Semi-Crystalline Polymer hoặc tương đương.
Sử dụng hệ thống OTW có 3 đến 5 nếp gấp tùy kích thước; Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014”, 0.018”.
Kích thước:
- Đường kính: Tối thiểu gồm các kích thước đường kính 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm. 
- Chiều dài bóng có thể điều chỉnh được: Tối thiểu ≤ 2.0mm, tối đa ≥180mm; 
- Áp lực thường từ 6atm đến 8atm tùy kích thước;
- Áp lực tối đa từ 12atm đến 16atm tùy kích thước.
- Có ≥2 điểm cản quang trên thân bóng.
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	Bóng nong sửa van áp lực trung bình, giãn nở
	Bóng nong sửa van áp lực trung bình, giãn nở. 
- Có điểm cản quang cho phép xác định vị trí của bóng nong. 
- Đường kính bóng loại tối thiểu ≤ 6mm, đường kính loại tối đa ≥ 35mm.
- Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 20mm, bóng dài nhất ≥ 60mm.
- Tương thích với Introducer Sheath 4F đến 16F và dây dẫn 0.018" đến 0.038". 
Áp lực bơm bóng trung bình từ 2atm đến 2.5atm.
- Chiều dài khả dụng của ống thông cho bệnh nhân nhi 70cm (±2%) và người lớn 110cm (±2%)
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	Bóng nong tâm vị các cỡ
	Bóng nong tâm vị có đường kính bóng bơm phồng tối thiểu gồm các cỡ 90Fr, 105Fr, 120Fr.
- Độ dày của tường bóng trung bình ≥ 0.05mm.
- Chiều dài bóng 10cm (±2%); 
- Đường kính catheter ≥ 14Fr; 
- Chiều dài làm việc 90cm (±2%); tương thích dây dẫn hướng 0.038". 
- Áp lực bơm đạt tới ≥ 20psi.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	186
	Bóng nong van 2 lá các cỡ
	Bộ bóng bao gồm: 1 bóng nong, 1 kim căng bóng, 1 dây dẫn cong đường kính 0.025"(±2%), 1 xi- lanh bơm bóng, 1 thước đo, 1 dây dẫn lái bóng.
- Thân bóng chất liệu làm từ Polyvinyl Chloride hoặc tương đương, bóng được gắn ở đầu xa. 
- Tối thiểu gồm thân bóng đường kính 12F, chiều dài 70cm.
- Chiều dài của bóng: 2.5cm (±2%) 
- Cấu tạo của bóng tối thiểu gồm 3 lớp
- Tối thiểu gồm các đường kính bóng 24mm, 26mm (±2%)

	187
	Bóng nong van Động mạch Chủ 
	Bóng nong van động mạch chủ hỗ trợ can thiệp thay van động mạch chủ qua da (TAVI)
- Đường kính bóng: Tối thiểu gồm các cỡ 18, 20, 23, 26 (mm)
- Chiều dài bóng 40mm(±2%)
- Áp lực trung bình từ 2atm đến 3atm
- Chiều dài khả dụng catheter: Tối thiểu gồm 110cm, 140cm (±2%)
- Tối thiểu tương thích introducer sheath 14F,16F và guide wire 0.038''

	188
	Bóng tắc mạch chẹn cổ túi phình mạch thẳng
	Bóng tắc mạch chẹn cổ túi phình
- Đường kính bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 3mm, 4mm, 5mm; 
- Chiều dài bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 10mm, 15mm, 20mm, 30mm(±2%).
- Đường kính đầu gần ≤ 2.8F, đường kính đầu xa ≤ 2.2F; chiều dài đầu tip 4mm (± 2%)
- Phụ kiện đi kèm: Tối thiểu gồm vi dây dẫn loại 0.010''.
- Dùng để chèn cổ túi phình động mạch não cổ rộng với vị trí mạch thẳng.

	189
	Bóng tắc mạch chẹn cổ túi phình ngã ba mạch
	Bóng tắc mạch chẹn cổ túi phình động mạch não cổ rộng cho các vị trí mạch phức tạp, bất thường và bất đối xứng.
 Cấu tạo: Ống thông có gắn bóng và kèm theo vi dây dẫn 0.010''.
- Đường kính bóng tối thiểu ≤ 3mm, đường kính bóng tối đa ≥ 7mm.
- Chiều dài bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 7mm, 15mm, 20mm (±2%). 
- Đường kính đầu gần ≤ 3F. 
- Đường kính đầu xa từ 2.2F đến 3F, chiều dài đầu tip 2mm (±2%)

	190
	Cảm biến đo độ bão hòa oxy não, mô người lớn
	Chất liệu: cảm biến không PVC hoặc tương đương, không latex có phủ lớp keo dính; Kích thước: người lớn (>40kg) 28.1cm2 ±5%
Cấu tạo: bộ cảm biến đo vi mạch không xâm lấn, có bước sóng kép nhận tín hiệu quang từ người bệnh gửi đến hệ thống xử lý

	191
	Cảm biến đo độ mê sâu người lớn
	Đo lường hoạt động của não ở bệnh nhân trưởng thành được gây mê toàn thân hoặc dùng thuốc an thần. Sử dụng với BIS monitor hiện có tại Bệnh viện. Có thể sử dụng với monitor 2 kênh và 4 kênh

	192
	Canuyn động mạch các cỡ
	Canuyn động mạch dạng đầu cong, đầu nối 3/8" thân thuôn dài.
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 20Fr, 22Fr
- Chiều dài 25cm (±2%)

	193
	Canuyn động mạch đùi các cỡ 
	Canuyn sử dụng cho động mạch đùi, tĩnh mạch cảnh cỡ từ 15Fr đến 25Fr. Có thành mỏng và thân chống xoắn linh hoạt cho dòng chảy tối đa, có vòng chỉ chắn xạ, co nối 3/8", chiều dài ≥ 30cm, đầu tip dài 18cm (±2%) 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	194
	Canuyn động, tĩnh mạch đùi loại nhiều lỗ
	Canuyn động mạch, tĩnh mạch sử dụng trong hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, có thể sử dụng được với ECMO.
- Đầu chọc mạch chất liệu PVC hoặc tương đương
- Chất liệu thân làm từ polyme hoặc tương đương, thành mỏng có khả năng chống xoắn.
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 10cm, loại dài nhất ≥ 61cm.
- Đường kính: Đường kính loại tồi thiểu ≤ 9Fr, đường kính loại tối đa ≥ 29Fr.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	195
	Canuyn gốc động mạch chủ ít xâm lấn các cỡ
	Canuyn sử dụng truyền dung dịch liệt tim qua gốc động mạch chủ trong phẫu thuật tim ít xâm lấn
- Tối thiểu gồm các cỡ: 7F, 9F. 
- Chiều dài 30cm (±5%)
- Đầu tiếp tiêu chuẩn đáp ứng tính năng ngăn chảy máu khi bỏ kim khỏi canuyn.

	196
	Canuyn hút trong và ngoài tim các cỡ
	Đầu Canuyn có nhiều lỗ để giảm thiểu tắc mô. Canuyn nối với một ống kết thúc bằng co nối 1/4" hoặc 3/8" hoặc 1/2". Tối thiểu gồm các cỡ 12Fr, 20Fr.

	197
	Canuyn tĩnh mạch 2 nòng
	Canuyn tĩnh mạch 2 nòng, đầu có lỗ bên, có wire chống xoắn và marker đánh dấu độ sâu
- Đường kính Canuyn: Tối thiểu gồm các cỡ 28/36Fr, 32/40Fr, 34/46Fr.
- Đầu kết nối 3/8" hoặc 1/2"
- Chiều dài 38cm (±5%)

	198
	Canuyn tĩnh mạch đùi 2 tầng 
	Canuyn tĩnh mạch đùi loại 2 tầng sử dụng cho phẫu thuật ít xâm lấn.
- Đường kính: 23Fr/25Fr (±2%)
- Độ dài hữu dụng 70cm (±5%)

	199
	Canuyn tĩnh mạch đùi các cỡ 
	 Canuyn tĩnh mạch đùi các cỡ có thành mỏng và thân chống xoắn.
- Đường kính Canuyn từ 17Fr đến 23Fr
- Cút nối 3/8".
- Chiều dài từ 60cm đến 80cm, tùy kích cỡ.
- Độ dài đầu tip từ 45cm đến 60cm, tùy kích cỡ.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	200
	Canuyn tĩnh mạch gập góc kim loại các cỡ
	Canuyn tĩnh mạch loại 1 tầng đầu kim loại cong, đầu vát, có nhiều lỗ và thân chống xoắn, sử dụng co nối 3/8". 
Chiều dài 35cm (±2%)
Tối thiểu gồm các cỡ 22Fr, 24Fr, 28Fr, 31Fr.

	201
	Canuyn tĩnh mạch thẳng các cỡ
	Canuyn tĩnh mạch loại 1 tầng đầu thẳng, hình dạng thon dần, nhiều lỗ bên, có chống xoắn, co nối 3/8'' hoặc 1/2" hoặc 1/4".
Tối thiểu các cỡ 28Fr, 30Fr, 32Fr; 
Chiều dài từ 30cm đến 45cm, tùy kích cỡ.

	202
	Canuyn truyền dịch liệt tim lỗ mạch vành
	Canuyn liệt tim cho động mạch vành, có đầu gấp góc 90 độ hoặc 135 độ.
- Đường kính đầu từ 9Fr đến 15Fr
- Độ dài hữu dụng: từ 14cm đến 15cm
- Đầu kết nối bằng cút nối có khoá

	203
	Canuyn truyền động mạch vành các cỡ
	Canuyn truyền động mạch vành tối thiểu gồm các cỡ 10Fr, 12Fr, 14Fr; 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 15.5cm, loại dài nhất ≥19cm
- Tối thiểu gồm các dạng đầu: Cong 45 độ và cong 90 độ 

	204
	Canuyn truyền ngược dòng các cỡ
	Canuyn truyền ngược dòng các cỡ dùng cho người lớn, gồm 3 đường: bơm bóng, truyền dịch và đường đo áp lực.
- Đường kính Canuyn: Tối thiểu các cỡ 13Fr, 15Fr
- Chiều dài 32cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	205
	Catheter (ống thông) chẩn đoán đầu mềm, nhiều lớp
	Catheter chụp chẩn đoán động mạch vành trái, phải, chụp đa chức năng, cấu trúc nhiều lớp.
- Chất liệu làm từ Nylon, thép không gỉ hoặc tương đương.
Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 4Fr, 5Fr; 6Fr. 
Chiều dài 100cm (±2%). 
Đường kính lòng ống: Tương ứng loại 4Fr (lòng rộng ≥1.00mm), với 5Fr (lòng rộng ≥1.20mm), 6Fr (lòng rộng ≥1.30mm). 
Đầu catheter mềm, tương thích guidewire 0.038''. 
Chịu được áp lực  ≥750psi.

	206
	Catheter (ống thông) chẩn đoán mạch vành chụp phải, trái, thất trái, đường kính trong lớn
	Thành ống mỏng, đầu tip nhớ hình
- Làm bằng chất liệu có cản quang
- Bao gồm các loại có lỗ bên hoặc không có lỗ bên
- Bao gồm tối thiểu các kích cỡ 4F, 5F, 6F, 
- Chiều dài ≥ 100cm
- Đường kính trong loại tối thiểu ≤0.042", đường kính trong loại tối đa ≥ 0.054"
- Tương thích với guide wire 0.035”/0.038”
- Chịu được áp lực dòng chảy cao
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	207
	Catheter (ống thông) chụp động mạch vành chất liệu thành ống mỏng
	- Tối thiểu gồm đầu tip dạng đuôi heo
- Chất liệu nylon hoặc tương đương
- Có đường viền bện, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, duy trì khả năng nhớ hình đầu típ.
- Đầu tip: Tối thiểu gồm đầu thẳng, gập góc 145 độ, 155 độ;
- Chiều dài đầu típ: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 4.6cm, chiều dài loại tối đa ≥ 8cm. 
- Chiều dài ống thông ≥ 80cm
- Có lỗ bên, chiều dài góc gập trong khoảng từ 5.5cm đến 7.5cm.
- Tối thiểu gồm các kích cỡ 4F, 5F, 6F, tương thích guide wire 0.038”
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	208
	Catheter (ống thông) chụp động mạch vành hai bên phải và trái đường động mạch quay
	Catheter (ống thông) chụp động mạch vành hai bên phải và trái đường động mạch quay
Cấu tạo dạng sợi bện kép hoặc tương đương
- Vật liệu thành ống có thể làm từ các loại Polyamide hoặc tương đương
- Thành ống mỏng, lòng ống rộng cho phép dòng chảy tối đa ≥23ml/ giây; Áp lực tối đa ≥1.200 psi.
- Tối thiểu tương thích guidewire 0.038''
- Gồm các cỡ 5Fr ,4Fr,
- Đường kính trong: Tương ứng 4Fr đường kính ≥ 1.05mm; 5Fr đường kính ≥ 1.20mm.
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤100cm, loại dài nhất ≥120cm

	209
	Catheter (ống thông) chụp động mạch vành thất trái
	Catheter chụp động mạch vành (thất trái), cấu tạo từ 3 lớp
- Chất liệu gồm Nylon, thép không gỉ hoặc tương đương. 
- Kích thước: tối thiểu gồm 4Fr, 5Fr, 6Fr.
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 65cm, loại dài nhất ≥ 110cm.
 - Tương thích guidewire 0.038''. Chịu áp lực tối đa ≥ 750psi.

	210
	Catheter (ống thông) chụp mạch não và mạch ngoại biên loại ái nước
	Cấu tạo ≥3 lớp, đoạn xa phủ ái nước 
Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 4Fr, 5Fr.
- Đường kính lòng ống: loại 4Fr đường kính ≥ 1.00mm, 5Fr đường kính ≥ 1.10mm.
 Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 65cm, loại dài nhất ≥ 100cm.
Đầu tip nhiều hình dạng phù hợp cho mạch tạng và mạch não

	211
	Catheter (ống thông) chụp mạch não và mạch ngoại biên, loại đầu típ nhớ hình
	Catheter chẩn đoán mạch não và ngoại biên
- Chất liệu Nylon hoặc tương đương.
- Có đường viền giảm khả năng gẫy gập, nhớ hình đầu típ tốt
- Đáp ứng nhiều dạng đầu tip
- Đường kính trong: Đường kính loại tối thiểu ≤ 0.040", đường kính loại tối đa ≥ 0.046"
- Chiều dài ống thông ≥ 65cm
- Tối thiểu tương thích guide wire 0.035”; 0.038”.
- Có lỗ hoặc không có lỗ bên.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	212
	Catheter (ống thông) dạng ái nước
	Catheter cấu trúc dạng 3 lớp, phủ ái nước
- Đường kính lòng ống: đường kính tối thiểu ≤1.03mm, tối đa ≥1.1mm
Kích cỡ: tối thiểu gồm các cỡ 4Fr, 5Fr. 
- Đường kính lòng ống: loại 4Fr đường kính > 1.00mm, 5Fr đường kính ≥1.10mm.
- Chiều dài: Chiều dài loại loại ngắn nhất ≤ 65cm, loại dài nhất ≥ 80cm.
- Sử dụng cho mạch tạng. Tối thiểu gồm các dạng đầu típ: Yashiro, Cobra hoặc tương đương.

	213
	Catheter (ống thông) đốt cảm biến lực, có cảm ứng từ trường, lỗ tưới dung dịch, loại 2 hướng
	- Catheter đốt cảm biến lực, có cảm ứng từ trường, có lỗ tưới dung dịch
- Tối thiểu gồm kích thước 8F
- Tay cầm 2 hướng, có khóa; Tích hợp cáp nối.
- Cảm biến lực được đặt ở sau điện cực đầu xa. Đo lực tác động theo thời gian thực độ nhạy ≤ 1g
- Kiểu cong đối xứng hoặc bất đối xứng
- Khoảng cách điện cực: 2-2-2(mm)(±2%). Đầu tip điện cực: 3.5mm (±2%)
- Chiều dài catheter: 115cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	214
	Catheter (ống thông) lấy huyết khối các cỡ
	- Chất liệu bóng làm từ cao su hoặc tương đương
- Có vạch đánh dấu độ sâu
- Đường kính từ 2F đến 7F. Chiều dài 80cm (±2%).
- Đường kính bóng: Đường kính loại tối thiểu ≤4.5mm, đường kính loại tối đa ≥14mm, có tối thiểu 6 loại đường kính.
- Thể tích bóng tối thiểu ≤0.05ml, thể tích tối đa ≥1.75ml.

	215
	Catheter (ống thông) trợ giúp can thiệp, lòng ống rộng
	Catheter trợ giúp can thiệp động mạch vành, thận:
- Có các dạng đầu cong.
- Đáp ứng tối thiểu gồm các cỡ từ 5F - 8F
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 47cm, loại dài nhất ≥ 100cm.
- Có điểm đánh dấu cản quang
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	216
	Catheter chụp động mạch vành 2 bên
	- Chất liệu Nylon hoặc tương đương
- Tối thiểu gồm các kích cỡ 4F, 5F, 6F. 
- Chiều dài 100cm(±2%)
- Đường kính trong: Đường kính trong loại tối thiểu ≤ 0.045", đường kính trong tối đa ≥ 0.050"
- Chiều dài đầu típ 2cm (±2%)
- Tương thích các loại guide wire 0.038”
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	217
	Catheter chụp mạch não và mạch ngoại vi
	Catheter chụp mạch não, ngoại vi
- Đường kính trong >0.04"
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 80cm, loại dài nhất ≥ 120cm
- Tối thiểu tương thích dây dẫn: 0.035”, 0.038”
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	218
	Catheter đo áp lực động mạch xâm lấn
	Catheter động mạch dùng để đo khí máu, theo dõi áp lực động mạch xâm lấn. Có thể sử dụng truyền thuốc và truyền dịch qua tĩnh mạch
Bộ tối thiểu gồm:
- 01 catheter kích cỡ 3Fr (±2%), chiều dài ≥8cm, tốc độ truyền dịch 24 ml/phút (±2%).
- 01 kim đâm da cỡ 20G (±2%), chiều dài ≤ 40mm
- 01 guidewire dài ≥20cm

	219
	Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ
	Được dùng để theo dõi huyết động học ít xâm lấn.Gồm một đầu cảm biến nhiệt tại đầu catheter dùng trong phương pháp pha loãng nhiệt qua phổi.Có nòng thứ hai để đo huyết áp động mạch. Chất liệu được làm bằng Polyurethane hoặc tương đương. Đường kính vòng ngoài: 5F.- Chiều dài sử dụng: 200mm± 5%. Đặc tính và chiều dài của dây dẫn: Đường kính 0,53 mm/ chiều dài 600mm± 5%.- Đường kính và chiều dài của cannul: Đường kính 18G/ chiều dài 80 mm. Đường kính 20G/ chiều dài 55 mm- Que nong mạch: Đường kính ngoài 1,8 mm± 5%

	220
	Catheter hỗ trợ đưa điện cực tạo nhịp hệ thống dẫn truyền
	Catheter tạo nhịp hệ thống dẫn truyền tối thiểu gồm: catheter, que nong, 1 dây dẫn 0,035", 1 dao mổ.
- Có tích hợp van cầm máu và phần đầu tip có khả năng cản quang.
- Đường kính trong ≤ 7F, đường kính ngoài ≥ 9F 
- Chiều dài làm việc: ≥ 40 cm.

	221
	Catheter hỗ trợ truyền tĩnh mạch
	Catheter tĩnh mạch để truyền thuốc, dịch vào đường tĩnh mạch có thể sử dụng cho trẻ em và người lớn. Có thể dùng đường động mạch quay, đùi cho phân tích khí máu và theo dõi huyết áp.
Bộ bao gồm:
- 01 catheter chất liệu polyurethane hoặc tương đương, chiều dài ≥ 6cm, cỡ 4Fr(±2%), tốc độ truyền dịch ≥ 55 ml/phút
- 01 kim đâm da 19G (±2%)
- 01 guidewire dài ≥ 20cm, đường kính ≥ 0.7mm.
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	Catheter hút huyết khối dạng sợi bện, phủ ái nước
	Catheter hút huyết khối dạng sợi bện, phủ ái nước
Chiều dài catheter ≥ 140cm
- Chiều dài đầu tip ≥ 6mm
- Đoạn phủ ái nước dài 40cm (±2%)
- Tối thiểu gồm các cỡ: 6F và 7F
- Đường kính trong đầu xa ≥ 1.00mm; diện tích lòng ống đầu xa > 0.75 mm².
Phụ kiện kèm theo: ống tiêm 30ml, dây nối có khóa 2 cổng, lưới lọc
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	Catheter nối dài hỗ trợ can thiệp tắc động mạch vành mạn tính
	- Ống thông nối dài hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành có lớp phủ ái nước
- Độ dài đoạn mở rộng từ 25cm đến 40cm
- Tương thích ống thông can thiệp ≥ 6F
- Đường kính trong tối đa: 0.072"
- Chiều dài 150cm (±2%)
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	Chất tắc mạch dạng lỏng, có tính cản quang
	Chất gây tắc mạch dạng lỏng làm từ chất liệu ethelene vinyl alcohol, tan trong dimethylsulfoxide hoặc tương đương, sử dụng bột tăng độ cản quang. Chỉ định sử dụng cho thuyên tắc các tổn thương ngoại biên và thần kinh mạch máu bao gồm dị dạng động tĩnh mạch và u máu. 
Tối thiểu gồm các nồng độ 12CP và 18CP tương ứng với độ đậm đặc của chất tắc mạch. 
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	Chất tắc mạch vĩnh viễn
	Chất tắc mạch dạng lỏng
- Chất liệu gồm EVOH (Ethylene vinyl alcohol) hoặc tương đương, DMSO (di-methyl sulfoxide) và chất cản quang. 
- Tối thiểu có các nồng độ 6%, 8%. 
- Có thể xâm nhập hoàn toàn và tạo khối để nút mạch trong tổn thương mạch máu thần kinh, bao gồm dị dạng động tĩnh mạch và u máu. 
- Đảm bảo phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm: 1 lọ chứa dung môi DMSO hoặc tương đương, xi-lanh bơm chất tắc mạch và dung môi.
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	Chốt titan thắt chỉ khâu
	Chốt titan kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật, gồm các chi tiết:
 - Chốt làm từ chất liệu titan an toàn trong y tế
 - Móc cong cùn
 - Một dây bẫy chỉ
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	Coil nút mạch não loại không phủ gel mềm
	Coil nút mạch não loại không phủ gel, chất liệu bằng platium hoặc tương đương 
- Đường kính sợi coil tối thiểu ≤ 0.0108", đường kính tối đa ≥ 0.0145". 
- Đường kính coil sau thả từ 1mm đến 25mm
- Chiều dài coil tối thiểu ≤1cm, chiều dài tối đa ≥ 50cm. 
- Coil được cắt bằng dụng cụ  cơ học, không phụ thuộc vào nguồn điện. 
- Sử dụng để nút túi phình mạch thần kinh. Cắt bằng cơ học
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Coil nút mạch não loại không phủ gel vòng xoắn kim loại lõi trần
	Coil nút mạch não loại không phủ gel, chất liệu bằng platium hoặc tương đương 
- Đường kính sợi coil tối thiểu ≤ 0.0115", đường kính tối đa ≥ 0.0145". 
- Đường kính coil từ 1.5mm đến 25mm
- Chiều dài coil tối thiểu ≤1cm, chiều dài tối đa ≥ 50cm. 
- Coil được cắt bằng dụng cụ  cơ học, không phụ thuộc vào nguồn điện. 
- Sử dụng để nút túi phình mạch thần kinh. Cắt bằng cơ học
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Coil nút mạch ngoại biên có lông bao phủ.
	- Coil nút mạch ngoại biên chất liệu platinum, lông coil chất liệu Nylon hoặc Polyglycolide-co-L-lactide hoặc tương đương.
- Cắt bằng cơ học, tối thiểu gồm các hình dạng: Helix và 3D.
- Có thể thu lại sau khi triển khai toàn phần hoặc một phần.
- Đường kính coil tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính coil tối đa  ≥ 20.0mm 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 2.0mm, loại dài nhất  ≥ 50cm
- Tối thiểu tương thích với vi ống thông 0.0165'' và 0.021" 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Dao cắt nang giả tụy
	Dao cắt nang giả tụy dạng vòng.
Tiếp cận tổn thương đích bằng sử dụng dòng điện HF qua nội soi can thiệp.
Ngõ luồn dây dẫn: Tối thiểu tương thích 0.035".
Đường kính dây dẫn: 1.8mm (±2%)
Chiều dài dụng cụ: 210cm(±5%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Đầu điều trị cho máy Cardiospect
	Tương thích với máy Cardiospect đang sử dụng tại Bệnh viện
Kích thước:
+ Đường kính: 92mm (±2%)
+ Chiều dài: 115mm (±2%)
+ Trọng lượng: 2.5 kg (±2%)
+ Độ xuyên thấu: từ 30mm - 150mm
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	Dây bơm thuốc áp lực cao
	Dây bơm đo áp lực
- Vật liệu làm bằng PVC/Nylon/Polyurethane
-  Có đầu khóa giúp loại bỏ không khí.
- Chịu áp lực tối đa lên tới từ 500PSI đến 1200PSI tùy từng kích thước.
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 25cm, loại dài nhất ≥ 180cm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Dây bơm thuốc áp lực cao chống gập, xoắn
	Dây nối áp lực cao, chất liệu nhựa dẻo hoặc tương đương, an toàn trong y tế. 
- Chịu được áp lực tối đa ≥1200 psi
- Đường kính trong: 1.8 mm (±2%)
- Có khả năng chống gập xoắn. 
- Adaptor xoay được. 
- Dây trong suốt, dễ kiểm tra bằng mắt thường. 
- Chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài 25cm, 30cm, 50cm, 100cm, 120cm, 150cm, 200cm, 250cm. 
- Chịu được lực kéo tĩnh ≥ 15N trong 15 giây
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	Dây dẫn áp lực đo dự trữ dòng chảy động mạch vành
	Đầu đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành:
- Chiều dài dây: 185cm (±2%)                
- Chiều dài dây cáp đi kèm: 200cm (±2%)              
- Lõi chất liệu Cobalt Chromium Alloy hoặc tương đương 
- Đường kính dây: 0,014"  
- Phủ lớp ái nước                   
- Khoảng cách từ cảm biến tới đỉnh: 3cm(±2%), bắt cản quang bằng Platinum hoặc tương đương.
Sử dụng tương thích với máy siêu âm lòng mạch của hãng Boston Scientific có tại Bệnh viện.
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	Dây dẫn can thiệp cho bóng và stent loại đi ngược dòng
	- Có phủ lớp ái nước 
-  Độ dài cản quang đầu tip ≥3cm. 
- Đầu tip dạng thẳng hoặc uốn sẵn
- Khả năng tải đầu tip 0.3gf(±2%)
- Đường kính đầu tip: Tối thiểu gồm loại 0.014"
- Chiều dài dây dẫn 190cm (±2%) 
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	Dây dẫn can thiệp mạch máu não có khả năng duy trì dạng đầu tip
	Có khả năng duy trì được hình dạng đầu tip.
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 0.008", đường kính loại tối đa ≥ 0.014".
- Độ hiển thị đầu tip dài: tối thiểu gồm các loại 3, 5, 9, 16(cm).
- Tối thiểu gồm các dạng đầu típ: thẳng, uốn sẵn, cong, cong 90 độ
- Đầu xa phủ ái nước, chiều dài đoạn phủ từ 170cm đến 180cm, tùy kích thước
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài 200cm(±2%), 300cm(±2%).
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	Dây dẫn can thiệp mạch não phủ ái nước
	Dây thuôn nhọn phủ ái nước có khả năng khắc phục các điểm phân nhánh cấp tính. Chất liệu Nitinol vỏ bọc PTFE hoặc tương đương. Chiều dài 200cm(±2%), đầu xa dài 40cm(±2%). Đường kính đầu gần ≤0.014", đầu xa là ≤0,012". 
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	Dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi ái nước đầu uốn cong linh hoạt
	Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên, tối thiểu gồm đường kính 0.018".
- Chất liệu lõi làm từ Scitanium hoặc tương đương, phủ ái nước tại đầu xa.
- Đầu típ cản quang dài ≤ 2cm
- Chiều dài dây dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 110, 150, 200, 300(cm) (±2%)
- Tip load ≥ 6gr 
- Dạng đầu típ: Đầu thẳng và cong. 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Dây dẫn can thiệp mạch thần kinh đầu mềm
	Dây dẫn trong can thiệp mạch thần kinh loại đầu mềm.
- Đường kính ≤ 0.008", 
- Chiều dài dây dẫn 200cm (±2%) 
- Đầu mềm được quấn platinum dạng lò xo hoặc tương đương, chiều dài ≥ 10mm
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	Dây dẫn can thiệp mạch vành ái nước có đầu chắn xạ
	- Chất liệu lõi : Nitinol hoặc tương đương, phủ lớp ái nước; Đầu tip dạng thẳng và J
- Tối thiểu gồm các chiều dài 185cm (±2%), 300cm (±2%); đường kính 0.014"
- Có đầu cản quang 2cm (±2%)
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	Dây dẫn can thiệp siêu nhỏ ái nước hỗ trợ can thiệp mạch dị dạng và túi phình
	Dây dẫn can thiệp nhỏ, ái nước
- Đầu gần làm bằng thép không gỉ, đầu xa làm bằng nitinol hoặc tương đương, có khả năng định hình chống gãy gập.
- Tối thiểu gồm các đường kính 0.007", 0.008", 0.012", 0.014".
- Chiều dài dây dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 200cm, 220cm (±2%).
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	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh loại thường
	Dây dẫn can thiệp tim bẩm sinh chất liệu thép không gỉ phủ PTFE hoặc tương đương. 
Đầu tip: Tối thiểu gồm các loại 1.5mm, 6.0mm, 7.5mm. 
Kích thước: Tối thiểu gồm đường kính trong 0.035"; chiều dài 260cm (±2%), 300cm(±2%).
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	Dây dẫn cho bóng và stent trong can thiệp tổn thương mạch ngoại biên
	Dây dẫn đường cho bóng và stent sử dụng trong can thiệp mạch ngoại vi. 
- Đầu tip dạng đa lõi, phủ ái nước trên nền polymer hoặc tương đương, chiều dài đoạn phủ từ 10cm đến 50cm tùy kích thước. 
- Chiều dài dây ngắn nhất ≤190cm, loại dài nhất ≥ 300cm. 
- Khả năng tải đầu tip ≥3.0gf. 
- Chiều dài cuộn lò xo từ 4.5cm đến 11cm tùy kích thước dây.
- Đường kính dây tối thiểu gồm các kích thước 0.014"; 0.018''
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Dây dẫn cho bóng và stent trong can thiệp tổn thương mạch ngoại biên CTO
	Dây dẫn cho bóng và stent trong can thiệp tổn thương mạch ngoại biên CTO
- Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt dây dẫn.
- Chất liệu lõi làm từ thép không gỉ hoặc tương đương
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 180cm, loại dài nhất ≥ 300cm.
- Đầu tip dạng thẳng
- Khả năng tải đầu tip trong khoảng từ 30gf - 40gf tùy kích thước.
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 0.014", 0.018"
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	Dây dẫn chọc tách huyết khối các loại
	Sử dụng để chọc tách huyết khối, làm sạch các huyết khối tại đầu ống hút. Đường kính đầu chia tách tối thiểu gồm: 0.055"; 0.068";  chiều dài ≥150cm. 

	246
	Dây dẫn chuẩn đoán mạch máu phủ PTFE
	Dây dẫn chẩn đoán
- Lõi làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương
- Dạng đầu típ: Tối thiểu gồm các dạng thẳng, chữ J; 
- Chiều dài đầu típ: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 1.5mm, loại dài nhất ≥ 15mm.
- Đường kính dây: Đường kính loại tối thiểu ≤ 0.018", đường kính loại tối đa ≥ 0.038”; 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 80cm, loại dài nhất ≥ 260cm
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	Dây dẫn có thể xuyên qua huyết khối
	Dây dẫn làm từ chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.
- Tối thiểu gồm đường kính 0.014"
- Đầu xa phủ ái nước dài ≥ 38cm 
- Chiều dài dây 205cm (±2%), có thể đi xuyên qua huyết khối
- Đầu xa có cuộn lò xo dài ≥ 5cm, đầu típ ≥ 2cm có thể uốn.
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	Dây dẫn cứng cho can thiệp tim bẩm sinh.
	Dây dẫn loại cứng có lõi làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, có phủ lớp PTFE giảm thiểu tụ máu đông. 
- Đầu típ chữ J mềm hỗ trợ điều hướng và di chuyển
- Kích thước: Tối thiểu gồm đường kính 0.035'', chiều dài 260cm (±2%).
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	Dây dẫn đường can thiệp loại ái nước
	Dây dẫn can thiệp loại ái nước, chất liệu Scitanium/tungsten. 
- Đầu típ dài ≥2cm có thể tạo hình.
- Đầu xa bọc Polymer có cản quang, phủ ái nước dài ≥ 38cm
- Tối thiểu gồm các đường kính: 0.014" và 0.018".
- Chiều dài: ≥135cm.
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	Dây dẫn đường catheter loại ngắn
	Cấu tạo: 
- Có các loại thân cứng và mềm, lõi làm từ hợp kim Nitinol hoặc tương đương, Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, phủ ái nước.
- Đầu tip tối thiểu gồm các dạng đầu thẳng, cong.
Kích thước: 
- Chiều dài dây 150cm (±2%)
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt: Tối thiểu gồm các loại 1cm, 3cm (±2%).
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 0.025", đường kính loại tối đa ≥ 0.038''
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	Dây dẫn đường catheter loại dài
	Cấu tạo: 
- Có các loại thân cứng và mềm, lõi làm từ hợp kim Nitinol hoặc tương đương, Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, phủ ái nước.
- Đầu tip tối thiểu gồm các dạng đầu thẳng, cong.
Kích thước: 
- Chiều dài dây dẫn 260cm (±2%)
- Chiều dài của phần đầu linh hoạt 3cm (±2%).
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤0.025", đường kính loại tối đa ≥0.038''
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	Dây dẫn đường cho bóng và stent loại ái nước đầu linh hoạt, dễ lái
	Cấu tạo từ nhiều đoạn khác nhau, chất liệu làm từ Nitinol và thép không gỉ
- Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài ≥ 25cm
- Độ dài đoạn phủ ái nước ≥ 25cm
- Chiều dài đoạn cản quang ≥ 3 cm 
- Gồm nhiều lớp phủ khác nhau: hydrophilic, PTFE và silicone hoặc tương đương
- Kích thước: Tối thiểu gồm kích thước dây đường kính 0.014'', chiều dài 180cm
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	Dây dẫn đường cho bóng và stent loại mềm, phủ ái nước
	- Đầu tip mềm, dạng đầu thẳng hoặc đầu chữ J.
- Chiều dài ≤ 180cm.
- Khả năng tải đầu tip: Tối thiểu gồm các loại 0.5gf, 0.7gf.
- Cấu trúc dạng một lõi dẫn xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa.
- Chiều dài đoạn đầu lò xo: Loại ngắn nhất ≤ 20cm, loại dài nhất ≥28cm, tùy từng kích thước.
- Được phủ nhiều lớp khác nhau bằng silicone, hydrophilic hoặc tương đương.
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	Dây dẫn đường cho bóng và stent trong can thiệp tổn thương tắc mãn tính đi ngược dòng
	- Đầu tip dạng thẳng.
- Lớp phủ hydrophilic hoặc tương đương
- Đầu tip cản quang dài 3cm (±2%)
- Chiều dài 330cm (±2%)
- Khả năng tải đầu tip 3.0gf (±2%)
- Đường kính đầu tip ≤ 0.01"
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	Dây dẫn đường cho bóng và stent trong can thiệp tổn thương tắc mãn tính động mạch vành
	- Đầu tip thuôn nhọn, tối thiểu có các dạng thẳng, đầu J, đầu uốn sẵn.
- Có nhiều lớp phủ khác nhau: hydrophilic, polymer hoặc tương đương
- Đầu tip cản quang loại ngắn nhất ≤ 3cm, loại dài nhất ≥20cm, tùy kích thước dây.
- Chiều dài dây ngắn nhất ≤ 180cm, loại dài nhất ≥ 330cm.
- Khả năng tải đầu tip từ 0.3gf đến 12.0gf tùy kích thước dây.
- Đường kính đầu tip: đường kính loại tối thiểu ≤ 0.009", đường kính loại tối đa ≥ 0.014"
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	Dây dẫn đường cho can thiệp mạch ngoại biên 
	Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên 
- Đầu vào với đoạn cong ≥ 1cm. Lõi chất liệu nitinol 
- Đoạn phủ ái nước ≥ 25cm đầu xa
- Đầu gần: Chiều dài lớp phủ PTFE ≥ 155cm
- Tối thiểu gồm các đường kính: 0.014"; 0.018"; 0.035"
- Chiều dài dây dẫn: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 180cm, loại dài nhất ≥ 300cm
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	Dây dẫn đường cho can thiệp mạch phủ ái nước, lõi làm từ Nitinol
	Dây dẫn đường cho can thiệp mạch, cấu tạo gồm:
- Lõi làm bằng chất liệu Nitinol.
- Lớp ngoài chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, phủ ái nước
- Đầu xa chất liệu bằng vàng hoặc tương đương dài ≥ 2cm
Kích thước: 
- Chiều dài dây dẫn: Tối thiểu gồm các chiều dài 180cm; 200cm (±2%)
- Đường kính: 0.012" hoặc 0.014" hoặc 0.016"
- Tối thiểu gồm các dạng đầu cong 45°, cong 90°
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	Dây dẫn đường cho can thiệp mạch phủ lớp ái nước, loại đầu cong
	Dây dẫn đường cho can thiệp phủ ái nước
- Lõi chất liệu hợp kim Nitinol, lớp ngoài làm từ Polyurethane hoặc tương đương
Dạng đầu tip: Tối thiểu gồm dạng đầu cong chữ J 1.5mm
- Tối thiểu gồm các chiều dài 150cm, 260cm (±2%)
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	Dây dẫn đường cho can thiệp mạch vành 
	Dây dẫn can thiệp mạch vành dạng lõi kép, chất liệu lõi làm bằng thép không gỉ hoặc Nitinol, đoạn phủ ái nước dài ≥ 40cm. 
Độ dài đầu típ ≥ 3cm có cản quang. 
Tip load tối thiểu gồm các loại 0.3g, 0.6g, 1g (±2%). 
Có thể chỉ định sử dụng cho CTO.
Chiều dài dây dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 180cm, 190cm, 300cm (±2%).
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	Dây dẫn đường cho catheter phủ lớp ái nước
	Dây dẫn đường phủ ái nước: 
- Cấu tạo: Lõi làm từ chất liệu Nitinol, chất liệu vỏ làm từ polymer/vonfram hoặc tương đương phủ ái nước
- Bao gồm các dạng đầu típ: Đầu cong và đầu thẳng
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 0.018", 0.025", 0.035", 0.038", 
Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 80cm, loại dài nhất ≥ 260cm
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	Dây dẫn đường dùng cho can thiệp mạch ngoại biên phủ ái nước
	Dây dẫn can thiệp mạch ngoại biên. 
- Đầu xa làm từ chất liệu Nitinol hoặc tương đương, chiều dài ≥ 10cm, đầu gần bằng thép không gỉ hoặc tương đương.
- Đầu típ cản quang dài 3cm (±2%)
- Lớp ngoài bọc Polymer, phủ ái nước
- Tối thiểu gồm dây có đường kính 0.018" 
- Chiều dài dây: Tối thiểu gồm các kích thước 210cm và 300cm (±2%)
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	Dây đo áp lực
	Dây đo áp lực
- Vật liệu làm từ nhựa PVC hoặc tương đương
- Có đầu khóa loại bỏ không khí
- Đường kính trong 1.5mm (±2%)
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 15mm, loại dài nhất ≥ 240mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Dây đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành
	Dây đo phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR) phủ ái nước với dầu tip mềm, có kết nối không dây.
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài: 175cm; 300cm (±2%)
Tương thích với hệ thống chụp cắt lớp trong lòng mạch có tại Bệnh viện 
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	Dây nối chữ Y các cỡ
	Dây nối chữ Y sử dụng cho truyền dung dịch liệt tim các cỡ. Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài 20cm (±2%) và 25cm (±2%)
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	Dây nối giữa quả hấp phụ và quả lọc thận nhân tạo
	Chất liệu: nhựa PVC y tế hoặc tương đương, không gây kích ứng. Không Latex. Không gây sốt. Mặt trong thành ống trơn nhẵn giảm lực cản của máu, hiện tượng đóng cặn. Ống dây mềm đảm bảo thoát máu. Kích thước dây: Đường kính trong 4,4mm± 5%; Đường kính ngoài 6,7mm± 5%; Độ dài ≥ 800mm
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	Dây truyền dịch dùng cho catheter đốt tưới dung dịch
	Chiều dài: 260cm (±2%)
Tương thích với các loại catheter đốt tưới dung dịch và bơm truyền lạnh Cool Point tại Bệnh viện
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	Điện cực âm và cáp nối dùng cho máy mapping 3D
	Bộ điện cực sử dụng với hệ thống lập bản đồ tim 3 chiều, giúp tạo ra các bản đồ tim 3D chi tiết. 
Có thể lựa chọn nhiều vị trí dán ECG điện tâm đồ
Độ bám dính tốt
Bao gồm:
+ Điện cực tham chiếu hệ thống
+ Điện cực bề mặt dán ở các vị trí khác nhau trên cơ thể
+ Miếng dán cảm biến tham chiếu: 2 miếng phía trước ngực và phía sau lưng, có hỗ trợ tính năng cảm biến
+ Tối thiểu gồm 10 miếng dán ECG
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	Điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng
	Dây điện cực tạo nhịp có bóng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương; Ống thông có khả năng chống huyết khối, có các marker cách nhau ≤ 100mm để xác định độ sâu. Chân cắm dài ≥ 2mm được mạ vàng hoặc tương đương. Dây điện cực dài 110cm (±2%), khoảng cách giữa 2 điện cực 10mm (±2%). Có dụng cụ để bơm bóng kèm theo.
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	Đoạn mạch nhân tạo loại thẳng dài 60cm
	- Cấu trúc hai lớp nhung 2 mặt trong và ngoài hoặc tương đương.
- Tẩm gelatin bò hoặc tương đương, ngăn sự thấm máu qua thành mạch ra ngoài, thời gian hấp thu hoàn toàn từ 4 đến 8 tuần
- Chiều dài mạch 60cm (±2%); 
- Đường kính: Tối thiểu gồm các kích thước 6mm, 8mm (±2%)
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	Dù bảo vệ ngăn huyết khối đoạn xa trong can thiệp mạch cảnh và mạch vành
	Dù bảo vệ ngăn huyết khối đoạn xa trong can thiệp mạch cảnh và mạch vành.
- Dây dẫn chạy giữa dù hỗ trợ có thể xoay và đẩy, không phụ thuộc lưới lọc 
- Khung của dù làm từ chất liệu Nitinol hoặc tương đương, có điểm đánh dấu cản quang
- Chiếu liệu lưới làm từ Nylon hoặc tương đương phủ ái nước
- Có tối thiểu 2 loại kích thước lưới: 5mm, 7.2 mm (±2%)
- Kích thước lỗ 120µm (±2%)
- Kèm bộ thu dù
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	Dù bít lỗ thông động tĩnh mạch, tương thích MRI
	- Dùng nút mạch cho khu vực ngắn
- Cấu trúc dạng màng lưới chất liệu Nitinol hoặc tương đương.
- Tương thích với dụng cụ mở đường từ 4F đến 6F, ống thông can thiệp từ 5F đến 8F.
- Đường kính mạch điều trị phù hợp từ 2.7mm đến 12.3mm
- Đường kính dù: đường kính loại tối thiểu ≤ 4mm, đường kính loại tối đa ≥ 16mm; Chiều dài khi không ép ≥ 7mm
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	Dù bít lỗ thông liên nhĩ
	Thiết bị đĩa đôi tự bung rộng được thiết kế cho việc đóng lỗ thông liên nhĩ
 + Phần eo tự động lấp đầy lỗ hổng
 + Thiết bị có thể dễ dàng thu lại và tái định vị cho vị trí tối ưu
 + Chất liệu Nitinol và đan xen Polyester giúp đóng lỗ và tăng tốc độ phát triển mô
 + Tỷ lệ đóng lỗ ≥ 97%
- Kích thước: Đáp ứng kích thước loại nhỏ nhất ≤ 4mm, loại lớn nhất ≥ 40mm.
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	Dù bít tuần hoàn bàng hệ, bít hoặc nút rò động tĩnh mạch loại 2 cánh
	- Chất liệu làm từ Nitinol hoặc tương đương.
- Có nhiều điểm tiếp xúc với thành mạch giúp cố định dụng cụ.
- Tương thích Sheath từ 4F đến 7F và ống thông can thiệp từ 5F đến 9F.
- Đường kính mạch điều trị phù hợp từ 2.0mm đến 16.9mm
- Đường kính dù: Đường kính loại tối thiểu ≤ 3mm, đường kính loại tối đa ≥ 22 mm; 
- Chiều dài khi không ép: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6mm, loại dài nhất ≥ 18mm.
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	Dù đóng lỗ bầu dục phủ titanium, kèm cáp thả
	Dù đóng lỗ bầu dục 
 - Chất liệu dù làm từ hợp kim Nitinol, phủ lớp Titanium hoặc tương đương.
- Chất liệu màng làm từ Polyethylene terephthalate (PET) hoặc tương đương, có tính tương thích sinh học.
-  Cấu tạo dạng đan hoặc tương đương. Không núm, giảm vật liệu tại phần đĩa nhĩ trái hỗ trợ tối ưu quá trình nội mạc hoá.
- Tối thiểu các cỡ 18, 25, 30, 35 (mm)
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	Dù đóng lỗ thông còn ống động mạch các loại
	Dù đóng còn ống động mạch loại tự bung chất liệu nitinol, màng polyester. 
Tối thiểu gồm các dạng hình nón, hình trụ.
Đường kính đĩa động mạch chủ: từ 10mm đến 27mm
Đường kính eo động mạch chủ: từ 6mm đến 22 mm;
Đường kính eo động mạch phổi: từ 4mm đến 20 mm;
Chiều cao eo: từ 6mm đến 12mm
Tương thích sheath thả dù cỡ từ 6F đến 12F.
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	Dù đóng lỗ thông liên nhĩ đầu típ mềm kèm cáp thả các cỡ
	- Đầu tip mềm không gây tổn thương thành mạch. 
- Chất liệu hợp kim Nitinol phủ lớp Titanium hoặc tương đương tăng tính tương thích sinh học, làm giảm tối thiểu giải phóng Nikel. 
- Kết nối giữa dù và cáp thả an toàn phù hợp với hình thái giải phẫu của vách liên nhĩ.
- Kích thước từ 4mm đến 40mm, tối thiểu gồm các cỡ 7.5, 10.5, 13.5 16.5, 19.5 (mm)(±2%).
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	Dù đóng lỗ thông liên nhĩ loại tự bung
	Dù đóng lỗ thông liên nhĩ loại tự bung chất liệu nitinol, màng polyester hoặc tương đương.
- Đường kính eo: Đường kính eo tối thiểu ≤ 6mm, đường kính tối đa ≥ 50mm;
- Đường kính đĩa nhĩ trái: từ 16 mm đến 66mm;
- Đường kính đĩa nhỉ phải: từ 14mm đến 62mm;
- Chiều cao eo: Tối thiểu gồm 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm (±2%);
- Tương thích sheath thả dù: từ 8F đến 14F.
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	Dù đóng lỗ thông liên thất kèm cáp thả dù các cỡ
	Dù đóng thông liên thất không có núm đầu xa gồm: một đĩa, một thân.
- Có cấu trúc tăng độ mềm không gây tổn thương mô, thân rộng tăng độ bám an toàn. 
- Tương thích với hệ thống thả dù nhỏ.
- Kèm cáp thả dù, dễ định vị và thu hồi dù. 
- Tối thiểu gồm các cỡ: 4, 6, 8, 10, 12(mm) (±2%)
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	Dù đóng lỗ thông liên thất loại tự bung
	Dù đóng lỗ thông liên thất loại tự bung chất liệu nitinol, màng polyester hoặc tương đương. 
- Đường kính eo: Đường kính eo tối thiểu ≤ 4mm, đường kính tối đa ≥ 18mm;;
Chiều cao eo: Tối thiểu gồm các loại 5mm, 7mm, 10mm (±2%);
Tương thích sheath thả dù cỡ từ 6F đến 10F.
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	Dù đóng lỗ tiểu nhĩ trái
	Dù làm từ sợi Nitinol hoặc tương đương, có thể thích ứng với nhiều hình dạng giải phẫu khác nhau của tiểu nhĩ. 
- Dụng cụ bao gồm: Một thùy và một đĩa kết nối bởi một eo ở giữa, cho phép định vị ở đầu gần.
- Đảm bảo các kích thước, phù hợp với tiểu nhĩ trái có đường kính vùng tiếp xúc từ 11mm đến 31mm.
- Có xử lý ăn mòn hóa học, giảm phóng thích kim loại từ dụng cụ.
- Đường kính thùy: Tối thiểu gồm các cỡ 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34(mm) (±2%)
- Chiều dài thùy: Từ 7.5mm đến 10mm.
- Đường kính đĩa: Tối thiểu gồm các cỡ 22, 24, 26, 28, 32, 35, 38, 41(mm) (±2%)
- Tối thiểu tương thích dụng cụ thả dù loại: 12F, 14F
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	Dù đóng ống động mạch không núm đầu xa
	Có tối thiểu gồm hai loại thân: thân chuẩn và thân dài.
- Dù có profile phần động mạch chủ nhỏ, không có núm đầu xa.
- Thân dù có khả năng tránh nguy cơ huyết khối.
- Tạo lực bám vào động mạch phổi tại điểm cuối của ống động mạch.
- Cấu trúc dạng đan bện hoặc tương đương. 
- Kích cỡ: 
+ Loại thân chuẩn: Tối thiểu gồm các cỡ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18(mm). Chiều dài từ 4.25mm đến 16mm.
+ Thân dài: Tối thiểu gồm các cỡ 5, 6, 7, 8, 10(mm). Chiều dài từ 7mm đến 10mm
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	Dụng cụ bảo vệ ngoại vi
	Dụng cụ bảo vệ ngoại biên
- Chất liệu nitinol hoặc tương đương
- Kích thước lưới loại tối thiểu ≤ 3mm, loại tối đa ≥ 7mm, tương thích mạch đường kính từ 3mm đến 7mm tùy kích thước.
- Độ dài dây đẩy tối thiểu gồm 190cm và 320cm, 
- Đường kính vượt qua tổn thương 3.2F (±2%)
- Tối thiểu tương thích sheath 0.066", dây dẫn loại 0.014", 0.018".
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	Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng 
	Dụng cụ bắt dị vật gồm 3 vòng
- Chất liệu vòng làm từ Nitinol, dây Platinum hoặc tương đương.
- Có marker cản quang.
- Kích thước làm việc, tối thiểu gồm các loại: (6mm đến 10mm); (9mm đến 15mm); (12mm đến 20mm); (18mm đến 30mm); (27mm đến 45mm) (±2%).
- Chiều dài ống thông ≥ 100cm.
- Tổng chiều dài 120cm (±2%).
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	Dụng cụ bung dù có valve vặn cầm máu các cỡ
	Bộ dụng cụ bao gồm:
- Ống nong làm bằng chất liệu trơn, tương thích với guide wire 0.035''.
- Ống thả bề mặt trong trơn có cản quang
- Loader trong suốt dễ kiểm soát bóng khí.
- Bộ kết nối chữ Y có van cầm máu
- Có tối thiểu 2 hình dạng đầu cong 45º và 180º
- Tối thiểu gồm các cỡ từ 6F đến 14F 
- Chiều dài 80cm (±2%).
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	Dụng cụ cầm máu dạng bột
	- Dụng cụ bao gồm: Polyme biến tính có thể hấp thụ dạng bột; Hệ thống phân phối bột. 
- Bột làm từ tinh bột thực vật, tính ưa nước. 
- Sử dụng để cầm máu trong tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát chảy máu từ các mao mạch, tĩnh mạch, tiểu động mạch.
 - Chiều dài catheter: 2300mm (±2%).
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	Dụng cụ cắt stent chuyên dụng
	Dụng cụ sử dụng cho cắt stent nội mạch chặn dòng chảy trong túi phình, sử dụng pin và cắt bằng xung điện hoặc tương đương.
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	Dụng cụ cố định mạch vành
	Bộ dụng cụ cố định mạch vành có:
- Lực hút chân không tối đa (-) 400 mmHg
- Có thể đặt được ở nhiều vị trí
- Trục tay dài hơn giúp dễ dàng tiếp cận tới các mạch máu 
- Giác hút tự động
- Có sẵn bộ lọc bên trong, dung tích tối đa 150ml
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	Dụng cụ dẫn lưu lòng dộng mạch vành
	Dụng cụ dẫn lưu lòng động mạch vành chất liệu bằng silicone hoặc tương đương, dùng trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành:
- Đường kính lòng ống: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.0, đường kính loại tối đa ≥ 3.0mm
- Hai đầu ống có đánh dấu cản quang.
- Chiều dài ống 14mm (±2%)
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	Dụng cụ đóng mạch bằng chỉ ngoại khoa
	Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa. Dùng đóng mạch máu có kích thước từ 5F đến 21F (sử dụng cho động mạch); từ 5F đến 24F (sử dụng cho tĩnh mạch), có nút thắt được tạo sẵn.
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	Dụng cụ đóng mạch cho động mạch đùi
	Dụng cụ đóng mạch dùng cho động mạch đùi, chất liệu collagen cơ chế kẹp chặt động mạch giúp cầm máu nhanh tại vị trí chọc kim.
- Khả năng hấp thụ trong khoảng 90ngày.
- Tối thiểu gồm các kích thước 6F và 8F 
- Tổng chiều dài 200mm (±3%)
- Tương thích với sheath 6F đến 9F

	291
	Dụng cụ đóng mạch máu cơ chế kép, có nút collagen
	Bộ dụng cụ tối thiểu gồm: 
- Dụng cụ đóng mạch cầm máu lòng mạch. 
- 01 dây dẫn cỡ 0.035'' hoặc 0.038'' dài 70cm(±2%). 
- 01 dilator, 01 sheath
 Tối thiểu gồm các kích thước: 6Fr, 8Fr

	292
	Dụng cụ hỗ trợ cắt coil chuyên dụng
	Thời gian cắt coil < 01giây, có thể cắt ≥ 60 coil liên tục, không cần tháo lắp, không cần dây nguồn. Dễ dàng thao tác

	293
	Dụng cụ hỗ trợ cắt coil ngoại biên 
	Dụng cụ hỗ trợ cắt coil ngoại biên
- Thời gian cắt coil nhanh ≤ 01giây, có đèn báo tính hiệu
- Có khả năng cắt ≥ 60 coil liên tục. 

	294
	Dụng cụ hỗ trợ thả và cắt coils các cỡ
	Dụng cụ gồm dây đẩy coils và dụng cụ cắt: 
Kìm cắt, tách vòng xoắn kim loại có tích điện. Thao tác đơn giản hỗ trợ cắt 1 vòng xoắn. Có thông báo bằng đèn hoặc âm thanh khi cắt vòng xoắn.

	295
	Dụng cụ hút huyết khối có nòng hút lớn
	Dụng cụ hút huyết khối nòng hút lớn
Tối thiểu gồm các loại có lõi dây dẫn và không có lõi dây dẫn
- Bao gồm: 2 bộ lọc, 2 xylanh 30ml, ống nối, khóa
- Tối thiểu gồm các cỡ 6F, 7F. 
- Đường kính đầu tip ≤ 1.4F. 
- Chiều dài đoạn luồn dây dẫn dài từ 12cm - 20cm tùy loại
- Phủ lớp ái nước ≥30cm
- Có điểm đánh dấu cản quang đầu típ ≥ 90cm

	296
	Dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch não
	- Đường kính thòng lọng loại tối thiểu ≤ 2mm, loại tối đa ≥ 7mm; 
- Chiều dài dụng cụ: Tối thiểu gồm các kích thước 175cm, 200cm (±2%). 
- Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm 150cm, 175cm (±2%).
- Có marker cản quang trên ống thông 

	297
	Dụng cụ lấy huyết khối tương thích dây dẫn 0,014 inch
	Bộ hút huyết khối động mạch vành phủ ái nước. 
- Chất liệu đầu xa làm từ Pebax hoặc tương đương.
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 6F, 7F. 
- Chiều dài sử dụng 145cm (±2%); 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014";
- Kích thước đầu típ ≤ 0.015"
- Có điểm đánh dấu cản quang cách đầu xa từ 1mm đến 4mm tùy từng kích thước
- Bộ bao gồm: Khay đỡ hỗ trợ; Dây dẫn kèm ống hút đầu vát; Bơm hút dung tích ≥60ml; 02 khay lọc; Dây nối áp lực kèm khóa

	298
	Dụng cụ mở đường hỗ trợ can thiệp mạch
	Sheath dạng uốn cong không xoắn phù hợp cho động mạch thận, mạch cảnh và thủ thuật xuyên vách. 
- Bề mặt phủ ái nước, đầu típ có dấu cản quang. 
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 7Fr. 
- Chiều dài ≥ 11cm.
- Dụng cụ có hỗ trợ tính năng chốt tự động, cổng nằm phía bên/van cầm máu, khóa 3 ngã có dây dẫn
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	299
	Dụng cụ mở đường loại dài, lái hướng, có chốt cầm máu
	Có thể lái theo 2 hướng, tự động khóa. Trục thân có cấu trúc bện hoặc tương đương, có van cầm máu, đầu mềm.
Có nhiều dạng cong. Kích thước độ cong từ 16mm đến 23mm tùy từng dạng.
Đường kính 8.5F (±2%)
Chiều dài sheath 70cm(±2%), chiều dài lòng ống 90cm(±2%)
Bao gồm: Dụng cụ mở đường vào mạch máu và cổng bên, que nong và dây dẫn đường, đầu hình chữ J có thể bẻ thẳng.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	300
	Dụng cụ mở đường và trợ giúp can thiệp ngoại biên
	Cấu tạo 3 lớp gồm: Lớp trong PTFE, cuộn thép không gỉ ở giữa và lớp ngoài nylon hoặc tương đương
- Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài tối thiểu ≤5cm, tối đa ≥60cm
- Có ≥03 điểm đánh dấu cản quang
- Van có thể tháo rời
Kích cỡ:
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤45cm, loại dài nhất ≥90cm
- Đường kính trong: Tối thiểu gồm các loại 5Fr; 6Fr; 7Fr, 8Fr
- Tương thích với dây dẫn 0.038"

	301
	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi
	Dụng cụ tối thiểu gồm: Kim chọc mạch cỡ 18G; guide wire cỡ 0.035" chất liệu làm từ nhựa, đầu thẳng, dài ≥45cm; Bơm tiêm 2.5ml hoặc 3.5ml; Introducer sheath chất liệu ETFE hoặc tương đương; que nong chất liệu Polypropylene hoặc tương đương
- Kích thước: tối thiểu gồm các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F; Chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước 10cm, 25cm (±2%).
- Có van cầm máu

	302
	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có đi kèm dây dẫn
	Dụng cụ mở đường vào mạch đùi có van cầm máu, chất liệu polyethylene hoặc tương đương
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 5F, 6F, 7F, 8F. 
- Chiều dài 11cm (±2%)
- Có dây dẫn đi kèm chất liệu thép không rỉ, đầu tip có gồm các dạng thẳng và cong chữ J; 
+ Đường kính dây: Tối thiểu gồm các cỡ 0.035”, 0.038", 
+ Chiều dài dây 50cm (±2%).

	303
	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có van cầm máu loại dài
	Dụng cụ mở đường vào mạch máu loại dài.
Kích thước: ≥ 8F
Vỏ chống xoắn, đầu mềm. 
Lỗ bên có kích thước nhỏ, có van cầm máu
Chiều dài sheath 63cm (±2%)
Bao gồm: Dụng cụ mở đường vào mạch máu và cổng bên; Que nong; Dây dẫn đường có đầu chữ J có thể bẻ thẳng.

	304
	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có van cầm máu loại ngắn
	Tối thiểu có các kích thước 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 8.5F
Chiều dài sheath ≥ 12cm, có khả năng chống trào ngược.
Có chốt khóa cầm máu; giảm khí xâm nhập
Bao gồm: Dụng cụ mở đường với van cầm máu và cổng bên, que nong, dây dẫn đường 2 đầu (thẳng và chữ J) dài 50cm (±2%)

	305
	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay
	Dụng cụ tối thiểu gồm: Bơm tiêm 2.5mL hoặc tương đương; Dao rạch da; que nong; Kim catheter chọc mạch cỡ 20G; guidewire chất liệu nhựa, đầu thẳng, có đường kính ≥ 0.025", chiều dài tối thiểu gồm các loại 45cm, 80cm; 
Introducer Sheath có phủ ái nước đường kính 5Fr, 6Fr, chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước 10cm, 25cm (±2%).

	306
	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay loại chống gập
	- Làm từ chất liệu polyethylene hoặc tương đương
- Tối thiểu gồm các cỡ 4F, 5F, 6F; 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 7cm, loại dài nhất ≥ 23cm.
- Có Guirewire kèm theo làm bằng thép không gỉ hoặc nitinol; Đường kính 0.018” hoặc 0.025"; Tối thiểu gồm các loại chiều dài 40cm, 50cm, 80cm (±2%).
- Có kèm theo kim chọc mạch cỡ 20G và 21G dài 4cm hoặc 7cm

	307
	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay phủ ái nước thành mỏng
	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay phủ ái nước thành mỏng, độ dày thành ≤ 0.15mm
- Tối thiểu gồm kim luồn chọc mạch cỡ 20G hoặc 22G.
- Vi dây dẫn: Đường kính loại tối thiểu ≤ 0.018", loại tối đa ≥ 0.025"; Chiều dài 45cm (±2%)
- Chiều dài Sheath: tối thiểu gồm 10cm, 16cm có phủ lớp ái nước
- Tối thiểu gồm kích thước 5Fr, 6Fr, 7Fr

	308
	Dụng cụ nút mạch bằng dù, tiết diện nhỏ
	Dụng cụ nút mạch bằng dù, tiết diện nhỏ
- Tương thích với dây dẫn 0.038''
- Lưới chất liệu Nitinol hoặc tương đương
- Đường kính dù: Tối thiểu các cỡ 4, 5, 6, 7, 8(mm)
- Chiều dài khi không ép từ 10mm đến 13.5mm
- Tương thích mạch có đường kính từ 2.5mm đến 6.0mm

	309
	Dụng cụ phá van tĩnh mạch
	- Chiều dài làm việc ≤ 100cm, tổng chiều dài 110cm (±2%)
- Đường kính lưỡi dao mở từ 1.5mm đến 6mm tùy kích thước
- Đường kính vòng định tâm tối đa: ≥ 9.5mm
- Vòng tự định cỡ, tự định tâm, gồm tối đa 4 lưỡi dao có thể đóng 
- Đánh dấu độ sâu mỗi 10cm
- Dụng cụ phủ lớp ưa nước bên ngoài, phủ lớp silicon bên trong
- Bộ kèm một dụng cụ cắt van tĩnh mạch

	310
	Dụng cụ thả dù đóng lỗ tiểu nhĩ trái
	Dụng cụ gồm: Ống thông và que nong, bộ chuyển đổi giúp gắn các bộ phận bổ sung khác.
- Ống thông chất liệu polymer/ thép không gỉ hoặc tương đương, có khả năng chống xoắn. Lòng ống làm bằng PTFE.
- Ống thông có đầu típ mềm, không gây tổn thương mạch máu, đầu xa có dấu cản quang giúp định vị và thả dù.
- Chiều dài 80cm(±2%).
- Tối thiểu gồm các kích cỡ 12F, 14F.

	311
	Đường dây nối dài xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục
	Dây nối tiếp với dây dẫn lưu dịch thải dùng trong lọc máu liên tục. Chiều dài ≥3m

	312
	Hạt nút mạch các cỡ
	- Chất liệu Acrylic polymer và gelatin hoặc tương đương.
- Đường kính hạt loại tối thiểu ≤ 40µm, đường kính hạt loại tối đa ≥1200µm.
- Đóng gói: Dạng lọ hoặc tương đương, thể tích 2ml (±2%) gồm nhiều loại hạt đường kính khác nhau.

	313
	Hạt nút mạch gan bằng phương pháp trộn thuốc
	Hạt vi cầu tắc mạch tải hóa chất điều trị ung thư gan, thành phần từ các hạt Hydrogel hoặc tương đương. 
- Kích thước: Đường kính hạt tối thiểu ≤ 70µm, đường kính hạt tối đa ≥500µm.
- Có khả năng làm tắc mạch máu trong khối u ác tính; Tối thiểu tương thích các loại hóa chất Doxorubicin, Irrinotecan trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát hoặc thứ phát do khối u đại trực tràng di căn gan.
- Kích thước hạt khi ngậm thuốc được kiểm soát, thời gian tải thuốc từ 30 phút đến 90 phút tùy theo kích thước hạt được sử dụng, đảm bảo tải ≥ 98% lượng thuốc tương ứng. 
- Kiểm soát được việc phóng thích thuốc trong quá trình điều trị.
- Hạt sau khi tải thuốc thời gian giữ tối đa ≥ 14 ngày, nếu trộn cản quang thời gian tối đa ≥ 7 ngày.
- Khả năng ngậm thuốc Doxorubicin hoặc tương đương tối đa ≥ 37mg/ml

	314
	Hạt nút mạch pva chất liệu polyvinyl alcohol
	Hạt nút mạch chất liệu Polyvinyl Alcohol hoặc tương đương. 
- Kích thước: Đường kính loại tối thiểu ≤ 45µm, đường kính loại tối đa ≥ 1180µm. 
- Tương thích với catheter có đường kính trong tối thiểu 1.12mm. 

	315
	Hạt nút mạch tải thuốc các cỡ
	Hạt nút mạch tải thuốc cho điều trị ung thư gan
- Chất liệu làm từ polymer tổng hợp.
- Đường kính hạt: Đường kính hạt loại tối thiểu ≤ 20µm, đường kính hạt loại tối đa ≥ 200µm.
- Mỗi loại kích thước hạt có thể giãn nở ≥ 4 lần so với kích thước ban đầu khi tiếp xúc với dung dịch hoặc hóa chất.
- Đóng gói: Dạng lọ 10ml (±2%) hoặc tương đương bao gồm ≥ 25mg nhiều loại hạt đường kính khác nhau.

	316
	Hạt nút mạch tương thích sinh học
	- Chất liệu Polyfit hoặc tương đương
- Hạt có dạng hình cầu hoặc tương đương, có độ đàn hồi, không tái hấp thụ, tương thích sinh học, cản quang.
- Sử dụng cho thuyên tắc của u xơ tử cung có triệu chứng và một số các bệnh lý dị dạng mạch máu, tăng sinh mạch máu nuôi khối u (u xơ tiền liệt tuyến...).
- Kích thước hạt: Đường kính tối thiểu ≤ 100µm, đường kính tối đa ≥ 1100µm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	317
	Hạt nút mạch u gan các cỡ
	Là hạt vi cầu chất liệu hydrogel, phủ polyme perfluoro hoặc tương đương, không tan trong dung môi. 
- Tối thiểu tương thích với thuốc doxorubicin và irinotecan, tỉ lệ mang thuốc có thể lên tới 50mg/1ml hạt. 
- Thời gian hấp thụ nhanh ≤ 60 phút. 
- Kích thước hạt: Tối thiểu gồm các kích thước 40µm, 75µm, 100µm.

	318
	Hạt vi cầu gắn đồng vị phóng xạ
	- Hạt vi cầu chất liệu từ nhựa tổng hợp tương thích sinh học, chứa đồng vị phóng xạ Yttrium-90 có kích thước từ 20 micron đến 60 micron 
- Liều hoạt tính: 3Gbq (81mCi) (±10%) tính tại thời điểm hiệu chuẩn
- Năng lượng phát xạ bức xạ beta trung bình: 0,935 MeV (tối đa 2,27MeV)
- Chu kỳ bán rã ≥64giờ

	319
	Hệ thống khung giá đỡ động mạch kèm đoạn mạch nhân tạo
	Sử dụng cho các trường hợp bóc tách hoặc phình động mạch chủ
- Gồm đoạn mạch chất liệu Polyester hoặc tương đương và khung giá đỡ (stent), cùng với hệ thống điều chuyển.
- Stent dạng lò xo chất liệu từ nitinol tự giãn nở hoặc tương đương.
- Có tối thiểu 3 dạng: Loại thẳng, loại phân nhánh, phân 3 nhánh đảm bảo cho chuyên môn
- Chiều dài Stent: Tối thiểu gồm các chiều dài 120mm; 130mm; 175mm; 180mm;
Đường kính Stent: đường kính loại tối thiểu ≤ 22mm, đường kính loại tối đa ≥ 40mm.
- Tối thiểu gồm các đoạn mạch có đường kính: 26mm; 28mm; 30mm (±2%).

	320
	Hệ thống mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống, có tẩm chất chống thấm 
	Sử dụng trong kỹ thuật Frozen Elephant Trunk. Hệ thống gồm 2 phần:
- Mạch máu nhân tạo cho quai động mạch chủ. Đường kính trong từ 22mm đến 32mm, có tẩm chống thấm bằng Gelatin hoặc tương đương.
- Stent graft: Đường kính từ 24mm đến 40mm; Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài 100mm và 150mm. 
- Chất tẩm chống thấm tự tiêu hoàn toàn sau ≤ 2 tuần, đảm bảo độ kín và không rỉ máu. Có tính trung hòa cho phép liên kết với kháng sinh.

	321
	Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối
	Hệ thống ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối: Bao gồm ống thông có mũi khoan loại cánh mở/ đóng và loại cánh cố định.
- Tối thiểu tương thích Sheath 7F
- Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm 120cm, 145cm (±2%)
- Guidewire tương thích: 0.014”
- Đường kính đầu tip: Đường kính tối thiểu ≤1.6 mm, tối đa ≥ 3.4mm

	322
	Hệ thống ống thông và bóng nong cho can thiệp mạch ngoại vi
	Hệ thống tối thiểu tương thích với dây dẫn 0.014” và 0.018”, bao gồm 3 phần: Ống thông hỗ trợ, dụng cụ nong và bóng can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh kích cỡ.
- Ống thông hỗ trợ: Chất liệu PTFE phủ polymer dạng bện hoặc tương đương, cho phép bơm cản quang ở vị trí tổn thương.
- Dụng cụ nong: Đầu tip chất liệu thép không gỉ, dạng đầu thuôn.
- Bóng nong can thiệp ngoại biên có thể điều chỉnh chiều dài phủ kị nước, chất liệu Semi-Crystalline Polymer hoặc tương đương. 
+ Đường kính bóng: Tối thiểu gồm các kích thước 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm.
+ Chiều dài bóng có thể điều chỉnh được: Chiều dài tối thiểu ≤2.0mm, chiều dài tối đa ≥180mm; 
+ Áp lực thường ≤ 8atm, áp lực tối đa ≥14atm

	323
	Hệ thống tạo nhịp bó His kèm phụ kiện tiêu chuẩn
	Điện cực tạo nhịp bó His có điện cực xoắn cố định. Kích thước dây nhỏ ≤ 4.1F, cho phép chụp cộng hưởng từ toàn thân 1.5 Tesla và 3 Tesla
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	Hóa chất ACD Solution A dùng cho hệ thống chiết tách tế bào máu tự động
	Thể tích ≥ 750 mL.Thành phần bao gồm: Citric Acid Monohydrate, Dextrose Monohydrate, Sodium Citrate Dihydrate và nước
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	Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml
	- Làm kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm
- Chất liệu: Là loại protein hydrogel chứa BSA và ≤ 60% nước, hình thành từ huyết thanh Albumin bò và glutaraldehyde hoặc tương đương.
- Đóng gói: Tối thiểu gồm thể tích 2ml, kèm theo đầu bơm các dạng tiêu chuẩn.
- Chịu được áp lực ≥ 450mmHg 
- Gồm Xylanh bơm dạng hai nòng và vòi bơm dạng xoắn 

	326
	Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5ml
	- Làm kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm
- Chất liệu: Là loại protein hydrogel chứa BSA và ≤ 60% nước, hình thành từ huyết thanh Albumin bò và glutaraldehyde hoặc tương đương.
- Đóng gói: Tối thiểu gồm thể tích 5ml, kèm theo đầu bơm các dạng tiêu chuẩn.
- Chịu được áp lực ≥ 450mmHg 
- Gồm Xylanh bơm dạng hai nòng và vòi bơm dạng xoắn 

	327
	Khí Helium cho chạy bóng đối xung động mạch chủ
	Khí Helium đóng bình, dung tích 0.7lít (±2%), sử dụng tương thích với máy bơm bóng đối xung động mạch chủ.

	328
	Khung giá đỡ (Stent) đỡ động mạch cảnh loại tự bung
	Khung giá đỡ (Stent) động mạch cảnh loại tự bung
- Chất liệu khung làm bằng hợp kim Egiloy hoặc tương đương, mắt lưới đóng.
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 6.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 10.0mm
- Chiều dài Stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 21mm, loại dài nhất ≥ 37mm.
- Tối thiểu tương thích dây đẫn 0.014" 

	329
	Khung giá đỡ (Stent) bắc cầu cho túi phình mạch não cổ rộng, có thể thay đổi kích thước
	Stent bắc cầu cho túi phình mạch não có thể điều chỉnh được kích thước và hình dạng stent phù hợp với túi phình.
- Chất liệu stent có thể từ các sợi Nitinol hoặc tương đương
- Hình ảnh hiển thị stent: hiển thị toàn bộ
- Đường kính đầu tip: ≤0.015''
- Chiều dài dây dẫn đầu tip: 7mm(±2%)
- Tương thích vi ống thông: Tối thiểu đường kính 0.021''
- Chiều dài hệ thống đẩy: 220cm(±2%)
Kích thước:
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤1.5mm, đường kính loại tối đa ≥4.5mm
- Chiều dài: 30mm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.
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	Khung giá đỡ (Stent) cho phình động mạch phân nhánh
	Sử dụng cho hỗ trợ đặt coil nút phình vị trí ngã ba cổ rộng. Cấu tạo dạng đầu loe hình vương miện hoặc tương đương.
- Tối thiểu tương thích vi ống thông đường kính 0.021'', 
- Chiều dài dây đưa vào 180cm (±2%).
- Đường kính đầu loe ≥ 5mm.
- Chiều dài trục thân stent ≥15mm.

	331
	Khung giá đỡ (stent) chuyển hướng dòng chảy cho can thiệp điều trị phình mạch não.
	Stent chuyển hướng dòng chảy dùng trong can thiệp điều trị phình mạch não. 
- Chất liệu stent làm từ nitinol hoặc tương đương.
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤2.5mm, đường kính loại tối đa ≥8.0mm 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤10mm, loại dài nhất ≥50mm. 
- Tối thiểu tương thích với vi ống thông có đường kính trong 0.017", 0.027", 0.039".
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	Khung giá đỡ (stent) có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu
	Khung giá đỡ có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu, có khả năng đẩy và lái qua tổn thương.
Chất liệu màng bọc ePTFE hoặc tương đương, độ dày 200µm (±2%).
Độ dày thanh chống stent 0.145mm (±2%); Độ rộng thanh chống ≥ 0.135mm
Áp lực vỡ bóng ≥13atm
Kích thước:
Đường kính sent: Tối thiểu gồm các loại 5, 6, 7, 8, 9, 10(mm)
Chiều dài stent: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 18mm, chiều dài loại tối đa ≥ 58mm
Tương thích với Shealth đường kính 6F, 7F
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch cảnh, có hỗ trợ thao tác bung một tay.
	Khung giá đỡ động mạch cảnh, có hỗ trợ thao tác bung stent bằng một tay. 
- Stent dạng mắt đóng 
- Tiết diện cắt ngang ≤ 5.7F
- Đường kính stent: Đường kính tối thiểu ≤ 6mm, đường kính tối đa ≥ 10.0mm.
- Tối thiểu gồm các chiều dài 20mm, 30mm, 40mm (±2%).
- Tương thích dây dẫn 0.014", chiều dài sử dụng ≥ 135cm
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch chậu có màng bọc sinh học vĩnh viễn loại tự nở
	Chất liệu làm từ hợp kim Nickel Titanium (Nitinol) hoặc tương đương, độ dày khung ≤ 0.220mm.
- Bề mặt stent được phủ lớp sinh học vĩnh viễn.
- Chiều dài đáp ứng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥100mm, có tối thiểu 5 kích thước chiều dài
- Đường kính: đường kính loại tối thiểu ≤9.00mm, đường kính loại tối đa ≥12.00 mm.
- Có ≥6 điểm đánh dấu Tantalum hoặc tương đương
- Khóa an toàn có thể tháo rời
- Tối thiểu tương thích với Guidewire 0.035'', Introducer Seath 6F.
- Chiều dài ống thông mang stent: Loại ngắn nhất ≤ 85cm, loại dài nhất ≥ 135cm.
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch chậu tự bung, có lớp phủ trơ
	Khung giá đỡ (Stent) động mạch chậu loại tự bung, làm từ chất liệu Nitinol hoặc tương dương.
- Có lớp phủ mỏng chất liệu Silicon Carbide (proBIO) hoặc tương đương giúp ngăn ion kim loại khuếch tán ra lòng mạch theo thời gian.
- Độ dày thanh stent từ 225µm đến 230µm.
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm kích thước 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (mm) 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 30mm, loại dài nhất ≥ 80mm.
- Hệ thống dạng OTW, tối thiểu gồm các kích thước chiều dài 70cm, 120cm (±2%)
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035" và hệ thống 6F
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch chi loại tự nở có phủ thuốc
	Khung giá đỡ động mạch chi tự nở chất liệu làm từ Nitinol hoặc tương đương, có phủ thuốc.
- Bề mặt stent được phủ lớp sinh học vĩnh viễn
- Độ dày stent 190µm (±2%).
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 6.00mm, đường kính loại tối đa ≥ 8.00mm. Có tối thiểu 3 kích thước đường kính.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 150mm. 
- Tối thiểu tương thích với Guidewire 0.035'', sheath 6F
- Có ≥6 điểm đánh dấu bằng Tantalum hoặc vật liệu cản quang tương đương
- Chiều dài ống thông: Chiều dài loại tối thiểu ≤85cm, chiều dài loại tối đa ≥135cm.
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch chủ, động mạch phổi, mạch máu ngoại biên các cỡ 
	Khung giá đỡ (Syent) không màng bọc cho động mạch chủ, động mạch phổi, mạch máu ngoại biên 
- Chất liệu stent làm từ Cobalt Chromium hoặc tương đương.
- Đường kính stent sau nong loại tối đa lên tới ≥ 30mm; 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 13mm, loại dài nhất ≥ 57mm.
- Tối thiểu tương thích Sheath từ 7Fr, 8Fr, 10Fr
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch có màng bọc hỗ trợ duy trì tưới máu cho động mạch thận
	Khung giá đỡ (Stent) động mạch có màng bọc duy trì tưới máu cho các động mạch thận.
- Có chỉ định sử dụng cùng với khung giá đỡ động mạch chủ (Stent Graft) trong điều trị phình động mạch chủ chậu hoặc động mạch chủ bụng sát thận trong kỹ thuật ghép song song.
- Chất liệu khung làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, màng bọc chất liệu ePTFE.
- Mắt stent dạng mắt mở hoặc tương đương
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 6mm, 7mm.
- Chiều dài stent: Loại chiều dài tối thiểu ≤ 22mm, loại chiều dài tối đa ≥ 59mm.
- Chiều dài làm việc của hệ thống: 120cm (±2%)
- Tối thiểu tương thích guide wire 0.035'', Sheath 6F, 7F
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch có màng bọc, bung bằng bóng cho điều trị tổn thương xơ vữa động mạch chậu
	Stent có màng phủ, bung bằng bóng, làm từ chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương; Lớp phủ chất liệu ePTFE, độ dày từ 10µm - 40µm tùy kích thước. 
Bóng làm bằng chất liệu polyamide hoặc tương đương. Áp lực tiêu chuẩn 8atm (±2%), áp lực tối đa (RBP) ≥ 12atm. Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 5mm, đường kính loại tối đa ≥ 12mm. 
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 16mm, loại dài nhất ≥ 58mm. 
Độ dài catheter: Loại dài tối thiểu ≤ 80cm, loại dài tối đa ≥ 135cm; 
Tối thiểu tương thích với guidewire 0.035", Introducer : 6F, 7F, 8 F. Có điểm đánh dấu cản quang trên thân catheter.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch đùi có màng bọc sinh học vĩnh viễn
	Khung giá đỡ động mạch đùi tự nở chất liệu làm từ Nitinol hoặc tương đương.
- Bề mặt stent được phủ lớp sinh học vĩnh viễn.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 150mm, có tối thiểu 7 kích thước chiều dài khác nhau.
- Độ dày stent 190µm(±2%)
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤6.00mm, loại tối đa ≥ 8.00mm, tối thiểu gồm 3 kích thước đường kính.
- Có ≥ 6 điểm đánh dấu Tantalum hoặc tương đương.
- Tối thiểu tương thích với Guidewire 0.035'', Introducer Seath 6F
- Chiều dài ống thông mang stent: Loại ngắn nhất ≤85cm, dài nhất ≥135cm.
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch ngoại biên bung bằng bóng.
	Stent động mạch ngoại biên nở bằng bóng 
- Cấu trúc bóng dạng đa lớp
- Chất liệu stent làm từ Cobalt chromium (CoCr) hoặc tương đương
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (mm)
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 12mm, loại dài nhất ≥ 59mm.
- Đường kính sau nở tối đa từ 6.0mm đến 11.0mm, tùy từng kích thước.
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch ngoại biên có màng bọc
	Khung giá đỡ động mạch ngoại biên có màng bọc:
- Chất liệu Nitionol, Phủ PTFE hoặc tương đương.
- Chiều dài hệ thống phân phối: 130cm (±2%)
- Catheter phủ ái nước
- Có ≥ 03 điểm đánh dấu tại các đầu.
- Có hệ thống thả stent kèm theo
- Tối thiểu tương thích sheath: 8F
Kích thước:
- Đường kính: Tối thiểu bao gồm các kích thước 6, 7, 8, 9 (mm)
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40mm, loại dài nhất ≥ 80mm.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại biên có màng bọc cho điều trị phình, hẹp động mạch.
	Khung giá đỡ có màng bọc dùng cho can thiệp động mạch chủ, động mạch chậu.
Chất liệu màng bọc làm từ ePTFE hoặc tương đương dày 200µm (±2%).
Kích thước: 
Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 12mm, đường kính loại tối đa ≥ 24mm.
Chiều dài stent: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 19mm, chiều dài loại tối đa ≥ 59mm.
Tối thiểu tương thích với Sheath 9F.

	344
	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại biên loại tự bung, sử dụng được cho động mạch khoeo 
	Khung giá đỡ động mạch ngoại biên loại tự bung, sử dụng được cho động mạch khoeo
- Chất liệu hợp kim Nitinol dạng lưới xoắn hoặc tương đương.
- Có ≥ 12 marker trên đầu xa và gần.
- Tối thiểu tương thích dụng cụ mở đường 5F
- Đường kính stent: Đường kình loại tối thiểu ≤ 5mm, đường kính loại tối đa ≥ 7mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 170mm.
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các kích thước 80cm và 135cm (±2%) 
- Thân catheter có vạch chia khoảng cách ≤ 1cm hỗ trợ cho can thiệp
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch ngoại biên loại tự nở, sử dụng cho vị trí đùi nông hoặc khoeo
	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại biên loại tự nở, sử dụng cho các vị trí đùi nông hoặc đoạn đầu của khoeo.
- Chất liệu làm từ Nitinol hoặc tương đương
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014" và 0.018"
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 (mm) 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
- Chiều dài hệ thống: Tối thiểu gồm các kích thước 80cm, 120cm (±2%), tương thích sheath 6F
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại biên, có lớp phủ trơ
	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại biên loại tự bung, chất liệu Nitinol
- Độ dày thanh stent ≤ 140µm
- Đầu stent có các điểm đánh dấu bằng vàng hoặc tương đương
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 4.0, 5.0, 6.0, 7.0(mm)
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
- Hệ thống dạng OTW, chiều dài hữu dụng tối thiểu gồm kích thước 90cm, 135cm (±2%).
- Tối thiểu tương thích với dây dẫn 0.018", hệ thống can thiệp 4F.
- Có lớp phủ mỏng chất liệu Silicon Carbide (proBIO) hoặc tương đương giúp ngăn ion kim loại khuếch tán ra lòng mạch theo thời gian.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi - đường mật
	Khung giá đỡ mạch ngoại vi - đường mật, chất liệu nitinol hoặc tương đương có qua xử lý đánh bóng điện phân bề mặt stent hoặc tương đương, có khả năng bám sát thành mạch.
Tối thiểu tương thích với guidewire 0.035'',
Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 6, 7, 8, 9, 10, 12(mm).
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 30mm, loại dài nhất ≥ 150mm.
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch ngoại vi loại tự nở, sử dụng cho động mạch chủ chậu.
	Khung giá đỡ động mạch ngoại vi tự nở, sử dụng cho động mạch chủ chậu, tương thích dây dẫn 0.035"
- Chất liệu khung làm từ Nitinol hoặc tương đương.
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 8.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 12.0mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20 mm, loại dài nhất ≥ 120mm.
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài catheter 75cm, 120cm (±2%)
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi phủ thuốc loại tự nở 
	Khung giá (Stent) đỡ động mạch ngoại vi phủ thuốc loại tự nở
- Chất liệu khung làm từ Nitinol hoặc tương đương.
- Có phủ thuốc Paclitaxel, mật độ thuốc phủ ≤ 0.2µg/mm2 
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 6.0mm, 7.0mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40mm, loại dài nhất ≥ 120mm.
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các loại 75cm, 130cm (±2%)
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch thận và mạch ngoại vi
	Khung giá đỡ (stent) động mạch thận và mạch ngoại vi, bung bằng bóng.
- Vật liệu làm bằng Cobalt Chromium, phủ Silicon hoặc tương đương.
- Độ dày thanh stent: Trong khoảng từ 120µm đến 140µm, tùy kích thước.
- Catheter dài 140cm (±2%).
- Tương thích wire 0.014", sheath 4F, 5F
- Tối thiểu có 1 vòng marker trên đầu stent giúp định vị stent.
- Đường kính: Tối thiểu gồm các kích thước 4.5, 5.0, 6.0, 7.0(mm); 
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤12mm, loại dài nhất ≥19 mm.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch vành bọc màng sinh học có phủ thuốc, cho các tổn thương phức tạp
	Bề mặt khung phủ lớp sinh học vĩnh viễn, có phủ thuốc, không polymer.
- Có điểm đánh dấu Platinum ở 2 đầu stent.
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 9mm, loại dài nhất ≥ 46mm;
- Đường kính loại tối thiều ≤ 2.00mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.50mm.
- Chất liệu bóng mang Stent làm bằng Polyamide hoặc tương đương, có các điểm đánh dấu; áp lực định danh: ≥ 9atm; áp lực vỡ bóng: ≥ 18atm
- Ống thông mang stent có chiều dài: 140cm (±2%); đường kính đầu xa ≤ 0.9mm, đầu gần  ≤ 0.65mm.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch vành loại phủ thuốc có khả năng mở nhánh
	Cấu trúc thành mỏng từ 76µ đến 80µ, chất liệu bằng Cobalt Chromium hoặc tương đương phủ polymer tự tiêu. Thời gian phân hủy polymer và giải phóng thuốc ≤ 4 tháng.
Thông số hệ thống:
+ Đầu vào: ≤ 0.018''
+ Bóng nong: Áp lực tiêu chuẩn: ≥ 9atm; Áp lực tối đa ≥14atm
+ Khẩu kính băng qua tổn thương ≤ 0.044'' 
+ Đường kính trục đoạn xa: 2.7Fr có lớp phủ ái nước, đoạn gần 1.9Fr.
+ Độ dài trục: ≥144 cm
Kích cỡ khung giá đỡ:
+ Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 9mm, loại dài nhất ≥38 mm
+ Kích thước stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.0mm
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch vành phủ thuốc Everolimus, đường kính lớn
	Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành phủ thuốc Everolimus
- Chất liệu stent làm từ Cobalt Chromium hoặc tương đương.
- Độ dày thanh chống: 80µm(±2%).
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 8mm, loại dài nhất ≥ 48mm.
- Bóng nong:
+ Áp lực định danh: ≤ 12atm 
+ Áp lực vỡ bóng: ≥ 16atm
- Chiều dài ống thông: 140cm (±5%)
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	Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành phủ thuốc sirolimus có thể mở nhánh
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus, chất liệu CoCr (L605) hoặc tương đương.
- Độ dày thành stent ≥75µm. 
- Nồng độ thuốc phủ ≥1.4µg/mm2. 
- Đường kính: Đường kính stent tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính stent tối đa ≥ 4.5mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 10mm, loại dài nhất ≥ 49mm.
- Đường kính stent sau bung: Đường kính loại thối thiểu ≥ 4mm; đường kính loại tối đa ≥ 6mm, tùy các kích cỡ. 
- Có khả năng mở nhánh để đưa dụng cụ hoặc stent khác qua nhánh bên.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch vành phủ thuốc, ngăn khuếch tán ion kim loại
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus với nhiều lớp phủ.
 - Chất liệu có thể làm từ Cobalt Chromium hoặc tương đương, phủ lớp Silicon mỏng có tính tương thích sinh học chống khuếch tán ion kim loại.
- Có Polymer tự tiêu phân hủy trong thời gian < 2 năm.
- Liều lượng thuốc: 1.4µg/mm²(±2%)
- Kích thước thanh stent từ 60µm đến 80µm, tùy kích thước của stent.
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0mm; 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 9mm, loại dài nhất ≥ 40mm. 
- Bóng nong có áp lực định danh ≥10 atm, áp lực tối đa ≥ 16atm

	356
	Khung giá đỡ (stent) động mạch vành phủ thuốc, thanh khung dạng lõi kép
	- Chất liệu khung giá đỡ làm từ hợp kim có lõi làm từ platinium- Irridium hoặc tương đương, phủ thuốc Zotarolimus.
- Độ dày thanh stent: 80µm(±2%) hoặc 90µm(±2%). 
- Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính khung tối đa ≥ 5.0mm
- Chiều dài khung loại ngắn nhất ≤ 8mm, loại dài nhất ≥ 38mm.
- Áp lực bóng thường  ≥12atm, áp lực vỡ bóng ≥16atm tùy kích thước.
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	Khung giá đỡ (stent) động mạch vành sinh học phủ thuốc điều trị kép các cỡ
	Stent phủ thuốc sirolimus hoặc tương đương trên nền polymer sinh học tự tiêu có kết hợp kháng thể làm lành lòng mạch.
- Chất liệu stent làm từ thép không gỉ 316L hoặc tương đương.
- Hàm lượng thuốc phủ 5.0µg/mm (±2%). 
- Bề rộng stent: 90µm (±2%). 
- Bề dày stent: 100µm (±2%)
- Hệ thống ống thông dạng Rapid exchange
- Độ mở mắt stent tối đa 4.5mm (±2%)
- Tiết diện thâm nhập: ≤ 0.0361".
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤2.5mm, đường kính loại tối đa ≥4.0mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤9mm, loại dài nhất ≥38 mm.
- Đường kính tối đa sau nong đáp ứng từ 3.25mm đến 4.5mm, tuỳ tưng kích cỡ.
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	Khung giá đỡ (Stent) kéo huyết khối mạch não có thể thay đổi được kích thước và hình dạng
	Stent kéo huyết khối mạch não có thể điều chỉnh được kích thước và hình dạng stent phù hợp với đường kính mạch máu.
- Chất liệu stent có thể từ các sợi Nitinol hoặc tương đương
- Hình ảnh hiển thị stent: hiển thị toàn bộ
- Đường kính đầu tip: 0.015'' (±2%)
- Chiều dài dây dẫn đầu tip: 7mm (±2%)
- Tối thiểu tương thích vi ống thông đường kính 0.021''
- Chiều dài hệ thống đẩy: 220cm (±2%)
Kích thước:
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 6mm
- Chiều dài: >30mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	359
	Khung giá đỡ (stent) kim loại cho kỹ thuật Tips, chống dịch chuyển.
	- Cấu trúc stent dạng đan mắt cáo làm từ chất liệu Nitinol hoặc tương đương. 
- Có khả năng duy trì hình dạng của stent theo hình dạng cơ thể, chống xâm lấn của các tế bào ung thư, chống dịch chuyển, có các điểm cản quang. 
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤8mm, đường kính loại tối đa ≥10mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤6cm, loại dài nhất ≥12cm.
- Đường kính bộ đặt 9Fr, chiều dài bộ đặt 75cm (±2%)
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	Khung giá đỡ (stent) kim loại đường mật can thiệp qua nội soi tự bung, có gắn thòng lọng để thu hồi Stent khi cần.
	Stent kim loại đường mật tự bung sử dụng trong can thiệp qua nội soi, tối thiểu gồm các loại: 
    + ống thẳng, không phủ bọc 
    + ống thẳng, phủ bọc bằng silicone hoặc tương đương
    + loe 2 đầu phủ bọc bằng silicone hoặc tương đương
- Cấu trúc dạng sợi đan chất liệu Nitinol hoặc tương đương
- Có gắn sẵn thòng lọng để thu hồi stent
- Có ≥8 marker đánh dấu trên thân stent
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 8mm, 10mm, 12mm. 
- Chiều dài stent: Tối thiểu gồm các chiều dài 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12(cm). Chiều dài mỗi đầu loe: 7mm (±2%)
- Đường kính hệ thống bung stent: 8Fr 
- Chiều dài hệ thống bung stent: 1800mm (±2%)
- Lực hướng tâm: Từ 1.4 đến 1.6 N
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	Khung giá đỡ (Stent) lấy huyết khối mạch máu não
	Khung giá đỡ (Stent) lấy huyết khối mạch máu não
- Chiều dài dây đưa vào: 200cm (±2%). 
- Tối thiểu tương thích vi ống thông đường kính trong 0.021" và 0.017''.
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 3, 4, 5, 6(mm).
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 50mm
- Chiều dài tổng thân stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤30mm, loại dài nhất ≥64mm
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	Khung giá đỡ (stent) mạch cảnh
	Khung giá đỡ mạch cảnh tự nở, tối thiểu gồm loại đầu thẳng và đầu thuôn.
- Chất liệu là nitinol nhớ hình hoặc tương đương
- Loại đầu thẳng: Đường kính loại tối thiểu ≤ 6mm, đường kính loại tối đa ≥ 10mm; 
- Loại đầu thuôn: Tối thiểu gồm các kích thước đường kính 10mm-7mm và 8mm-6mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, chiều dài loại dài nhất ≥ 60mm.
- Độ dài ống thông có gắn stent 130cm (±5%), Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014". 

	363
	Khung giá đỡ (Stent) mạch máu có màng bọc đường kính nhỏ
	Khung giá đỡ (Stent) mạch máu có màng bọc đường kính nhỏ 
 - Chất liệu khung làm bằng hợp kim CoCr, màng bọc chất liệu ePTFE, độ dày 90±25µm. 
- Độ dày thanh chống ≤ 0.09mm; 
- Độ rộng thanh chống ≤ 0.08mm. 
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm.
- Tối thiểu tương thích shealth 5F
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	Khung giá đỡ (Stent) mạch máu thần kinh 
	Được sử dụng để điều trị hẹp động mạch nội sọ.
- Dạng mắt mở, có khả năng chống xoắn, chất liệu Nitinol hoặc tương đương.
- Có lớp phủ làm giảm hình thành huyết khối.
- Dùng cho lòng mạch đường kính từ 2,5mm đến 4,5mm.
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 4mm, đường kính loại tối đa ≥ 5mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 15mm, loại dài nhất ≥ 30mm
- Tối thiểu tương thích vi ống thông kích thước 0,0165” đến 0,017"
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	Khung giá đỡ (stent) mạch não đổi hướng dòng chảy
	 Stent mạch não đổi hướng dòng chảy chất liệu làm từ platinum-CoCr hoặc tương đương.
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm.
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 10mm, loại dài nhất ≥ 35mm.
- Tối thiểu tương thích với vi ống thông đường kính 0.027’’
Đáp ứng trong điều trị phồng động mạch não kích thước lớn cổ rộng
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	Khung giá đỡ (stent) mạch não tự giãn nở hỗ trợ can thiệp và điều trị phình mạch não và hỗ trợ thả coil
	Stent nitinol tự giãn nở dùng trong can thiệp bệnh lý phình mạch não, đường kính đáp ứng từ 3.0mm - 8.0mm, chiều dài loại ngắn nhất ≤15mm, loại dài nhất ≥60mm. Tương thích với các ống thông có đường kính trong 0.0165", 0.021", 0.027". Có thể thu hồi sau khi đặt ≥90% chiều dài. Stent có khả năng chịu lực hướng tâm cao.

	367
	Khung giá đỡ (stent) mạch não tự giãn nở, dùng trong điều trị xơ vữa động mạch nội sọ có thể thu hồi
	Stent tự giãn nở dùng trong can thiệp điều trị xơ vữa động mạch nội sọ; Tối thiểu gồm các đường kính cỡ 3.0mm, 4,0mm, 5.0mm; Chiều dài trong khoảngtừ 15mm đến 30mm, có tối thiểu 4 kích thước đáp ứng. Stent tương thích với mạch máu có đường kính từ 2.0mm đến 4.0mm. Tương thích với ống thông gắn bóng đường kính từ 1.5mm đến 4mm. Có thể thu hồi sau khi thả ≥90% chiều dài stent
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	Khung giá đỡ (Stent) mạch ngoại biên có màng bọc chất liệu ePTFE, bung bằng bóng.
	Stent ngoại biên có màng bọc bung bằng bóng. Khung làm từ chất liệu CoCr (L605) hoặc tương đương, chất liệu màng bọc ePTFE.
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 5, 6, 7, 8, 9, 10 (mm). 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 55mm. 
- Bóng nong: Áp lực định danh ≥ 9atm, áp lực vỡ bóng ≥ 13atm. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035". 
- Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các loại 80cm, 140cm (±2%). 

	369
	Khung giá đỡ (Stent) mạch ngoại biên loại tự nở, tương thích dây dẫn 0.035 inch
	Stent động mạch ngoại biên loại tự nở
- Chất liệu Nitinol hoặc tương đương
- Có ≥ 12 điểm đánh dấu cản quang 
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (mm)
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 150mm
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035"
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	Khung giá đỡ (stent) mạch vành có màng bọc
	Khung giá đỡ mạch vành có màng bọc sử dụng trong điều trị biến chứng thủng mạch vành cấp, được phủ lớp Silicon Carbide hoặc tương đương có tính tương thích sinh học cao.
- Lớp màng bọc làm từ chất liệu electrospun polyurethane hoặc tương đương.
- Độ dày thanh stent: Tối thiểu gồm các loại 60µm, 80µm, 120µm tùy từng kích thước.
- Kích thước Stent: 
   + Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm
   + Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 15mm, loại dài nhất ≥ 26mm.
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	Khung giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus bung từ giữa
	Khung giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus
- Chất liệu làm từ hợp kim Cobalt Chromium L605 hoặc tương đương.
- Nồng độ thuốc phủ 1.25µg/mm²(± 2%) cùng Polymer sinh học tự tiêu
- Stent dạng mắt đóng - mắt mở, bung từ giữa thân stent.
- Đường kính đầu vào: ≤ 0.016"
- Độ dày thanh stent: 65µm (±2%)
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 (mm)
- Chiều dài stent: Chiều dài loại loại ngắn nhất ≤ 8mm, loại dài nhất ≥48mm.
- Áp lực bóng tối đa từ 14atm đến 16 atm, tùy kích thước. 
- Áp lực bơm bóng: ≥ 9atm.
- Chiều dài khả dụng catheter: 140cm (± 2%).

	372
	Khung giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc sirolimus có gắn cản quang, biên dạng đầu típ nhỏ phủ ái nước
	Khung stent chất liệu làm từ hợp kim CoCr L605 hoặc tương đương.
- Khung stent được phủ thuốc Sirolimus, liều lượng ≥1.4 µg/mm2. 
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.0mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 8mm, loại dài nhất ≥ 48mm.
- Biên dạng đầu tip ≤ 0.017”, phủ ái nước. 
- Chiều dài ống dẫn guidewire: ≥27cm
- Bóng nong dạng nếp gấp có từ 2 đến 4 cánh. 
+ Áp lực bơm danh định: ≥8 atm
+ Áp suất giới hạn: ≥16atm. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014”, ống thông 5F. 
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	Khung giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus Polymer tự tiêu
	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus mật độ thuốc phủ ≥ 1.30µg/mm2, Polymer tự tiêu sinh học, độ dày lớp phủ từ 3µm đến 5µm, tùy kích thước. 
- Độ dày thanh chống: 65μm (±2%).
Kích thước Stent: 
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.00mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.50mm; 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 08mm, loại dài nhất ≥ 48mm. 
- Biên dạng đầu tip nhỏ ≤ 0.016". 
- Bóng có áp suất danh dịnh ≥7 bar, Áp suất giới hạn ≥ 16bar.

	374
	Khung giá đỡ (Stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu đầu xa phủ ái nước
	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc
- Chất liệu khung Cobalt Chromium L605, độ dày thanh stent ≥ 80µm.
- Phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu, mật độ thuốc phủ ≤ 4µg/mm2, thời gian hấp thụ polymer và giải phóng thuốc ≤ 4 tháng
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.5mm; 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 9mm, loại dài nhất ≥ 50mm.
- Đầu xa phủ ái nước
- Hệ thống dẫn stent với bóng nong áp lực định mức ≥ 11atm, và đường kính băng qua ≤ 1.3mm.

	375
	Khung giá đỡ (stent) nhớ hình nong mạch máu ngoại vi
	Khung giá đỡ mạch ngoại biên tự giãn nở
Đường kính loại tối thiểu ≤ 5mm, đường kính loại tối đa ≥ 8mm.
Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 200mm.
Độ dài ống thông có gắn stent: Tối thiểu gồm các kích thước 80cm, 120cm (±2%).
Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035”. 

	376
	Khung giá đỡ (stent) nội mạch chặn dòng chảy trong túi phình mạch não
	Stent hình thành từ các sợi nitinol hoặc tương đương có thể tự bung, sử dụng đặt trong túi phình ngăn dòng máu chảy vào túi phình.
Kích thước: Đường kính tối thiểu ≤4mm, đường kính tối đa ≥11mm; Chiều cao tối thiểu ≤3mm, chiều cao tối đa ≥9mm. 

	377
	Khung giá đỡ (Stent) nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy mạch máu não
	Stent cấu tạo loại gồm 2 lớp, chất liệu làm từ Nitinol. Lớp phủ bề mặt làm từ chất liệu có khả năng tạo lớp hydrat hóa bảo vệ, giảm sự kết dính của tiểu cầu và giảm hình thành huyết khối.
- Có sợi cản quang dọc thân và điểm cản quang trên mỗi đầu loe của Stent.
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.5mm 
- Chiều dài hoạt động: Loại tối thiểu ≤ 7mm, loại tối đa ≥ 39mm
- Tổng chiều dài stent: Chiều dài loại tối thiểu ≤13mm, chiều dài loại tối đa ≥ 45mm.

	378
	Khung giá đỡ (Stent) nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy, kích thước nhỏ.
	Khung giá đỡ (Stent) nội mạch đổi hướng dòng chảy, cấu tạo dạng sợi bện tăng khả năng áp sát thành mạch, đầu loe rộng. Có sợi cản quang trên thân stent. 
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 3.25mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 10.5mm, loại dài nhất ≥ 26mm. 
- Tối thiểu tương thích vi ống thông loại 0.017".

	379
	Khung giá đỡ (Stent) sử dụng cho động mạch dưới gối loại phủ thuốc
	Khung giá đỡ động mạch dưới gối trong điều trị thiếu máu chi, có phủ thuốc Sirolimus hoặc tương đương. 
Độ dày thành stent từ 75µm đến 85µm, tùy kích thước. 
Nồng độ thuốc phủ ≥1.4µm/mm2, có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang. 
Chất liệu bóng nylon/pebax hoặc tương đương chịu được áp lực tối đa ≥16atm. 
Đường kính stent: Đường kính stent tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính stent tối đa ≥ 4.5mm. 
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn ≤ 9mm, loại dài nhất ≥ 40mm. 

	380
	Khung giá đỡ (stent) sử dụng lấy huyết khối trong điều trị mạch não
	 Stent sử dụng trong lấy huyết khối mạch não, loại tự bung có thể thu hồi hoàn toàn.
- Chất liệu làm từ Nitinol
- Tối thiểu gồm các đường kính 3mm, 4mm, 6mm; 
- Chiều dài stent: Tối thiểu gồm các kích thước 20mm, 24mm, 40mm (±2%).
- Tương thích mạch máu có đường kính từ 1.5mm đến 5.5mm.
- Có nhiều điểm đánh dấu, khoảng cách giữa cách điểm đánh dấu từ 5mm đến 10mm.
- Tương thích vi ống thông đường kính từ 0.017" đến 0.027".

	381
	Khung giá đỡ (Stent) thay đổi dòng chảy
	Khung giá đỡ (Stent) thay đổi dòng chảy, chất liệu platinum/nitinol hoặc tương đương.
- Tối thiểu tương thích với vi ống thông đường kính 0.021".
- Tương thích cho các mạch máu có đường kính: Đường kính mạch tối thiểu ≤ 1.75mm, đường kính mạch tối đa ≥ 5mm.
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 9mm, loại dài nhất ≥ 30mm.
- Có sử dụng lớp phủ làm giảm hình thành huyết khối

	382
	Khung giá đỡ (stent) tĩnh mạch các cỡ
	Có Lực hướng tâm cao, các vòng thiết kế độc lập, liên kết giữa các vòng phải có độ linh hoạt cao và chịu lực tối đa. 
Đường kính, tối thiểu gồm các cỡ: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm; Chiều dài tối thiểu ≤60mm, chiều dài tối đa ≥150mm. 
Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035", ống thông 10F.

	383
	Khung giá đỡ động mạch thận
	Khung giá đỡ động mạch thận chất liệu Cobalt chromium (CoCr) hoặc tương đương.
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 4.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 7.0mm.
- Chiều dài stent: Tối thiểu gồm các kích thước 12, 15, 18 (mm) (±2%)
- Các kích thước đường kính sau khi nở tối đa có thể ≥ 7.0mm
Tương thích ống thông 6F

	384
	Kim chọc động mạch
	Kim chọc động mạch quay, động mạch đùi
- Vật liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương.
- Đầu tip nhọn
- Đảm bảo tối thiểu gồm các kích cỡ: 18G, 19G, 20G, 21G; 
- Tối thiểu tương thích guide wire 0.035”; 0.038”.

	385
	Kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan
	Bộ kim chọc bao gồm:
- Ống thông dẫn đường 5F, 6.2F
- Ống luồn mạch kích thước (13Ga x 52cm) (±2%)
- Ống thông mở đường 8F
- Kim chọc kích thước (17Ga x 73cm) (±2%)
- Miếng chốt chèn clip

	386
	Kim chọc tủy xương dùng 1 lần cho người lớn
	Cỡ kim: 16G  - Kim dùng 1 lần, chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ  ≥ 8 mm, ≤45 mm. Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim. Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh. Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh

	387
	Kim chọc vách liên nhĩ người lớn
	Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương; Kim chọc vách góc xiên 50 độ.
Có khoang cho phép bơm dung dịch trước khi sử dụng và bơm cản quang trong quá trình can thiệp. Có vai ngăn kim vượt quá đầu dụng cụ mở đường.
Nhiều dạng cong
Chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước 70cm(±2%), 100cm(±2%)
Tối thiểu gồm kích thước 18G.

	388
	Kim gốc động mạch
	Kim gốc động mạch có đường thoát khí, đầu kim chắn xạ gắn với thân trong và một đường thoát khí riêng, đi kèm một kim chọc mạch cỡ 12G(±2%), chiều dài kim 14cm (±2%)

	389
	Kim sinh thiết tuỷ xương 8G
	Cỡ kim: 8G, Chiều dài kim: 10 cm± 5%, kích thước nòng kim ≤ 4.0 mm. Đầu kim kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tủy xương. Kim thông dạng trụ giúp dễ dàng hút, đẩy mảnh xương và giữ toàn vẹn mẫu tủy xương thu được

	390
	Kít dùng cho máy chiết tách tế bào máu, gạn tách tế bào
	Vô trùng. Bộ kít gồm: Các hệ thống dây và đường dẫn: đường dịch thay thế, các túi thu sản phẩm, kênh ly tâm, túi chứa khí. Đường dây chống đông và đường nước muối gắn màng lọc vô trùng. Túi thu có thể tích ≥ 940ml, được gắn kèm bộ thu mẫu . Các bộ phận được mã hóa mầu. Thể tích vòng tuần hoàn ngoài  ≥253 ml. Bộ kit được cung cấp cùng với 01 túi dung dịch chống đông

	391
	Kít dùng cho máy chiết tách tế bào máu, trao đổi huyết tương
	Vô trùng. Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, đường dịch thay thế, túi thải, kênh ly tâm. Có filter lọc ≥200 microns trên đường trả máu về. Có túi đuổi khí.Các bộ phận được mã hóa mầu.Túi thải  thể tích ≥ 6L .Van đảm bảo an toàn chất chống đông .Thể tích vòng tuần hoàn ngoài khi sử dụng kim đôi là ≥141 ml .Bộ kit được cung cấp cùng với 01 túi dung dịch chống đông

	392
	Lưới lọc bảo vệ mạch máu
	Lưới lọc bảo vệ mạch máu ngoại biên đường kính 0.014", Phù hợp cho các mạch máu có đường kính khoảng từ 3.5mm đến 5.5mm, phủ PTFE hoặc tương đương
- Chất liệu lưới lọc làm từ Polyurethane, vòng lọc bằng Nitinol tăng khả năng quan sát, kích thước lỗ lưới siêu nhỏ khoảng 110µm (±2%).
- Đầu dây dẫn dạng xoắn
- Chiều dài dây dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 190cm, 300cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	393
	Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới tạm thời
	Chất liệu Nitinol hoặc tương đương. Được xử lý độ nhám bề mặt bằng điện phân. Đường kính ≥30mm, có thể thu lại, với ≥6 móc neo. 
Tối thiểu tương thích Guidwire 0.035". Chiều dài ống thông dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 70cm, 100cm (±2%).

	394
	Mạch máu nhân tạo 4 nhánh, tẩm chất chống thấm các cỡ 
	Mạch máu nhân tạo loại 4 nhánh, tẩm chất chống thấm sử dụng cho đoạn quai động mạch chủ.
- Đướng kính đoạn mạch: Tối thiểu gồm các cỡ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (mm)
- Chiều dài 40cm (±2%)
- Các nhánh có chiều dài 15cm (±2%), đường kính ≤ 10mm.
- Chất chống thấm tự tiêu hoàn toàn sau ≤ 2 tuần, đảm bảo độ kín và không rỉ máu. Có tính trung hòa cho phép liên kết với kháng sinh

	395
	Mạch máu nhân tạo chữ Y tẩm gelatin, chống thẩm thấu các cỡ
	Mạch máu nhân tạo chữ Y, sử dụng để thay đoạn động mạch chủ bụng chậu.
- Chất liệu làm từ sợi fabric hoặc tương đương, tẩm Gelatin có tính thủy phân.
- Chiều dài 45cm (±2%)
- Tối thiểu gồm các kích thước: 12x6(mm), 14x7(mm), 16x8(mm), 18x9(mm), 20x10(mm), 22x11(mm), 24x12(mm). 
- Gelatin có thể tự tiêu hoàn toàn tối đa sau 2 tuần, đảm bảo độ kín và không rỉ máu. 
- Có tính trung hòa cho phép liên kết với kháng sinh trong chống nhiễm khuẩn vùng phẫu thuật.

	396
	Mạch máu nhân tạo chữ y, kiểu đan có tráng collagen các cỡ
	- Cấu trúc dạng đan từ chất liệu Polyester hoặc tương đương, ngâm tẩm Collagen nguồn gốc da bò.
- Khả năng thấm nước: ≤ 0.1 ml/cm2/phút ở điều kiện 120 mmHg.
- Mạch có dạng chữ Y, tối thiểu gồm các kích thước: 14 x 7(mm); 16 x 8(mm), 18 x 9(mm); Chiều dài 50cm (±2%).

	397
	Mạch máu nhân tạo động mạch chủ
	Mạch máu nhân tạo động mạch chủ cho tái cấu trúc giải phẫu vùng gốc động mạch chủ trong kỹ thuật Bentall. 
- Chất liệu làm từ sợi fabric hoặc tương đương, tẩm chất chống thấm có tính thủy phân có thể bằng Gelatin hoặc tương đương.
- Cấu tạo gồm 3 đoạn: 
+ Đoạn cổ dài 10mm (±2%); 
+ Đoạn phình: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 16mm, loại dài nhất ≥ 34mm; đường kính từ 21mm đến 44mm; 
+ Đoạn thân chính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 16mm, đường kính loại tối đa ≥ 34mm.
- Chất tẩm chống thấm tự tiêu hoàn toàn sau ≤ 2 tuần, đảm bảo độ kín và không rỉ máu. Có tính trung hòa cho phép liên kết với kháng sinh.

	398
	Mạch máu nhân tạo loại thẳng đường kính lớn
	Mạch máu nhân tạo loại thẳng
- Cấu trúc hai lớp nhung đan 2 mặt trong và ngoài hoặc tương đương
- Tẩm gelatin bò hoặc tương đương ngăn sự thấm máu qua thành mạch ra ngoài, thời gian hấp thu hoàn toàn ≤ 8tuần
- Chiều dài 30cm (±2%);
- Đường kính: Tối thiểu gồm các kích thước 26mm, 28cm, 30mm (±2%)

	399
	Mạch máu nhân tạo loại thẳng đường kính nhỏ
	Mạch máu nhân tạo loại thẳng
- Cấu trúc hai lớp nhung đan 2 mặt trong và ngoài hoặc tương đương
- Tẩm gelatin bò hoặc tương đương ngăn sự thấm máu qua thành mạch ra ngoài, thời gian hấp thu hoàn toàn ≤ 8tuần
- Chiều dài 30cm (±2%); 
- Đường kính: Tối thiểu gồm các kích thước 20mm, 22mm, 24mm (±2%).

	400
	Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm gelatin, chống thẩm thấu các cỡ
	Mạch máu nhân tạo thẳng, sử dụng để thay đoạn động mạch chủ ngực hoặc nhánh quai.
- Dạng sợi đan chất liệu từ sợi fabric hoặc tương đương, tẩm Gelatin có tính thủy phân.
- Chiều dài mạch ngắn nhất ≤ 15cm, mạch dài nhất ≥ 30cm
 - Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 6mm, đường kính loại tối đa ≥ 38mm, đáp ứng tối thiểu 15 kích thước. 
- Gelatin có thể tự tiêu hoàn toàn tối đa sau 2 tuần, đảm bảo độ kín và không rỉ máu. 
- Có tính trung hòa cho phép liên kết với kháng sinh trong chống nhiễm khuẩn vùng phẫu thuật.

	401
	Mạch máu nhân tạo thành mỏng, có vòng xoắn các cỡ
	- Chất liệu làm từ ePTFE hoặc tương đương, vòng xoắn ngoài toàn phần chất liệu PTFE hoặc tương đương
- Độ dày thành mạch ≥0,4mm. 
- Đường kính trong từ 6mm đến 8mm
- Chiều dài ≥ 80cm. 
- Sức chịu kéo chỉ khâu: ≥ 300 grams. 
- Sức chịu nén trung bình tối thiểu: 220psi (±5%)

	402
	Mạch nhân tạo chữ y các cỡ
	Mạch máu nhân tạo loại chữ Y
- Cấu trúc hai lớp nhung đan 2 mặt trong và ngoài hoặc tương đương
- Tẩm gelatin bò hoặc tương đương, có khả năng ngăn sự thấm máu qua thành mạch ra ngoài, thời gian hấp thu hoàn toàn ≤ 8 tuần
- Chiều dài 40cm (±2%); 
- Đường kính mạch: Tối thiểu gồm các kích thước đường kính thân chung 16, 18, 20 (mm); Đường kính nhánh 8, 9, 10 (mm)

	403
	Micro catheter (vi ống thông) nhỏ dạng đồng trục kèm dây dẫn
	Ống thông dạng đồng trục có dây dẫn đi kèm
- Cấu trúc 3 lớp: Lớp trong phủ lớp PTFE hoặc tương đương, lớp ngoài phủ ái nước, có cản quang
- Kich thước: Đường kính ≤ 2.7Fr; Chiều dài loại ngắn nhất ≤110cm, loại dài nhất ≥130 cm
- Tối thiểu gồm dây dẫn đi kèm cỡ 0.021'', lõi chất liệu hợp kim Nitinol hoặc tương đương có độ đàn hồi cao; Đầu có lớp cuộn bằng vàng hoặc tương đương phủ ái nước
- Đường kính trong: 0.025''(±2%). Áp lực tối đa ≥750 psi

	404
	Miếng chống dính tổng hợp tự tiêu trong phẫu thuật tim
	Miếng chống dính tổng hợp, tự tiêu, sử dụng trong phẫu thuật tim.
- Chất liệu làm từ sản phẩm đồng trùng hợp của các polymer
- Ngăn tình trạng dính giữa mô và bề mặt tiếp xúc sau phẫu thuật, hỗ trợ quá trình lành vết thương.
- Kích thước 130mm × 200mm (±5%), độ dày ≤ 0,02mm.
- Tối thiểu duy trì độ bền cơ học 8 tuần sau phẫu thuật, tự tiêu bằng cơ chế thủy phân. 
- Đóng gói tiệt trùng

	405
	Miếng dán cảm ứng theo dõi điện tim
	Miếng dán sử dụng để theo dõi điện tim có thời gian ghi ≥168 giờ. 
- Có nút bấm ghi lại khi có biểu hiện bất thường trên bệnh nhân
- Bộ tối thiểu gồm: 01 Miếng dán điện tâm đồ, 01 nhật ký sử dụng của bệnh nhân, 01 Khung định hình, vật dụng vệ sinh vị trí dán.
- Tỉ lệ phát hiện các rối loạn nhịp chính xác >96% 

	406
	Miếng dán điện cực cho hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D
	Miếng dán điện cực cho hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D, chất liệu Polyethylene và Vinyl ether hoặc tương đương. 
- Có cảm biến thu nhận tín hiệu từ trường và dòng điện từ các điện cực trên catheter.

	407
	Miếng dán mức dịch cho máy tim phổi nhân tạo
	Miếng dán có cảm biến mức dịch, sử dụng tương thích với máy tim phổi nhân tạo Livanova có tại Bệnh viện. Miếng dán dạng đối xứng, nhỏ và linh hoạt vừa vặn và có thể dính vào mọi bình chứa, kể cả bình chứa cho trẻ nhỏ.
Tấm lót trong suốt giúp quan sát mức máu rõ ràng.

	408
	Miếng đệm vá mạch máu nhân tạo loại nhỏ
	Miếng đệm sử dụng hỗ trợ cho khâu, vá mạch máu loại nhỏ.
- Chất liệu làm từ PTFE hoặc tương đương
- Kích thước 2.5cm x 15cm (±5%)
- Độ dày 1.6mm (±5%).                                

	409
	Miếng đệm vá mạch máu nhân tạo loại to
	Miếng đệm sử dụng hỗ trợ cho khâu, vá mạch máu loại to.
- Chất liệu làm từ PTFE hoặc tương đương
- Kích thước: 15cm x 15cm (±5%).
- Độ dày 1.6mm (±5%).                                

	410
	Miếng vá màng tim sinh học chống canxi hóa
	Chất liệu làm từ màng ngoài tim bò hoặc tương đương.
- Có ứng dụng công nghệ chống canxi hóa, hạn chế các aldehyd còn sót lại, giảm tính kháng nguyên và tế bào độc, tăng khả năng tương thích sinh học và độ bền.
- Tối thiểu gồm các kích thước: 2cm x 5cm, 4cm x 5cm, 5cm x 10cm, 9cm x 14cm (±2%)
- Độ dày miếng vá: Độ dày tối thiểu ≤ 0.15mm, độ dày tối đa ≥0.4mm tùy từng kích thước.

	411
	Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ lớn
	- Chất liệu làm từ màng ngoài tim bò hoặc tương đương.
 - Đáp ứng dùng để tái tạo mạch máu và thủ thuật cắt bỏ nội mạc mạch.
- Tương thích sinh học, độ bền kéo và khả năng duy trì độ chắc của chỉ khâu, độ dày Colagen đồng nhất, cắt dễ dàng theo kích thước mong muốn.
- Độ dày tối thiểu ≤ 0.35mm, tối đa ≥ 0.75mm. Tối thiểu gồm kích thước 4cm x 6cm.

	412
	Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ nhỏ
	- Chất liệu làm từ màng ngoài tim bò hoặc tương đương, tương thích mô trong tái tạo van tim
 - Đáp ứng dùng để tái tạo mạch máu và thủ thuật cắt bỏ nội mạc mạch.
- Tương thích sinh học, sử dụng phù hợp với các loại chỉ khâu. Độ dày Colagen đồng nhất, có thể cắt theo hình dạng kích thước mong muốn.
- Độ dày tối thiểu ≤ 0.35mm, tối đa ≥ 0.75mm. Tối thiểu gồm kích thước 2cm x 9cm.

	413
	Miếng vá van tim sinh học tăng cường màng ngoài tim
	Miếng vá van tim sử dụng cho sửa chữa mạch máu lớn, sửa chữa nội mạc, đóng màng ngoài tim.
- Chất liệu làm từ màng ngoài tim bò đã qua xử lý hoặc tương đương.
- Kích thước: 10cm x 15cm (±2%)
- Độ dày 0.5mm (±2%).  
- Miếng vá có khả năng tăng cường màng ngoài tim hỗ trợ sau phẫu thuật.

	414
	Ống dẫn nước cho máy bơm tưới của hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim 
	Bao gồm dây dẫn, dây truyền dịch cho máy tưới rửa, trong điều trị điện sinh lý tim 
Cam kết đảm bảo trang thiết bị để sử dụng vật tư khi trúng thầu.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	415
	Ống ghép kèm van tim cơ học động mạch chủ
	Ống ghép mạch máu kèm van tim cơ học động mạch chủ bao gồm:
- Ống ghép mạch máu nhân tạo chất liệu Polyester hoặc tương đương. 
+ Chiều dài 11cm (±5%)
+ Đường kính trong từ 20mm đến 26mm
- Van tim cơ học động mạch chủ, chất liệu làm từ carbon nhiệt phân hoặc tương đương, giảm sự hình thành huyết khối
+ Tối thiểu có các cỡ 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27/29mm.
+ Góc mở lá van tới 90 độ giúp tăng cường dòng chảy phiến.
+ Đầu ra dạng ống loe kiểm soát dòng chảy, ngăn sự xâm lấn của mô.
+ Vòng khâu chất liệu làm từ PTFE hoặc tương đương

	416
	Ống hút huyết khối ngoại biên loại lớn các cỡ
	Sử dụng hút huyết khối ở các động mạch lớn. Thành ống mỏng tăng cường khả năng hút. Ống có nhiều đoạn chuyển tiếp, linh hoạt, dễ dàng trong việc di chuyển ống trong lòng mạch. Tối thiểu gồm các loại: Đường kính ngoài đầu gần và xa 8F, đường kính trong 6F, 7F; chiều dài tối thiểu ≤ 85cm, chiều dài tối đa ≥ 115cm.

	417
	Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não
	 Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não, dạng cuộn dây xoắn và bện hoặc tương đương, có phủ lớp ái nước. Đầu xa mềm cho phép ống di chuyển được xa.
- Đường kính trong 0.07" (±2%), đường kính ngoài đầu gần 0.08" (±2%)
- Chiều dài làm việc 125cm, 130cm (±2%).

	418
	Ống máu lắng chân không
	Ống thủy tinh chân không 8mmx120 mm± 2% chứa 0.32 mL chất chống đông dung dịch Natri citrate (3.2%). Thể tích mẫu: 1.28ml ± 5%. Nút cao su (hoặc tương đương) đảm bảo duy trì chân không

	419
	Ống nối mạch vành tạm thời
	Ống nối sử dụng trong phẫu thuật động mạch vành
 - Chất liệu đầu và thân được làm bằng silicon hoặc tương đương
 - Tối thiểu gồm các cỡ 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm
 - Phần đầu vát dạng bất đối xứng giúp giảm sang chấn lớp nội mạc.
 - Hình thành dòng chảy giúp cải thiện lưu lượng máu, không gây ra tình trạng rối loạn dòng chảy.

	420
	Ống thông (catheter) RF điều trị tĩnh mạch
	Ống thông điều trị suy tĩnh mạch sử dụng sóng cao tần
- Chiều dài đầu đốt: Tối thiểu gồm các kích thước 3cm, 7cm, 8cm.
- Đường kính đầu đốt: Đường kính đầu tối thiểu ≤ 2.0mm, đầu tối đa ≥ 2.3mm, phát nhiệt ổn định ≥ 120 độ C.
- Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm các kích thước 60cm, 100cm.
- Tối thiểu tương thích với dụng cụ mở đường 6F, 7F; Dây dẫn 0.025''.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	421
	Ống thông bơm thuốc tiêu sợi huyết
	Ống thông sử dụng cho hỗ trợ bơm thuốc hoặc đưa thiết bị theo dõi. 
- Đường kính ống thông tối thiểu gồm 4Fr, 5Fr
- Chiều dài sử dụng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40cm, loại dài nhất ≥ 135cm. 
- Chiều dài đầu bơm: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 5cm, loại dài nhất ≥ 50cm. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035", 0.038" 

	422
	ống thông can thiệp đầu mềm không gắn bóng
	Ống thông can thiệp đầu mềm không gắn bóng
- Sử dụng trong can thiệp mạch máu não, chất liệu Polyamide dạng sợi bện hoặc tương đương.
- Đường kính ngoài: Đầu gần 4F(±5%) và đầu xa ≤ 4F
- Đường kính trong 0.040''(±2%)
- Chiều dài đoạn đầu mền: Tối thiểu gồm các loại 2.5cm, 15cm,
- Chiều dài từ 120cm đến 135cm
- Tối thiều gồm các dạng đầu thẳng và đầu cong. 

	423
	Ống thông can thiệp đầu mềm không gắn bóng các cỡ
	Ống thông can thiệp mạch máu não, hỗ trợ chống gãy gập. 
- Tối thiểu gồm đường kính ngoài 6F, đường kính trong 0.058" và 0.070".  
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤95cm, loại dài nhất ≥ 135cm.
- Hỗ trợ trong thủ thuật đặt stent chuyển dòng.

	424
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh qua đường động mạch quay 
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh qua đường động mạch quay:  
- Sử dụng với ống dẫn hướng để chọn lọc các nhánh mạch trong hệ thần kinh trung ương. 
- Đường kính trong ≥ 0.040", 
- Đường kính ngoài ≤ 5.5F, 
- Chiều dài dài: Tối thiểu gồm 120cm, 130cm (±2%).

	425
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh, nhiều đoạn chuyển tiếp
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh, nhiều đoạn chuyển tiếp phủ ái nước.
Tối thiểu gồm dạng đầu cong MP. 
Đường kính trong lớn, tối thiểu gồm loại 0.070" và 0.088". 
Chiều dài tối thiểu ≤ 80cm, chiều dài tối đa ≥ 105cm; 
Đường kính ngoài đầu gần/đầu xa tối thiểu gồm các cỡ: 6F/6F, 8F/8F 
Chiều dài đầu típ từ 4cm đến 8cm

	426
	Ống thông can thiệp nhỏ loại 2 nòng chuyên dụng cho CTO và mạch nhánh
	- Ống thông cấu trúc dạng 2 nòng gômg các loại OTW và RX, trợ giúp guidewire đi qua nhánh bên hoặc xuyên qua tổn thương hẹp khít. 
- Chiều dài khả dụng của vi ống thông 1400mm (±2%). 
- Chiều dài đoạn RX 30cm (±2%).
- Đường kính đầu tip 0.45mm (±2%); chiều dài đầu típ 2mm (±2%);  
- Đường kính trục: Tối thiểu gồm đoạn xa 2.9Fr, đoạn gần 3.2F.
- Tối thiểu tương thích với guidewire 0.014", Guiding từ 4F đến 8F tùy kích thước.

	427
	Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp quang học trong lòng mạch 
	- Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch (OCT) phủ lớp ái nước
- Chiều dài khả dụng: 135cm (±2%)
- Đường kính ngoài đoạn xa: 2.7F (±2%)
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014".
Sử dụng tương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp lòng mạch (OCT) hãng Abbott có tại Bệnh viện.

	428
	Ống thông cho can thiệp mạch thần kinh
	 Ống thông can thiệp đặt stent đổi hướng dòng chảy, sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh, chất liệu làm từ PTFE/ Pebax hoặc tương đương.
- Đường kính trong: Tối thiểu có các cỡ 0.017", 0.021", 0.027".
- Đườn kính ngoài từ 0.024" đến 0.040" 
- Đầu ống tối thiểu gồm các dạng: đầu thẳng, 45 độ, 90 độ, và hình chữ J.
- Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm 150cm, 160cm (±2%).
- Tương thích dây dẫn đường kính 0.025"
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	429
	Ống thông chụp mạch tạng qua đường động mạch quay loại ái nước 
	Cấu tạo: 
- Lớp bện kép thép không gỉ
- Sử dụng cho tiếp cận qua động mạch quay
Kích cỡ:
- Tối thiểu gồm đường kính: 4Fr
- Chiều dài ống thông: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 125cm, loại dài nhất ≥ 150cm
- Lớp phủ ái nước đầu xa dài ≥15cm
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.038"
- Đường kính trong: ≥1.03mm
- Áp lực bơm tối đa: ≥750 psi

	430
	Ống thông dẫn đường can thiệp mạch ngoại vi
	Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên, phủ kị nước.
- Cấu tạo dạng đa lớp, chất liệu làm từ Polymer/thép không gỉ/PTFE hoặc tương đương
- Kích thước: tối thiểu gồm các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F; 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 45cm, loại dài nhất ≥ 90cm. 
- Có thể chống gẫy gập lòng ống 
- Gồm các dạng đầu cong và đầu thẳng
- Tương thích wire 0.035"
- Có valve cầm máu
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	431
	Ống thông dẫn đường mạch máu não
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu não cấu tạo nhiều lớp. 
- Tối thiểu tương thích dây dẫn có đường kính 0.035" và 0.038". 
- Đường kính trong loại tối thiểu ≤ 0.058", đường kính trong loại tối đa ≥ 0.072"; 
- Đường kính ngoài tối thiểu ≤ 0.07", đường kính ngoài tối đa ≥ 0.084"; 
- Chiều dài làm việc: Loại ngắn nhất ≤ 95cm, loại dài nhất ≥ 130cm
- Chiều dài đầu xa linh hoạt ≥ 8cm
- Hỗ trợ thả coil hoặc stent thay đổi dòng chảy.

	432
	Ống thông dẫn hướng cho can thiệp mạch thần kinh qua đường động mạch quay
	Ống thông dẫn hướng cho can thiệp mạch thần kinh qua đường động mạch quay. Đầu ống mềm, chống gập có khả năng điều hướng qua các khúc cong. 
- Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 6F, 7F
- Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các chiều dài 95cm, 100cm, 105cm
- Đường kính trong: Tối thiểu gồm 0.071", 0.079". 
- Đầu xa phủ ái nước dài 25cm(±2%).

	433
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên thân trong suốt
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên phủ ái nước 
- Thân catheter và hub trong suốt 
- Đường kính tiếp cận tổn thương ≤ 0.018"
- Tối thiểu tương thích Guidewire 0.014''; 0.018''; 0.035''
- Chiều dài catheter: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 65cm, chiều dài loại tối đa ≥ 150cm
- Sheath tương thích nhỏ nhất cỡ4F

	434
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, hỗ trợ đẩy và đo tổn thương
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, tối thiểu tương thích dây dẫn 0.014", 0.018" và 0.035".
- Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các loại 65, 90, 135, 150(cm) (±2%).
- Sử dụng tương thích dụng cụ mở đường (sheath): 4F, 5F
Thân ống thông có chia khoảng cách ≤ 1cm

	435
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi
	Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi.
Tối thiểu gồm các cỡ tương thích dây dẫn 0.014”, 0.018'', 0.035".
- Chiều dài ống thông loại ngắn nhất ≤65cm, loại dài nhất ≥150cm
- Đầu xa phủ ái nước dài 40cm(±2%)
- Gồm các marker cản quang.

	436
	Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành
	 - Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành có phủ ái nước.
 - Độ dài ống thông 140cm (±5%)
 - Đường kính trong loại tối thiểu ≤1.33mm, đường kính trong loại tối đa ≥1.43mm
 - Độ dài trục đoạn xa 25cm (±2%)
 - Tương thích ống thông can thiệp 6F

	437
	Ống thông hút huyết khối dạng coil dệt
	 Ống thông hút huyết khối lòng rộng chất liệu Nitinol dạng coil dệt hoặc tương đương. Tối thiểu gồm các loại đường kính trong 0.068", 0.071"; Đường kính ngoài tối đa ≥ 0.0855".
- Chiều dài 130cm (±2%).
Tương thích stent lấy huyết khối trong can thiệp điều trị đột quỵ mạch não.

	438
	Ống thông hút huyết khối đoạn xa
	Thân ống làm từ chất liệu Nitinol dạng cuộn hoặc tương đương, phủ lớp PTFE. Đầu ống có vật liệu cản quang.
Đường kính trong đầu xa 0.043"(±2%). 
Đường kính ngoài đầu xa 1.5mm (±2%);  
Đường kính ngoài đầu gần 5F. 
Chiều dài làm việc: 160cm(±2%)

	439
	Ống thông hút huyết khối đường kính trong nhỏ
	Đường kính trong đầu xa: 0.035"(±2%).
Đường kính ngoài đầu xa: 3.8F(±2%);  
Đường kính ngoài đầu gần: 4.7F(±2%). 
Chiều dài làm việc: Tối thiểu gồm các chiều dài 153cm, 160cm (±2%)

	440
	Ống thông hút huyết khối mạch não 
	Cấu trúc dạng 2 lớp làm từ chất liệu Nitinol hoặc tương đương. 
- Đầu xa phủ ái nước dài ≥ 60cm
- Tối thiểu gồm các cỡ 5F và 6F.
- Đường kính trong từ 0.055" đến 0.071".
- Chiều dài tổng 115cm (±2%).
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	441
	Ống thông hút huyết khối trực tiếp, đường kính trong lớn
	Kích cỡ đường kính ngoài đầu gần: ≥6F, 
Đường kính trong đầu xa tối thiểu gồm các cỡ: 0.062", 0.068"; 0.072"
Chiều dài 130cm (±2%), 140cm (±2%)

	442
	Ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối phủ ái nước
	Ống thông hút mảng xơ vữa và huyết khối 
- Tương thích mạch máu có đường kính ≥ 3.0mm
- Chiều dài hoạt động khoảng 120 cm (± 5%)
- Đường kính trục ống tối đa: 6F
- Sử dụng kỹ thuật qua dây dẫn (OTW)
- Dây dẫn tương thích 0.035''
- Tương thích sheath cỡ 6F
- Lớp ngoài phủ ái nước

	443
	Ống thông hủy thần kinh giao cảm động mạch thận
	Ống thông hủy thần kinh giao cảm động mạch thận dạng tự bung dùng cho bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị 
Tối thiểu tương thích với đường kính mạch máu điều trị từ 3mm đến 8mm. 
Tương thích dây dẫn 0.014"

	444
	Ống thông mở đường hỗ trợ can thiệp thần kinh và ngoại biên
	Ống thông hỗ trợ can thiệp thần kinh và ngoại biên đầu mềm, phủ ái nước dài 20cm (±2%)
- Đường kính trong đoạn gần và đoạn xa là 0.88"(±2%).
- Đường kính ngoài: đầu gần 0.105” (±2%), đầu xa 0.100” (±2%)
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài ống thông 80cm, 90cm, 100cm (±2%).

	445
	Ông thông nối dài hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành, phủ ái nước
	Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành có phủ lớp ái nước.
Đầu tip chất liệu từ polymer hoặc tương đương, chiều dài ≥ 5mm
Tối thiểu tương thích ống thông can thiệp loại 6F, 7F. 
Chiều dài ống thông 150cm (±2%).

	446
	Ống thông tĩnh mạch đùi đa tầng các cỡ
	Ống thông tĩnh mạch đùi đa tầng 
- Tối thiểu gồm các cỡ: 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr
- Có ≥ 6 lỗ dẫn lưu được gia cố bằng kim loại.
- Chiều dài ống thông là ≥ 70cm, chiều dài nòng ống ≥ 95cm.
- Chiều dài hữu dụng của ống thông ≥ 61cm.

	447
	Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm có cản quang 
	Ống thông trợ giúp can thiệp đầu mềm 
Chất liệu lòng ống bằng PTFE, đầu xa có cản quang.
- Đáp ứng nhiều dạng đầu típ
- Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 5F, 6F, 7F 
- Đường kính trong: Tối thiểu gồm các đường kính 0.059'', 0.071", 0.081''. 
- Chiều dài sử dụng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 85cm, loại dài nhất ≥ 120cm

	448
	Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, phủ ái nước.
	Cấu tạo ống thông:
- Chất liệu làm từ lớp lưới thép không gỉ thân bằng polyamide hoặc tương đương, phủ ái nước
- Thiết bị 6Fr, 7Fr, 8Fr có 02 lỗ bên ở đầu xa
Kích cỡ:
- Đường kính: Tối thiểu gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 100cm, loại dài nhất ≥ 125cm
- Lòng ống rộng, đường kính trong từ loại tối thiểu ≤ 0.055", loại tối đa ≥ 0.090", tùy kích cỡ.

	449
	Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại dài
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu. Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương.Kích thước (OD): 13F. Chiều dài 250 mm ± 2%

	450
	Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại ngắn
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu.Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương.Kích thước (OD): 13F. Chiều dài 150 mm ± 2%

	451
	Ống thông tưới máu não có chọn lọc
	Ống thông chất liệu silicon hoặc tương đương, kèm bóng sử dụng trong phẫu thuật động mạch chủ.
- Bề mặt bóng có thiết kế tăng độ bám, giảm tuột từ động mạch
- Thể tích bóng tối đa ≤ 3.5ml.
- Ống thông có kênh đo áp lực giúp theo dõi áp lực trong quá trình tưới máu.
- Tối thiểu gồm các cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr.
- Chiều dài hữu dụng 270mm(±2%)
- Kiểu kết nối dạng đầu nối luer hoặc đầu nối hình côn.

	452
	Phin lọc bạch cầu dùng cho truyền hồng cầu
	Vỏ ngoài làm bằng chất liệu: PolyCarbonate hoặc tương đương. Chất liệu màng lọc: Polyurethane hoặc tương đương. Thể tích mồi máu: 38ml± 5%. Có van thông khí lọc khuẩn để đuổi khí nhanh. Loại bỏ được 99.9% bạch cầu. Số đếm lọc bạch cầu 2x10⁵. Chất liệu dây: PVC hoặc tương đương.

	453
	Phin lọc bạch cầu dùng cho truyền tiểu cầu
	Vỏ ngoài làm bằng chất liệu PolyCarbonate hoặc cao cấp hơn. Chất liệu màng lọc: Polyurethane hoặc tương đương. Thể tích mồi máu thấp: 17ml± 5%. Năng lực lọc bạch cầu tới 10 đơn vị tiểu cầu. Loại bỏ được 99.9% bạch cầu. Số đếm lọc bạch cầu 2x10⁵. Chất liệu dây: PVC hoặc tương đương

	454
	Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục
	Bộ phụ kiện xả thải tự động gồm cartridge, móc treo túi dẫn lưu, 2 túi thải, ống dẫn dịch thải, các kẹp, đầu nối female luer, van kẹp . Có chức năng xả thải tự động trong suốt quá trình điều trị. Có van kẹp 1 chiều ở dây dẫn lưu giúp ngăn dòng dịch thải chảy ngược lại.

	455
	Quả hấp phụ điều trị ngộ độc cấp
	Vật liệu hấp phụ: Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép hoặc tương đương, phủ Collodion. Ứng dụng điều trị ngộ độc quá liều thuốc; độc tố sinh học: nọc ong, nấm độc, mật cá, nọc rắn, bò cạp...; thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ; các chất độc công nghiệp. Vật liệu vỏ: Polycarbonate hoặc cao cấp hơn. Thể tích chất hấp phụ: 230ml± 2%. Thể tích khoang máu: 145ml± 2%. Tốc độ máu tối đa: ≥350ml/phút. Dải hấp phụ: 500Da~10kDa. Độ chịu lực của hạt hấp phụ: 8,1N± 2%. Phương thức khử trùng: chiếu xạ. Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ: Antipsychotic: 87.9%; Dichlorvos: 51.5%; Pentobarbital: 92.9%; Paraquat: 80.4%

	456
	Quả hấp phụ máu điều trị suy thận mạn
	Vật liệu hấp phụ: Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép hoặc tương đương, phủ Collodion. Hấp phụ: Độc tố ure trọng lượng phân tử trung bình và độc tố urê gắn với protein: Renin Angiotensin; AGEs, Hcy, IS, PCS; TNF, IL, CRP; AOPP; PTH; β2-MG; Leptin. Vật liệu vỏ: Polycarbonate hoặc cao cấp hơn.Thể tích chất hấp phụ: ≤130ml± 2%. Tốc độ máu tối đa: ≥450ml/phút. Dải hấp phụ: 5~30kDa.Độ chịu lực của hạt hấp phụ: 8,1N.Phương thức khử trùng: chiếu xạ.Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ: PTH: 53.4%; B2-MG: 44.7%; Creatinine: 85%; Protein toxins: 42%; IL-6: 21.8%~31.5%

	457
	Quả lọc cô đặc máu
	Tốc độ lọc: 61 ml/h/mmHg. Chất liệu sợi lọc:  Polyethersulfone hoặc tương đương.- Diện tích màng lọc 1,4 m2± 2%. Thể tích mồi : 85ml± 2%. Số sợi lọc: 8600 sợi. Áp lực xuyên màng : <45mmHg± 2%. Chiều dài quả lọc 305 mm± 2%. Đường kính quả lọc: 55mm± 2%. Bộ lọc cô đọng máu có khả năng lọc Urea, photphat, Vitamin B12, creatinine. Urea : 188. Creatinine : 177.Photphat : 172.Vitamin B12 : 143. Đường kính  sợi lọc: 200µm. Độ dày thành lọc: 30µm± 2%

	458
	Quả lọc hấp phụ Bilirubin
	Vật liệu hấp phụ (hạt Resin): hạt Resin trao đổi anion Polystyrene Divinylbenzen (Polystyrene Divinylbenzen Anion Exchange Resin) hoặc tương đương.Vật liệu vỏ: Polypropylene (PP) hoặc tương đương.Thể tích nhựa hấp phụ: 330ml±2%.Thể tích máu mồi: 125ml ±2%.Tốc độ dòng chảy huyết tương: 20-50 mL/phút±2%.Phương thức khử trùng: nhiệt ẩm. Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ Bilirubin: 59.68~71.06%; Bile Acid: 62.2~80.5%

	459
	Quả lọc hấp phụ cytokin
	Vật liệu hấp phụ: Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép hoặc tương đương, phủ Collodion. Hấp phụ: cytokines, nội độc tố, TNF. Vật liệu vỏ: Polycarbonate hoặc cao cấp hơn. Thể tích nhựa hấp phụ: 330ml± 2%. Thể tích khoang máu: ≤185ml±2%. Tốc độ máu tối đa: ≥700 mL/phút.Dải hấp phụ: 10- 60 kDa.Độ chịu lực của hạt hấp phụ 8,1N.Phương thức khử trùng: chiếu xạ.Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%; TNF: 31.1%~71.2%; IL-1β: 35%

	460
	Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy gan
	Vật liệu hấp phụ (hạt Resin): Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép (Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer) hoặc tương đương, phủ Collodion.Vật liệu vỏ: Polycarbonate hoặc tương đương.Thể tích nhựa hấp phụ: 330ml±5%.Thể tích máu mồi: 170ml±5%. Tốc độ máu tối đa: 700 mL/phút±5%. Dải hấp phụ: 20-200kDa±5%. Độ chịu lực của hạt hấp phụ 8,1N±5%. Khử trùng: bức xạ tia Gamma. Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ Bilirubin: 16%; Bile Acid: 45%; Ammonia: 30.5%~60%; Endotoxin: 37.7%~56.3%

	461
	Quả lọc máu hấp phụ kháng thể
	Vật liệu hấp phụ: Styrene-divinylbenzene copolymers liên kết ngang kép hoặc tương đương, phủ Collodion. Hấp phụ: chất tự miễn, chất trung gian gây viêm. Vật liệu vỏ: Polycarbonate hoặc cao cấp hơn. Thể tích chất hấp phụ: ≤280ml±2%. Thể tích khoang máu: 155ml±2%. Tốc độ máu tối đa: ≥450 mL/phút.Dải hấp phụ: 15-100kDa± 2%.Độ chịu lực của hạt hấp phụ 8,1N.Phương thức khử trùng: chiếu xạ.Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ: IL-6: 21.8%~31.5%; TNF-α: 44.2%, IgA: 48.3%, IgG: 53.6%

	462
	Shunt động mạch cảnh các cỡ
	- Chất liệu làm từ Polyurethane hoặc tương đương, không chứa latex
- Chiều dài 30cm(±5%); Tối thiểu gồm đường kính 8F, 9F
- Có bóng bịt 2 đầu không gây chấn thương, có mã hóa màu hoặc tương đương và vạch đánh dấu độ sâu theo đơn vị đo (cm)

	463
	Stent động mạch vành phủ thuốc cho tổn thương phức tạp
	Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Everolimus, chất liệu stent làm từ Cobalt Chromium hoặc tương đương.
Độ dày thanh chống: 80µm (±2%).
Đường kính stent: Tối thiểu gồm các cỡ 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0(mm).
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 08mm, loại dài nhất ≥ 38mm
Bóng nong:
Áp lực định danh: ≤ 12atm
Áp lực vỡ bóng: ≥ 16atm
Chiều dài ống thông: 145cm(±2%)

	464
	Stent động mạch vành phủ thuốc trên nền polymer tự tiêu
	Stent động mạch vành phủ thuốc Everolimus trên nền polymer tự tiêu
- Chất liệu khung bằng hợp kim Platinum hoặc tương đương.
- Độ dày khung 80µm (±2%)
- Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.0mm; Đường kính giãn nở tối đa có thể lên tới ≥ 5.7mm đối với khung có đường kính lớn.
- Chiều dài khung ngắn nhất ≤8mm, chiều dài khung dài nhất ≥48mm

	465
	Stent đường mật, sợi kép, có cover các số
	Chất liệu làm từ nitinol hoặc tương đương, có cover, có khả năng ghi nhớ được hình dạng ban đầu, 
- Chiều dài stent ngắn nhất ≤ 4cm, stent dài nhất ≥ 12cm.
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các kích thước 8mm, 10mm.
- Chiều dài làm việc 180cm (±2%).

	466
	Stent Graft bổ sung cho điều trị phình động mạch chủ các loại
	+ Stent graft bổ sung cho động mạch chủ bụng:
- Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài tối thiểu ≤ 14F, đường kính ngoài tối đa ≥ 20F, phủ ái nước.
- Stent có đường kính loại tối thiểu ≤ 10mm, đường kính loại tối đa ≥ 36mm.
- Chiều dài Stent: Loại ngắn nhất ≤ 50mm, loại dài nhất ≥ 199mm.
- Chất liệu Stent: Nitinol hoặc tương đương.
+ Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực:
- Hệ thống đưa stent có đường kính ngoài tối thiểu ≤ 22F, đường kính ngoài tối đa ≥ 25F, phủ ái nước.
- Kích thước Stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 22mm, đường kính loại tối đa ≥ 46mm; 
- Chiều dài của stent: Tối thiểu gồm các kích thước 100mm, 150mm, 200mm (±2%).
- Bao gồm đủ phụ kiện tương ứng từng loại

	467
	Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực có khả năng chống gập.
	Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực, chất liệu khung nitinol. Đầu gần tối thiểu gồm loại có phủ hoặc không phủ graft. 
Có thiết kế hỗ trợ giúp stent không bị gập theo thời gian. 
Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 100mm, loại dài nhất ≥ 250mm. 
Đường kính ngoài từ 19Fr đến 23Fr. 

	468
	Stent graft cho động mạch chậu
	Stent graft cho động mạch chậu chất liệu Nitinol hoặc tương đương. Sử dụng để bảo vệ động mạch chậu trong và sau đặt stent graft
- Màng bọc (Graft) làm từ chất liệu Polyester hoặc tương đương.
- Đường kính đầu gần: Tối thiểu gồm 14mm, 16mm, 18mm; Chiều dài ≥ 50mm.
- Đường kính đầu xa: Tối thiểu gồm 10mm, 12mm, 14mm; Chiều dài ≥ 40mm.

	469
	Stent graft nối dài cho động mạch chậu hoặc dự phòng trường hợp endoleak type I
	Cho động mạch chậu: 
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 9mm, đường kính loại tối đa ≥ 24mm. 
- Tối thiểu gồm các chiều dài 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm (±2%).
Cho dự phòng trường hợp endoleak type I: 
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 20mm, đường kính loại tối đa ≥ 36mm. 
- Chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước 40mm, 55mm, 70mm (±2%)

	470
	Stent hỗ trợ nút túi phình mạch não loại lớn
	Stent sử dụng hỗ trợ nút coil. 
- Cấu tạo từ các sợi bện chất liệu Nitinol hoặc tương đương, kích thước mắt lưới ≤ 0.8mm
- Có ≥ 8 marker cản quang ở 2 đầu, sợi cản quang dọc thân stent. 
- Đường kính sten: Đường kính loại tối thiểu ≤ 3.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 5.5mm
- Chiều dài stent: chiều dài loại tối thiểu ≤ 12 mm, chiều dài loại tối đa ≥ 33 mm
- Tương thích mạch máu có đường kính từ 2.0mm đến 5.5mm

	471
	Stent hỗ trợ nút túi phình mạch não loại nhỏ
	Stent sử dụng hỗ trợ nút coil. 
- Cấu tạo từ các sợi bện chất liệu Nitinol hoặc tương đương, kích thước mắt lưới ≤ 1.5mm
- Có ≥ 6 marker cản quang ở 2 đầu, sợi cản quang dọc thân stent. 
- Đường kính sten: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính loại tối đa ≥ 3.5mm
- Chiều dài stent: chiều dài loại tối thiểu ≤ 13 mm, chiều dài loại tối đa ≥ 34 mm
- Tương thích mạch máu có đường kính từ 2.0mm đến 3.5mm

	472
	Stent kim loại đại tràng, tá tràng
	Stent tá tràng, đại tràng 
- Đường kính thân stent: Tối thiểu gồm các kích thước 22mm, 25mm
- Đường kính phần đầu loe ≥ 27mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 6cm, loại dài nhất ≥12cm, 
- Chiều dài làm việc: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 135cm, loại dài nhất ≥ 230cm. 
- Kèm bộ đẩy đường kính 10Fr, cho phép thu hồi stent khi đã mở được 70%, Tối thiểu tương thích dây dẫn hướng 0.035"

	473
	Stent kim loại đường mật
	Stent kim loại đường mật loại tự bung, chất liệu nitinol hoặc tương đương, không có cover. Dùng điều trị tắc mật ác tính. Loe ở cả hai đầu để giảm thiểu sự di chuyển.
- Đường kính thân stent: 10mm(±2%)
- Đường kính đầu stent loe: ≥ 13mm 
- Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài: 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm (±2%). 
- Bộ đặt có đường kính 7Fr(±2%), chiều dài dài 1800mm(±2%).
- Stent có tất cả ≥ 10 điểm cản quang.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	474
	Stent kim loại đường mật phủ toàn phần hoặc một phần hoặc không phủ các cỡ
	- Stent kim loại đường mật có cover (phủ toàn phần hoặc một phần) hoặc không phủ.
- Chất liệu khung stent làm từ Platinum phủ Nitinol hoặc tương đương.
- Tối thiểu gồm đường kính 8mm, 10mm; 
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40mm, loại tối đa ≥ 100mm; 
Đường kính ống thông tối thiểu gồm 8.5Fr, 9Fr; tương thích với dây dẫn hướng 0.035". Có kèm bộ đẩy cho phép thu hồi stent khi đã mở được ≥ 80%, có khóa guidewire.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	475
	Stent kim loại đường mật tự bung, có cover
	Stent khả năng tự bung, có phủ 100% silicone hoặc tương đương, có nhiều lỗ thoát.
- Đường kính thân stent 10mm (±2%)
- Chiều dài stent: Tối thiểu gồm các kích thước 40mm, 60mm, 80mm, 100mm (±2%), có dây kéo
- Stent có ≥10 điểm cản quang tại vị trí 2 đầu và giữa stent. 
- Bộ đặt đường kính 8Fr, chiều dài 1800mm (±2%). 
- Tay cầm có khóa an toàn chống tuột, di chuyển stent. 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	476
	Stent kim loại đường mật, loại dẫn lưu mật ra dạ dày dưới nội soi siêu âm.
	Dùng dẫn lưu mật ra dạ dày dưới nội soi siêu âm. Sử dụng trong trường hợp u nhú.
Có thể tự bung, có dây kéo
Đường kính thân stent: 10mm (±2%). 
Đường kính đầu loe: ≥ 16mm. 
Stent có cover bán phần, 
Chiều dài stent: Tối thiểu gồm các kích thước 60mm, 80mm, 100mm.
Tối thiểu tương thích bộ đặt đường kính 8.5Fr, chiều dài 1800mm (±2%). 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	477
	Stent kim loại đường mật, loại dẫn lưu nang giả tụy
	Sten kim loại đường mật loại tự bung, có Cover toàn phần bằng silicone hoặc tương đương. Đường kính thân stent/đầu loe tối thiểu gồm các cỡ: 12mm/24mm, 14mm/26mm.
Chiều dài stent đoạn sử dụng/toàn bộ: 20/30mm (±2%). 
Đường kính bộ đặt stent ≥10.5Fr, chiều dài bộ đặt stent 1800mm (±2%).
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	478
	Stent kim loại tá tràng tự bung có cover hoặc không cover
	Stent kim loại tá tràng tự bung, gồm loại không cover hoặc có cover
- Đường kính thân stent 20mm (±2%). 
- Chiều dài stent ngắn nhất ≤ 60mm, stent dài nhất ≥ 140mm.
- Bộ đặt đường kính 10Fr (±2%), chiều dài 2300mm (±2%).
- Có ≥12 điểm cản quang tại các vị trí 2 đầu và giữa thân stent.
- Tay cầm có khóa an toàn giúp chống tuột hoặc di chuyển stent.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	479
	Stent mạch ngoại biên loại tự bung, chất liệu hợp kim 
	 Stent mạch ngoại biên loại tự bụng 
- Chất liệu hợp kim Egiloy hoặc tương đương
- Đường kính stent: Đường kính loại tối tiếu ≤ 5mm, đường kính loại tối đa ≥ 24mm
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 145mm
- Chiều dài catheter khả dụng: Tối thiểu gồm các kích thước 75cm, 135cm (±2%)
- Sheath tương thích từ 6F đến 12F
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035"

	480
	Stent mạch ngoại biên tự bung chất liệu nitinol, kiểm soát được tốc độ bung
	Stent cho mạch ngoại biên loại tự bung chất liệu nitinol
- Catheter dạng nhiều lớp có phủ PTFE lớp trong
- Có thể kiểm soát tốc độ bung khi đặt stent
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.035", ống thông dẫn đường 8F
- Có tối thiểu 4 điểm cản quang ở mỗi đầu stent.
- Độ dày thanh chống từ 180μm đến 190μm
Kích thước:
- Đường kính stent: Tối thiểu gồm các loại đường kính 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 40mm; loại dài nhất ≥ 200mm.
- Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm các chiều dài 80cm và 130cm (±2%)

	481
	Stent mạch ngoại vi loại tự bung
	Giá đỡ mạch ngoại vi tự bung dạng mắt lưới hở.
- Tối thiểu tương thích guidewire 0.035'', hệ thống can thiệp 5F. 
- Có ≥2 điểm đánh dấu cản quang.
- Chiều dài hệ thống: Tối thiểu gồm các kích thước 80cm, 120cm, 150cm (±2%). 
- Đường kính stent: Tối thiểu đáp ứng các kích thước 5mm, 6mm, 7mm, 8mm 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 20mm, loại dài nhất ≥ 150mm, đáp ứng tối thiểu 07 kích thước chiều dài.

	482
	Stent mạch vành loại phủ thuốc everolimus, chất liệu Cobalt Chromium
	Stent mạch vành phủ thuốc everolimus, chất liệu khung Cobalt Chromium L605 hoặc tương đương.
Sử dụng Polymer tự tiêu sinh học, lượng thuốc phủ 1.10µg/mm2 (±2%) 
Đường kính stent: Đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 4.5mm.
Chiều dài stent: chiều dài loại ngắn nhất ≤ 8mm, loại dài nhất ≥ 48mm.
Độ dày thanh chống: 65μm (±2%).
Bóng nong có ≥ 3 nếp gấp 
Áp suất danh định của bóng: ≥ 7bar. Áp suất giới hạn từ ≥14bar.

	483
	Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, bề mặt hỗ trợ giảm huyết khối và tái hẹp
	Stent mạch vành loại phủ thuốc Sirolimus, Stent làm từ chất liệu Cobalt Chromium.
- Bề mặt stent dạng nhám hoặc có lỗ nhỏ hoặc tương đương hỗ trợ giảm huyết khối và tái hẹp.
- Chu vi mắt stent ≥ 18mm khi bung
- Khẩu kính thâm nhập tổn thương ≤ 0.016"
- Khẩu kính băng qua tổn thương từ 0.84mm đến 1.2mm, tùy kích thước.
- Độ dày thanh chống ≥ 68μm
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.00mm 
- Chiều dài stent: Chiều dài từ 8mm đến 40mm, tối thiều bao gồm các kích thước 18mm, 21mm, 24mm, 28mm

	484
	Stent mạch vành phủ thuốc và polymer tự tiêu sinh học.
	Stent mạch vành chất liệu Cobalt Chromium hoặc tương đương
- Phủ thuốc Biolimus A9 hoặc tương đương với mật độ thuốc phủ 15.5µg/mm (±2%), có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học.
- Đường kính stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính loại tối đa ≥ 4.0mm. 
- Chiều dài stent: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 9mm, loại dài nhất ≥ 36mm.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	485
	Stent thực quản có cover một phần hoặc toàn phần
	Stent thực quản có cover một phần hoặc toàn phần bao gồm: 01 bộ dụng cụ đặt stent loại đồng trục; 01 Stent chất liệu nitinol, lớp phủ chất liệu permalume silicone.
- Có tối thiểu 04 điểm đánh dấu cản quang.
- Đường kính ngoài stent: Đường kính loại tối thiểu ≤ 18mm, đường kính loại tối đa ≥ 23mm 
- Chiều dài stent: Tối thiểu gồm các kích thước 10cm, 12cm, 15cm.
- Đường kính catheter ≥ 18.5F. 
- Chiều dài bộ đẩy 120cm (±2%). 
- Loại phủ toàn phần có thể thu hồi sau khi mở lên tới 75%.  
- Tương thích MRI.

	486
	Tấm dán hạ thân nhiệt
	Sử dụng cho bệnh nhân từ 16kg đến 100kg. Tấm dán gồm 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài. Tuổi thọ miếng dán: ≥ 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng.Tốc độ dòng chảy: ≥ 5 lít/phút

	487
	Tay bơm bóng nong tâm vị loại có đồng hồ hiển thị
	Dụng cụ bơm tay hỗ trợ kiểm soát bơm bóng.
Áp lực bơm có thể đạt ≥ 30psi.
Dụng cụ bao gồm bầu bơm, van điều khiển, 1 dụng cụ đo áp suất và ống dài kết nối với bóng.

	488
	Thiết bị hỗ trợ tuần hoàn thất trái qua da
	Thiết bị hỗ trợ tuần hoàn thất trái qua da sử dụng hỗ trợ tuần hoàn cơ học tạm thời cho thất trái.
Thời kỳ tâm thu: Hút máu từ thất trái qua màng bơm
Thời kỳ tâm trương: Đẩy máu từ màng bơm vào động mạch chủ làm tăng tưới máu, giảm quá tải cho thất trái
- Thiết bị bao gồm van 2 chiều gắn trên thân catheter 
- Đường kính Catheter ≥17Fr
- Chiều dài catheter 100cm (±2%)
- Lưu lượng bơm máu tối đa ≥ 2lít/phút
- Phụ kiện tối thiểu gồm: 
+ 1 Ống thông bảo vệ
+ 1 Ống thông phụ bên trong, chất liệu PTFE hoặc tương đương
+ Dụng cụ màng bơm và bộ kết nối với máy
- Tương thích với máy bơm bóng đối xung có tại Bệnh viện

	489
	Túi bọc kháng khuẩn tự tiêu
	Túi bọc kháng khuẩn có thể làm từ lưới dệt dạng sợi hoặc tương đương lớp phủ polymer polyarylate có thể hấp thụ.
- Kích thước (dài x rộng): 8.5cm x 7.5cm (±2%)
- Túi có chứa kháng sinh có nồng độ ≥100 μg/cm2

	490
	Túi đựng dịch thải 5l
	Được trang bị đầu nối ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC hoặc tương đương, không có DEHP, không có Latex Thể tích: 5L ± 5%

	491
	Túi đựng dịch thải cho máy lọc máu
	Ống: PVC mềm dùng trong y khoa hoặc tương đương; cổng kết nối và các thành phần khác: PP,PVC, ABS, PE hoặc cao cấp hơn.Ông PVC mền dùng trong y khoa, gồm túi có thể tích chứa khoảng 10 lít±2%, đi kèm một khóa thoát nước, ống PVC, kẹp, cổng kết nối luer-lock đực, nắp cổng kết nối luer-lock đực, Túi thải được sử dụng cùng với hệ thống lọc máu cấp tính multiFiltrate và multiFiltatePRO đang sử dụng tại Bệnh viện

	492
	Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu
	Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer đối với sản phẩm hình nón. Đóng gói tiệt trùng, vô trùng không có độc tố, không làm từ cao su tự nhiên. Thể tích mồi của túi: ≤30 mL. Có thể sử dụng ≥ 72 giờ.

	493
	Van cầm máu chữ y loại trượt
	Sử dụng trong hỗ trợ cầm máu và đưa thiết bị can thiệp vào ống thông. Chất liệu làm bằng nhựa sử dụng an toàn trong y tế, chi tiết gồm:
- Van dạng chữ Y: Loại trượt, đường kính trong 0.3cm (± 5%); chiều dài 90mm (± 5%); Áp suất ≥ 300psi
- Dây áp lực chiều dài ≥ 25cm, đường kính dây từ 1mm đến 5mm.
- Van đóng mở (stopcock) có ký hiệu ON/OFF
- Dụng cụ chèn dây dẫn: Kim đầu tù, chiều dài dài 10cm (± 5%), cỡ 20G
- Dụng cụ tạo lực xoắn (torque): Tối thiểu luồn được dây dẫn 0,014".

	494
	Van động mạch chủ cơ học, vòng van uốn ôm khít
	- Được tráng chất chống huyết khối tương thích sinh học
- Cánh van có thể mở rộng tối đa ≥85 độ, tỷ số lỗ hở/vành ≥84%
- Vòng van có các điểm đánh dấu hỗ trợ định vị khi khâu van.
- Vòng van và lá van kiểu ngồi trên đường viền van tự nhiên hoặc tương đương.
- Vòng van có khả năng uốn theo ôm khít vành van cũ.
- Có tính cản quang hỗ trợ hiển thị hình ảnh khi chụp X-Quang thông thường và X-quang tăng sáng
- Tương thích khi chụp cộng hưởng từ.
- Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 19, 21, 23, 25, 27 (mm).

	495
	Van động mạch chủ ngoại tâm mạc sinh học nhân tạo
	Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van, chất liệu làm từ màng ngoài tim bò hoặc tương đương gắn lên khung kim loại
- vòng khung có thể mở rộng bằng nong bóng áp lực cao, hỗ trợ cho kỹ thuật đặt van trong van
- Chiều cao van thấp: Loại tối thiểu ≤13mm, loại tối đa ≥18mm.
- Dạng van ở vị trí supra-annular
- Đường kính trong: Loại tối thiểu ≤18mm, đường kính loại tối đa ≥28mm.
- Tối thiểu gồm các cỡ: 19, 21, 23, 25, 27, 29 (mm).

	496
	Van động mạch chủ sinh học loại tự nở
	Van động mạch chủ sinh học thay qua da loại tự nở.
- Có khung van làm bằng chất liệu Nitinol hoặc tương đương, chiều cao 45mm (±2%)
- Lá van làm bằng màng tim lợn hoặc tương đương
- Van có kích thước loại tối thiểu ≤ 23mm, kích thước loại tối đa ≥ 34mm.
- Cho phép thu hồi và đặt lại vị trí van.
- Có ≥3 điểm đánh dấu cản quang chất liệu vàng hoặc tương đương giúp định vị độ sâu thả van
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	497
	Van hai lá cơ học, tương thích MRI có khả năng kháng tạo huyết khối
	- Cánh van mở tối đa ≥85 độ
- Tương thích khi chụp cộng hưởng từ.
- Lá van sử dụng chất liệu tăng khả năng kháng tạo huyết khối
- Vòng van có thể xoay để điều chỉnh vị trí khi phẫu thuật, có đánh dấu để định vị vào tim khi khâu van
- Kích thước van: Tối thiểu gồm các cỡ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33(mm).

	498
	Van sinh học Động mạch chủ làm từ màng ngoài tim bò
	Van tim sinh học động mạch chủ làm từ màng ngoài tim bò, thành phần không có kim loại.
- Loại vành van nằm trên vòng van của cơ thể (supra- annular)
- Khung chất liệu polyme polyetheretherketone hoặc tương đương có điểm đánh dấu cản quang
- Có ứng dụng công nghệ giảm thiểu vôi hóa lá van
- Đáp ứng được kỹ thuật thay van trong van trong tương lai
- Kích thước: gồm các cỡ từ 19mm đến 27mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	499
	Van tim 2 lá cơ học gờ nổi các cỡ
	Van nhân tạo cơ học hai lá không gây tiếng động
- Van cơ học gờ nổi, không hốc hay lõm sâu, tránh hình thành huyết khối.
- Kiểu van dạng intra-annular
- Góc đóng cánh van 25 độ (±2%), góc mở cánh van 85 độ (±2%)
- Có khả năng rửa trôi hồng cầu, giảm tán huyết
- Tối thiểu gồm các cỡ 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm.

	500
	Van tim cơ học động mạch chủ chất liệu carbon nhiệt phân, chống pannus và độ chênh áp thấp
	Van tim cơ học động mạch chủ:
- Được chỉ định trong thay van do bệnh, tổn thương hay rối loạn chức năng tự nhiên.
- Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết hoặc tương đương giảm hình thành huyết khối
- Góc mở lá van đến 90 độ giúp tăng cường dòng chảy phiến
- Đầu ra dạng ống loe, ngăn sự xâm lấn của mô.
- Độ chênh áp thấp (Grandient Pressure) ≤ 10 mmHg
- Van động mạch chủ vòng khâu, tối thiểu gồm các cỡ 19, 21, 23, 25, 27/29 (mm)

	501
	Van tim cơ học động mạch chủ có gờ nổi, giảm khả năng hình thành huyết khối
	Van nhân tạo cơ học, động mạch chủ.
- Van cơ học có gờ nổi, không hốc hay lõm sâu, tránh hình thành huyết khối
- Kiểu van dạng intra-annular
- Góc đóng cánh van 25độ (±2%), góc mở cánh van 85độ (±2%)
- Chất liệu pyrolitic carbon hoặc tương đương. 
- Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ: 19mm, 21mm, 23mm, 25mm

	502
	Van tim động mạch chủ/ hai lá sinh học loại chất liệu lá van kết hợp từ van tim lợn và màng ngoài tim bò
	- Lá van chất liệu làm từ van tim lợn, kết hợp một lớp màng ngoài tim bò hoặc tương đương trước khi gắn vào khung van.
- Vòng van mềm, chất liệu lõi dẻo phủ polyester.
- Có ứng dụng công nghệ giúp xử lý tình trạng canxi hóa van tim, cải thiện hiệu suất và độ bền.
- Dạng vòng thép tăng hiển thị hình ảnh khi chụp X-quang tăng sáng
- Tương thích MRI.
- Có hỗ trợ tháo giá đỡ chỉ bằng một lần cắt duy nhất, giảm nguy cơ sót chỉ giữ. 
Kích thước:
- Van động mạch chủ: Tối thiểu gồm các cỡ 19, 21, 23, 25, 27, 29(mm)
- Van hai lá: Tối thiểu gồm các cỡ 25, 27, 29, 31, 33(mm)

	503
	Van tim hai lá chất liệu carbon nhiệt phân, độ chênh áp thấp
	Van tim cơ học hai lá:
- Chất liệu carbon nhiệt phân hoặc tương đương, giảm sự hình thành huyết khối.
- Góc mở lá van tới 90 độ tăng cường dòng chảy phiến
- Đầu ra dạng ống loe hoặc tương đương
- Độ chênh áp thấp ≤ 4.4 mmHg
- Cải thiện huyết động học
- Van hai lá có vòng khâu, tối thiểu gồm các kích cỡ: 23, 25, 27/29, 31/33, 25/33 (mm)

	504
	Van tim hai lá sinh học chất liệu màng ngoài tim bò dạng cong
	Van hai lá sinh học làm từ chất liệu màng ngoài tim bò, được gắn trên khung kim loại.
- Khung cấu trúc dạng cong, bất đối xứng.
- Có hệ thống giữ trụ van.
- Phần trụ van nhô vào thất trái dài từ 7mm đến 8.5mm.
- Kiểu van ở vị trí supra-annular, có tối thiểu 2 markers giúp định vị trí đặt van.
- Tối thiểu gồm các cỡ: 25, 27, 29, 31, 33(mm).

	505
	Van tim hai lá sinh học có ba lá van tách rời 
	Van tim hai lá sinh học cấu tạo gồm ba lá van tách rời chất liệu có thể làm từ màng tim bò hoặc tương đương, khung van làm từ hợp kim Nitinol hoặc tương đương, vòng khung có phủ, hiển thị được dưới hình ảnh cản quang. Vòng khâu van bằng silicone hoặc tương đương.
- Đáp ứng theo giải phẫu tự nhiên của van 2 lá, trên van có các marker đánh dấu vùng vách trước định vị van khi cấy ghép.
- Lá van được xử lý loại bỏ aldehyde tự do, đảm bảo bảo vệ mô.
- Tiết diện van nhỏ giảm cản trở dòng chảy thất trái
- Có thể bảo quản trong điều kiện khô. 
- Tối thiểu gồm các cỡ 25, 27, 29, 31, 33 (mm)

	506
	Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ gờ nổi có phủ
	Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ gờ nổi phủ cacbon hoặc tương đương. 
- Kiểu van dạng Supra-annular.
- Góc mở cánh van 85độ (±2%), góc đóng cánh van 25độ (±2%)
- Tối thiểu gồm các cỡ: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28(mm) 
- Có khả năng rửa thụ động, giảm sự hình thành huyết khối trên van.
- Hỗ trợ cấy ghép và đặt chỉ khâu qua lỗ van

	507
	Van tim sinh học động mạch chủ chất liệu màng tim bò, khung mở tự động
	Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung kim loại.
- Khung có cản quang, có thể nong rộng bằng bóng áp lực cao áp dụng cho đặt van trong van, đảm bảo huyết động tốt.
- Chiều cao van thấp: Loại tối thiểu ≤13mm, loại tối đa ≥18mm.
- Đế van mỏng, tránh bịt các lỗ vào động mạch vành.
- Kiểu van supra-annular, đường kính trong của van: đường kính tối thiểu ≤18mm, đường kính tối đa ≥28mm.
- Tối thiểu gồm các cỡ: 19, 21, 23, 25, 27, 29 (mm).

	508
	Van tim sinh học động mạch chủ không cần khâu
	Van tim sinh học động mạch chủ loại không cần khâu. Cánh van làm bằng màng ngoài tim bò phủ chất tương thích sinh học Carbofilm hoặc tương đương
- Khung van làm từ hợp kim Nitinol hoặc tương đương
- Chiều cao van: Chiều cao tối thiểu ≤ 31.0mm, chiều cao tối đa ≥ 36.5mm
- Đường kính thành lỗ van: Từ 19mm đến 27mm.

	509
	Van tim sinh học động mạch chủ/ hai lá ít vôi hóa
	Van tim sinh học động mạch chủ/ 2 lá, chất liệu làm từ van tim lợn hoặc tương đương.
- Khung van linh hoạt làm từ chất liệu nhựa tổng họp bọc bằng lớp vải polyester hoặc tương đương; 
- Van động mạch chủ có thể đặt cả vị trí intra-annular hoặc supra-annular
- Có ứng dụng công nghệ giảm thiểu vôi hóa lá van
- Kích thước van động mạch chủ: Tối thiểu gồm các kích thước 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm.
- Kích thước van hai lá: Tối thiểu gồm các kích thước 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm.

	510
	Vật liệu đóng mạch ngoại biên
	Sử dụng điều trị suy tĩnh mạch bao gồm:
- Vật liệu đóng mạch cấu trúc dạng keo y khoa trên nền cyanoacrylate hoặc tương đương.
- Dụng cụ bơm keo có thể điều khiển độ chính xác ≤ 0.10cc.
- Catheter 5Fr chiều dài làm việc 90cm (±2%), tương thích với wire 0.035''.
- Dây dẫn  chiều dài 180cm(±2%)

	511
	Vật liệu nút mạch tạm thời
	Vật liệu nút mạch tạm thời chất liệu gelatin dạng vi hạt hoặc tương đương
- Hấp thụ trong mạch máu, sử dụng trong nút mạch hoá chất điều trị ung thư gan và kiểm soát chảy máu.
- Kích thước hạt: từ 150µm đến 3500µm.
- Đóng gói: dạng lọ chứa 150mg (±2%) vật liệu hoặc tương đương.

	512
	Vật liệu nút mạch vĩnh viễn
	Chất liệu từ các hạt hydrogel hình cầu hoặc tương đương, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. Kích thước hạt từ 40µm đến 1.300µm. Đóng gói dạng lỏng thể tích 1ml hoặc 2ml.

	513
	Vi dây dẫn can thiệp loại ái nước
	Vi dây dẫn can thiệp ái nước.
- Đầu xa chất liệu nitinol hoặc tương đương giúp định hình, chống gập.
- Tối thiểu gồm các kích thước đường kính 0.010", 0,012"; 
- Chiều dài vi dây dẫn 310cm (±2%).

	514
	Vi dây dẫn can thiệp mạch não đầu típ thẳng
	- Đường kính: 0.014"(±2%)
- Chất liệu làm từ hợp kim
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 205cm, chiều dài loại tối đa ≥ 318cm.
- Chiều dài đoạn phủ ái nước ≤ 36cm
- Hình dạng đầu tip: Đầu thẳng có thể uốn cong.

	515
	Vi dây dẫn đường dùng cho can thiệp mạch máu
	Dây dẫn được phủ Hydrophilic trên nền Polymer hoặc tương đương, độ dài lớp phủ từ 130cm đến 175cm tùy kích thước.
- Chiều dài dây dẫn: Tối thiểu gồm các kích thước 135cm, 165cm, 180cm (±2%) .
- Đường kính: 0,016''(±2%) 
- Đầu chắn bức xạ dài 5cm(±2%) . 
- Tối thiểu đầu tip gồm các dạng: Angled 45, Angled double, Round Curve 

	516
	Vi dây dẫn phủ ái nước đường kính 0.016 inch.
	Dây dẫn dùng cho can thiệp: 
- Đường kính: 0.016"
- Chiều dài: Tối thiểu gồm các kích thước 165cm(±2%), 180cm(±2%).
- Cấu tạo thép không rỉ hoặc tương đương
- Chiều dài đoạn chắn bức xạ: 5cm (±2%).
- Đầu tip xa tối thiểu có loại đầu thẳng

	517
	Vi ống thông can thiệp chọn lọc phủ ái nước
	Cấu tạo gồm: 
- Lớp bện không đối xứng, lớp trong chất liệu PTFE hoặc tương đương.
- Phủ ái nước
- Chiều dài vi ống thông: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 110cm; loại dài nhất ≥ 165cm.
- Đường kính ngoài đầu xa: Loại tối thiểu ≤ 1.7Fr, loại tối đa ≥ 1.9Fr; Đường kính ngoài đầu gần ≤ 2.8F
- Đường kính trong đầu xa: Loại tối thiểu ≤ 0.017", loại tối đa ≥ 0.019"; Đường kính trong đầu gần ≤ 0.024".

	518
	Vi ống thông can thiệp chuyên dụng cho stent nội mạch chặn dòng chảy
	Vi ống thông chuyên dụng, dùng cho stent chặn dòng chảy trong túi phình, có đầu tip mềm. Tối thiểu gồm các kích thước: Đường kính trong từ 0.017", 0.021", 0.027", 0.033"; chiều dài 133cm, 154cm (±2%)

	519
	Vi ống thông can thiệp CTO, phủ ái nước
	Vi ống thông cho can thiệp CTO
Chiều dài đầu tip 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm.
Chất liệu làm từ thép không gỉ dạng bện hoặc tương đương, lớp trong PTFE và mặt ngoài phủ ái nước.
Kính thước: 
- Đường kính ngoài: đoạn xa ≤ 1.8Fr, đoạn gần ≤ 2.6Fr
- Đường kính trong: đoạn xa ≥ 0.018'', đoạn gần ≥ 0.021''
- Tối thiểu gồm các chiều dài 130 cm, 150 cm (±2%).

	520
	Vi ống thông can thiệp mạch không kèm vi dây dẫn
	- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1.7F, đường kính loại tối đa ≥ 2.7F.
- Có marker ở đầu tip để định vị.
- Có khả năng chống xoắn, hiển thị. Lớp trong lòng được phủ PTFE hoặc tương đương, lớp ngoài phủ ái nước 
- Hình dạng: Tối thiểu có các loại đầu thẳng, đầu cobra và đầu chếch 45°
- Chiều dài sử dụng: Chiều dài loại ngắn nhất ≤70cm, loại dài nhất ≥150cm
- Độ dài phủ ái nước: Từ 60cm đến 110cm tùy kích cỡ.
- Tối thiểu tương thích dây dẫn 0.018", 0.016''; ống thông 0.041"; 0.038"

	521
	Vi ống thông can thiệp mạch máu dạng sợi bện, đầu uốn sẵn
	- Dạng sợi bện chất liệu Tungsten hoặc tương đương
- Đường kính đầu tip ≤1.9Fr.
- Phủ ái nước, độ dài lớp phủ: loại ngắn nhất ≤ 65cm, loại dài nhất ≥ 100cm, tùy kích cỡ. 
- Đường kính trong: Đường kính trong tối thiểu ≤ 0.022", đường kính trong tối đa ≥ 0.027 ".
- Đường kính ngoài đoạn xa: Đường kính loại tối thiểu ≤1.98 Fr, đường kính loại tối đa ≥ 2.6 Fr
- Đường kính ngoài đoạn gần ≥ 2.8 Fr.
- Chiều dài vi ống thông: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 115cm, loại dài nhất ≥ 155cm.
- Dạng đầu tip: Tối thiểu gồm các dạng đầu thẳng, đầu cong.
- Chịu được áp lực ≥ 1000 PSI

	522
	Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên, chống mài mòn
	Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên 
- Chất liệu làm từ thép không rỉ-PTFE hoặc tương đương phủ ái nước, có khả năng chống mài mòn.
- Đường kính đầu gần 3F (±2%), đường kính đầu xa ≤ 2.5F 
- Đường kính trong 0.021" (±2%)
- Tối thiểu tương thích các loại hạt hình cầu, hạt không dạng hình cầu.
 - Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 105cm, loại dài nhất ≥ 150cm
 - Áp lực ≥ 1000psi.

	523
	Vi ống thông can thiệp mạch não có phủ ưa nước hai lớp
	Vi ống thông có lớp phủ ưa nước, phủ lớp PTFE hoặc tương đương trong lòng ống giảm ma sát. Đường kính trong tối thiểu gồm các loại 0.0165", 0.021", 0.027", 0.039''. Chiều dài từ 125cm đến 167cm, có tối thiểu 06 kích thước. Đầu ống thẳng, đầu tip có các marker

	524
	Vi ống thông can thiệp mạch vành có cản quang
	Vi ống thông cho can thiệp mạch vành, lòng ống phủ lớp PTFE. Đầu xa phủ ái nước, độ dài đoạn phủ từ 70cm đến 90cm. 
Chiều dài khả dụng tối thiểu gồm 130cm (±5%) và 150cm (±5%). Có marker cản quang tại đầu xa.
Đường kính đầu xa ≤ 1.8F, đường kính đầu gần ≤ 2.5F

	525
	Vi ống thông can thiệp nhỏ kèm dây dẫn có đầu tách rời
	Vi ống thông kèm vi dây dẫn đầu có thể tách rời, có các marker làm tăng tính cản quang ở đoạn tách rời tránh trào ngược tối đa. 
- Tối thiểu gồm đường kính ngoài đầu xa cỡ 1.2F, 1.5F; Có đoạn tách rời chiều dài từ 1.5cm đến 4.5cm.
- Chiều dài vi ống thông 165cm (±2%
- Tối thiểu kèm vi dây dẫn 007'' hoặc 008''.
- Tương thích với DMSO

	526
	Vi ống thông cho can thiệp tổn thương phức tạp vả CTO phủ ái nước 
	Cấu tạo:
-  Đường kính đầu vào tương thích với ống thông mở đường 4Fr
- Trục bện kép thép không gỉ
- Có ≥ 03 điểm đánh dấu cản quang cách đầu xa ≥ 1mm
- Tối thiểu gồm các dạng đầu thẳng và cong 30 độ
Kính thước: 
- Chiều dài: Tối thiểu gồm các chiều dài 135cm, 150cm (±2%)

	527
	Vi ống thông chống xoắn cấu trúc dạng bện
	- Đầu tip mềm đường kính ngoài ≤ 1.4Fr
- Thân cấu trúc dạng bện hoặc tương đương giúp chống xoắn.
- Đoạn phủ lớp ái nước dài ≥ 70cm.
- Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 135cm, loại dài nhất ≥ 150cm.
- Đường kính ngoài phần thân xa: 1.9Fr (±2%)
- Đường kính ngoài phần thân gần: 2.6Fr (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	528
	Vi ống thông dẫn đường cho can thiệp mạch máu loại đầu uốn sẵn
	Vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp mạch máu phủ ái nước.
- Đường kính đầu tip ≤ 1.7F 
- Tối thiểu tương thích với dây dẫn 0.016". 
- Đường kính đầu gần: ≥ 2.8Fr.
- Đường kính đầu xa: ≤ 1.7Fr. 
- Độ dài lớp phủ ái nước: Loại ngắn nhất ≤ 65cm, loại dài nhất ≥100cm tùy kích cỡ.
- Chiều dài vi ống thông: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 115cm, loại dài nhất ≥ 155cm.
- Hình dạng đầu tip: Đầu thẳng và đầu cong. 
- Áp lực bơm: ≥1000psi 
- Phụ kiện tối thiểu kèm theo: Dụng cụ uốn, bơm 1cc, Y Connector. 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	529
	Vi ống thông đầu có thể tách rời
	Đường kính trong 0.013"(±2%), đường kính ngoài tối thiểu ≤ 1.5Fr, tối đa ≥ 2.7Fr. Tổng chiều dài 165cm (±2%), chiều dài đầu tip loại tối thiểu ≤1.5cm, loại tối đa ≥ 5cm, đầu tip dạng thẳng, tương thích với dây dẫn lớn nhất 0.01". Sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh.

	530
	Vi ống thông đầu thẳng
	Vi ống thông dạng đầu thẳng, chất liệu làm từ Nitinol hoặc tương đương, tương thích với DMSO
- Kích thước: Đường kính ngoài đầu gần từ 2.1Fr đến 2.4Fr, đường kính ngoài đầu xa từ 1.7Fr đến 1.9Fr; đường kính trong 0.017" (±2%), chiều dài 150cm (±2%)
- Đầu ống linh hoạt, có thể tạo hình bằng hơi nước với hai điểm đánh dấu.

	531
	Vi ống thông hỗ trợ can thiệp cho các đoạn mạch phức tạp
	Vi ống thông̉ dùng trong can thiệp mạch não hỗ trợ thả coil, bóng chèn, stent hỗ trợ coil, chất gây tắc mạch trong điều trị AVM, phương pháp kết hợp thả coil và chất gây tắc mạch... Lớp ngoài phủ ái nước, giảm ma sát khi qua các đoạn mạch xoắn vặn. 
Kích thước: Tối thiểu gồm các kích thước chiều dài 156cm, 167cm (±2%); 
Đường kính ngoài đầu gần/đầu xa: Tối thiểu gồm 2.1F/1.6F, 2.5F/ 2.0F, 3.1F/2.6F, 2.1F/1.3F. Có các markers cản quang, đầu thuôn nhọn.

	532
	Vi ống thông hỗ trợ hút huyết khối
	Vi ống thông hỗ trợ hút huyết khối. Thân dạng bện hoặc tương đương hỗ trợ hút huyết khối cơ học. 
Tối thiểu có đường kính ngoài đoạn xa 5.1F, đường kính trong ≥ 0.040". Chiều dài vi ống thông 140cm(±2%). Định dạng đầu cong.

	533
	Vi ống thông loại hai lòng có bóng.
	Vi ống thông loại 2 lòng có bóng. 
- Đường kính lòng can thiệp 0.017”(±2%), sử dụng cho thả stent, coil, chất gây tắc, chẹn cổ túi phình…
- Đường kính bóng 6mm(±2%), 
- Chiều dài bóng: Chiều dài bóng ngắn nhất ≤ 07mm, bóng dài nhất ≥ 20mm. 
- Tương thích với DMSO.

	534
	Vi ống thông nhỏ ái nước, đầu mềm cho can thiệp mạch dị dạng
	Vi ống thông ái nước dùng trong can thiệp dị dạng mạch máu não. 
- Chất liệu làm từ hợp kim polyurethan hoặc tương đương.
- Đường kính từ 1.2F đến 1.8F, đầu mềm dài 30cm (±2%), 
- Chiều dài vi ống thông 160cm (±5%)
- Tương thích với dây dẫn loại từ 0.007" đến 0.008''. 

	535
	Vi ống thông nhỏ dạng bện, chống gập
	Vi ống thông nhỏ dạng bện đoạn xa phủ ái nước, lòng ống phủ PTFE hoặc tương đương giúp tăng khả năng điều hướng. 
- Đường kính ngoài đoạn gần: Loại tối thiểu ≤ 2.2F, loại tối đa ≥ 4.0F; 
- Đường kính ngoài đoạn xa: Loại tối thiểu ≤ 1.9F, loại tối đa ≥ 3.8F.
- Chiều dài vi ống thông: Tối thiểu gồm các kích thước 130cm(±5%), 150cm(±5%). 
- Gồm các dạng đầu thẳng và đầu cong.

	536
	Vi ống thông nhỏ dạng đầu thẳng và cong các cỡ
	Vi ống thông can thiệp mạch não có lớp ngoài phủ ái nước giúp giảm ma sát để cải thiện điều hướng trong các mạch máu quanh co. Có tối thiểu các dạng đầu típ: Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ và hình chữ J. Tối thiểu gồm các kích thước: Đường kính trong 0.017", 0.021", 0.027";  đường kính ngoài đầu gần 2.4F, 2.5F 3,1F, đường kính ngoài đầu xa 1.7F, 2.0F 2.6F. Chiều dài sử dụng là 150cm(±2%). 

	537
	Vi ống thông nhỏ dạng đồng trục kèm dây dẫn
	Ống thông dạng đồng trục có dây dẫn đi kèm:
- Ống thông có cấu trúc đa lớp: Lớp trong phủ lớp PTFE hoặc tương đương, lớp ngoài phủ ái nước, có cản quang
- Kich thước: 
+ Đường kính ≤ 2.5Fr; 
+ Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 110cm, loại dài nhất ≥130cm.
+ Đường kính trong: 0.022''(±2%). 
+ Áp lực tối đa ≥ 750 psi
- Dây dẫn kèm theo:
+ Tối thiểu gồm loại cỡ 0.018'' 
+ Lõi làm từ chất liệu hợp kim Nitinol hoặc tương đương có độ đàn hồi cao; 
+ Đầu có lớp cuộn bằng vàng hoặc tương đương phủ ái nước

	538
	Vi ống thông nhỏ không tách rời, đầu mềm
	Đường kính trong 0.013"(±2%), đường kính ngoài loại tối thiểu ≤ 1.5Fr, loại tối đa ≥ 2.7Fr, đầu gần dạng coil, đầu xa dạng nitinol dệt, tổng chiều dài 165cm (±2%), chiều dài đầu xa 25cm (±2%), hình dạng đầu tip thẳng. 
Tương thích với dây dẫn lớn nhất 0.01" 
Được sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh.

	539
	Vi ống thông nhỏ loại hai nòng
	- Vi ống thông gồm 2 nòng loại OTW và RX  
- Tối thiểu gồm dạng ống hình bầu dục
- Đường kính ngoài đầu tip ≤ 1.5 Fr
- Đường kính ngoài đoạn xa từ 2.5Fr đến 3.3 Fr; đường kính ngoài đoạn gần ≥ 3.2 Fr.
- Chiều dài ống thông 145cm(±2%). 
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	540
	Vi ống thông siêu nhỏ dạng bện dùng cho tổn thương tắc mãn tính
	- Cấu trúc dạng sợi bện hoặc tương đương.
- Đường kính ngoài đầu típ ≤ 1.3F
- Đường kính ngoài thân xa: 2.1F(±2%)
- Đường kính ngoài phần thân gần: 2.9F(±2%)
- Chiều dài khả dụng: Tối thiểu gồm các kích thước 135cm, 150cm (±2%)
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	541
	Vi ống thông thả stent chuyển dòng đường kính nhỏ
	- Vi ống thông nhỏ can thiệp mạch máu thần kinh, tương thích với DMSO.
- Cấu tạo từ chất liệu nitinol dạng sợi hoặc tương đương.
- Đường kính ngoài đoạn gần - đoạn xa 2.5F- 2.2F (±2%). 
- Đường kính trong ≤ 0.017", tối thiểu có 4 vùng chuyển tiếp. 
- Tổng chiều dài của vi ống thông 160cm (±2%).

	542
	Vi ống thông thả stent thường
	Vi ống thông mạch não tương thích với stent lấy huyết khối cấu tạo từ các vòng thép không gỉ hoặc tương đương, phủ ái nước, lòng ống phủ lớp PTFE.
- Đường kính ngoài gần - xa từ 2.4Fr đến 2.7Fr.
- Đường kính trong ≥ 0.021"
- Chiều dài vi ống thông 150cm (±2%)
- Tương thích DMSO, tương thích với dây dẫn lớn nhất 0.018".

	543
	Viên nang nội soi
	- Tự động điều chỉnh độ sáng cho phép tối ưu hóa hình ảnh quan sát.
- Kích thước: 11mm x 25mm (±2%)
- Trọng lượng: ≤ 3.5g
- Tốc độ bắt hình: ≥ 3 hình/giây
- Thị trường quan sát: ≥ 170độ
- Tuổi thọ pin: ≥ 12giờ
- Độ phân giải: ≥ 102.400 điểm ảnh
- Phát sáng: Sử dụng đèn LED hoặc tương đương
- Sử dụng giao thức điện từ để truyền dữ liệu.

	544
	Vòng van ba lá dạng hở, loại mềm có thể uốn
	Vòng van tim ba lá loại mềm, có thể uốn được
- Dạng vòng hở
- Chất liệu lõi làm từ silicone phủ cản quang và chất tương thích sinh học.
- Có đánh dấu định vị khi khâu.
- Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 28, 30, 32, 34, 36 (mm)

	545
	Vòng van ba lá loại mềm các cỡ
	Vòng van mềm dùng cho vị trí 3 lá. Bọc ngoài bằng lớp vải polyester hoặc tương đương, có ≥3 marker trên vòng van, tại vị trí mép van và giữa trung tâm của vòng van. 
Tối thiểu gồm các cỡ: 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	546
	Vòng van hai lá loại nửa cứng nửa mềm các cỡ
	Vòng van hai lá loại nửa cứng nửa mềm. Lõi được làm bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương. 
- Vòng khâu van chất liệu Silicone bọc sợi polyester được phủ chất tương thích sinh học Carbofilm hoặc tương đương. 
- Tối thiểu gồm các các cỡ: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (mm). 

	547
	Vòng van hai lá nửa cứng nửa mềm
	Vòng van tim hai lá loại nửa cứng nửa mềm, dạng 3D
- Vòng van có lõi làm từ Nitinol, vòng khâu van chất liệu Silicone và sợi polyester phủ chất tương thích sinh học.
- Kích thước: Tối thiểu gồm các cỡ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38(mm)

	548
	Vòng van loại hình dạng linh hoạt theo chuyển động của tim
	Vòng van sử dụng trong sửa van tim hai lá/ ba lá có khả năng thay đổi hình dạng theo chuyển động sinh lý của tim
- Bọc bởi vải polyester dạng bện hoặc tương đương có mặt cắt ngang ≥ 3cm.
- Có các điểm đánh dấu cản quang chất liệu sulfate hoặc vonfram hỗ trợ vị trí khâu và định vị.
- Các cỡ từ 26 đến 42mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	549
	Vòng van nhân tạo ba lá loại hở dạng 3D
	Vòng van tim ba lá loại vòng hở dạng 3D, dựa trên hình dáng tự nhiên của cấu trúc vòng van ba lá.
- Vòng có lõi chất liệu Titan phủ silicone hoặc tương đương bọc vải polyester
- Chiều cao vòng van 3mm (±2%)
- Kích thước vòng van: Tối thiểu gồm các loại 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	550
	Vòng van nhân tạo hai lá loại vòng cứng, dạng 3D
	Vòng van tim hai lá loại vòng cứng dạng 3D, hình yên ngựa không đối xứng hoặc tương đương. Độ cong lên của vòng van ≤ 25%
- Vòng chứa lõi chất liệu Titan phủ silicone hoặc tương đương, bọc bởi vải polyester
- Kích thước vòng van: Kích thước loại tối thiểu ≤ 24mm, loại tối đa ≥ 40mm
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	551
	Vòng van sinh học hai lá dạng cong, vòng kín.
	Vòng van nhân tạo dạng cong giúp tối ưu hóa van tim, vòng kín. Sử dụng trong sửa chữa vòng van hai lá bị giãn do bệnh lý.
- Có vạch đánh dấu vị trí mép lá trước-sau, giữa lá sau, vùng khâu giúp hỗ trợ khi đặt và khâu cố định vòng van. 
- Tối thiểu gồm các cỡ: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40(mm).

	552
	Vòng van tim nhân tạo ba lá loại bán cứng, vòng mở
	Vòng van nhân tạo có khung dạng lượn sóng 3D hoặc tương đương, dùng để sửa chữa vòng van ba lá bị giãn do bệnh lý.
- Có đánh dấu vị trí mép trước-sau và mép sau-vách.
- Cấu trúc vòng mở ở mép trước vách của lá van.
- Kích thước tối thiểu gồm các cỡ: 24, 26, 30, 32, 34, 36 (mm). 

	553
	Vòng van tim nhân tạo hai lá loại bán cứng, vòng hở bất đối xứng
	Vòng van nhân tạo cấu trúc cong, vòng mở, bất đối xứng. 
- Chất liệu lõi làm từ Nitinol, vòng khâu từ silicon hoặc tương đương
- Độ cong tăng dần đều đảm bảo vòng van áp sát vòng sinh lý.
- Cấu trúc vòng mở ở phần lá trước, bất đối xứng. 
- Có marker đánh dấu, cho định hướng, đặt và khâu cố định vòng van.
- Tối thiểu gồm các cỡ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40(mm).

	554
	Vòng xoắn kim loại (Coil) điều trị túi phình mạch não
	Vòng xoắn kim loại (Coil) với cơ chế cắt cơ học không cần dụng cụ đi kèm.
- Chiều dài: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 1cm, loại dài nhất ≥ 60cm
- Đường kính vòng coil: Đường kính loại tối thiểu ≤ 1mm, đường kính loại tối đa ≥ 25mm.
- Đường kính sợi coil: đường kính sợi nhỏ nhất ≤ 0.010", đường kính sợi lớn nhất ≥ 0.0145"
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA hoặc tốt hơn.

	555
	Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch có sợi bao phủ
	Vòng xoắn kim loại dạng lò xo chất liệu làm từ Platinum/Tungsten hoặc tương đương, có sợi bao phủ. Sử dụng cho điều trị gây tắc mạch dị dạng động tĩnh mạch, thông động tĩnh mạch... của hệ thống mạch não và ngoại biên. Đường kính 0.015"(±2%); Đường kính vòng coil từ 2mm đến 7mm, chiều dài coil từ 3cm đến 6cm.

	556
	Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch có thể thu lại, có sợi bao phủ.
	Chất liệu lõi làm từ hợp kim Platinum - tungsten được bao phủ sợi Polyeste hoặc tương đương. Có thể thu lại coil khi chưa mở khóa. 
Đường kính vòng coil từ 2mm đến 22mm, 
Chiều dài sợi coil: Chiều dài tối loại tối thiểu ≤ 4cm, chiều dài sợi tối đa ≥ 60cm. Gồm nhiều hình dạng.

	557
	Vòng xoắn kim loại (Coil) gây tắc mạch dạng coil đẩy, có sợi bao phủ
	Vòng xoắn kim loại gây tắc mạch dạng coil đẩy. 
- Chất liệu hợp kim Platium hoặc tương đương, có sợi bao phủ. 
- Đường kính: Đường kính loại tối thiểu ≤ 2mm, đường kính loại tối đa ≥ 11mm. 
- Chiều dài khi thả: từ 2.0mm đến 17mm. 
- Tối thiểu gồm ≥ 05 hình dạng coil

	558
	Vòng xoắn kim loại (Coil) nút mạch điều trị phình mạch máu ngoại biên, thần kinh loại mềm dạng xoắn
	- Vòng xoắn kim loại (coil) dùng trong can thiệp mạch máu thần kinh và ngoại biên.
- Chất liệu làm từ hợp kim Platium-tungsten hoặc tương đương, có điểm đánh dấu cản quang.
- Đường kính sợi coil:  Từ 0.010'' đến 0.014''.
- Đường kính coil từ 1mm đến 24mm; 
- Chiều dài coil: Chiều dài loại ngắn nhất ≤ 1cm, loại dài nhất ≥ 65cm.
- Tách coil nhanh dưới 01 giây khi kết nối với dụng cụ cắt coil.

	559
	Vòng xoắn kim loại (Coil) nút mạch điều trị phình mạch máu ngoại biên.
	Vòng xoắn kim loại (coil) dùng trong can thiệp mạch máu ngoại biên. Chất liệu hợp kim Platium - tungsten hoặc tương đương. Tối thiểu gồm các dạng xoắn phức hợp và xoắn ốc. Thời gian tách coil ≤ 01 giây khi sử dụng với dụng cụ cắt coil. 
- Đường kính vòng coil: Đường kính loại tối thiểu ≤ 02mm, đường kính loại tối đa ≥ 24 mm. 
- Chiều dài coil: Chiều dài loại tối thiểu ≤ 2cm, chiều dài loại tối đa ≥ 65cm. 
- Tương thích vi ống thông có đường kính: từ 0.0165” đến 0.022”

	560
	Vòng xoắn kim loại (Coil) nút mạch loại không phủ gel
	Vòng xoắn bằng platinum hoặc tương đương. 
Đường kính sợi coil kích cỡ 0,020” (±2%).
Đường kính từ 2mm đến 32mm 
Chiều dài tối thiểu ≤ 2cm, chiều dài tối đa ≥ 60cm

	561
	Vòng xoắn kim loại (Coil) nút mạch não tạo khung và làm đầy túi phình các cỡ
	- Coil kim loại nút phình mạch não chất liệu platinum hoặc tương đương, có thể tạo khung, làm đầy.
- Đường kính vòng coil sau khi thả có kích thước từ 1mm đến 24mm.
- Chiều dài cuộn coil: Chiều dài tối thiểu ≤1cm, chiều dài tối đa ≥50cm.
- Có thể cắt nhanh bằng điện. 
- Có điểm đánh dấu chắn xạ.

	562
	Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch loại không phủ gel
	Vòng xoắn kim loại cho phép lấp đầy hoàn toàn túi phình, hỗ trợ đưa đến vị trí mong muốn và đưa vào túi phình. Có nhiều dạng khác nhau, tối thiểu gồm 02 hệ thống coil. Đường kính vòng xoắn từ 1mm đến 24mm; Chiều dài coil chiều dài tối thiểu ≤1cm, chiều dài tối đa >65cm.

	563
	Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch loại phủ gel
	Vòng xoắn kim loại chất liệu Platium hoặc tương đương có phủ gel, tự nở. Có tối thiểu 02 hệ thống coil; Đường kính vòng xoắn: đường kính tối thiểu ≤1mm, đường kính tối đa ≥20mm; Chiều dài coil: Chiều dài tối thiểu ≤1cm, chiều dài tối đa ≥50cm. 

	564
	Xốp cầm máu không tiêu sử dụng cho cầm máu sau can thiệp loại nhỏ.
	Miếng cầm máu không tiêu loại nhỏ
- Thành phần từ 100% tự nhiên có khả năng tạo màng sinh học giúp cầm máu.
- Kích thước: 35mm x 35mm (±2%)
- Sử dụng cho cầm máu sau can thiệp nội mạch

	565
	Xốp cầm máu không tiêu sử dụng cho cầm máu sau can thiệp loại to.
	Miếng cầm máu không tiêu loại to
- Thành phần từ 100% tự nhiên có khả năng tạo màng sinh học giúp cầm máu.
- Tối thiểu gồm kích thước: 50mm x 50mm (±2%)
- Sử dụng cho cầm máu sau can thiệp nội mạch





1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 dưới đây: Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và cung cấp file định dạng excel, bản scan ký đóng dấu đại diện hợp pháp của nhà thầu đính kèm E-HSDT.
Nhà thầu cam kết: Cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tập huấn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
+ Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;
+ Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa.
+ Kiểm tra về hạn sử dụng của hàng hóa



Mẫu số 16
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Mã định danh:                              Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:
	

	Thông tin theo E-HSMT
	Thông tin sản phẩm dự thầu
	
	

	
	Mã phần (lô)
	Tên hàng hóa
	Mô tả hàng hóa
	Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại
	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu
	Chủng loại/ Mã hàng
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Xuất xứ 
	Phân loại TTBYT (nếu có)
	Số/ ngày giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu
	Mã vật tư y tế
	Quy cách đóng gói
	Đvt
	Số lượng
	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú
Các cột (2), (3), (4), (15) ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa theo E-HSMT;
Các cột (5), (8), (9), (10), (16) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu phù hợp với tài liệu lưu hành và thông tin đã được kê khai trên cổng bảo hiểm để xin cấp mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT
Các cột (6), (7), (11), (12), (14) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu; 
Cột (13): Ghi mã vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc thông tư 04/2017/TT-BYT được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 24/2025/TT-BYT. Hàng hóa được cấp nhiều theo QĐ 5086/QĐ-BYT thì ghi đầy đủ các mã, cách nhau bằng dấu “;” và không có khoảng trắng.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
                                                                                                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

